NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ ĐIỂM MỚI 
QUAN TRỌNG CỦA LUẬT HỘ TỊCH 

                              Bộ Tư pháp
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 

Đăng ký và quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng luôn được các quốc gia quan tâm thực hiện. Thông qua hoạt động này, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền con người, quyền, nghĩa vụ công dân, đồng thời có biện pháp quản lý dân cư một cách khoa học, phục vụ thiết thực cho việc xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trong thời gian qua góp phần quan trọng vào sự ổn định, trật tự an toàn xã hội; hệ thống cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch và đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch từ Trung ương đến cấp xã luôn được củng cố, kiện toàn; hệ thống sổ sách về hộ tịch được lưu trữ, sử dụng lâu dài; thủ tục hành chính trong đăng ký và quản lý hộ tịch có sự cải cách một bước, ngày càng thuận lợi cho người dân; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký hộ tịch được triển khai ở một số địa phương; đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài có chuyển biến tích cực ... 

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới, tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, việc dịch chuyển dân cư trong nước và quốc tế ngày càng gia tăng, quyền con người, quyền công dân đòi hỏi được ghi nhận và bảo đảm thực hiện ở mức cao hơn…, nên công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Về thể chế, hệ thống quy phạm pháp luật về hộ tịch chưa đồng bộ, thống nhất, hiệu lực pháp lý chưa cao. Về thủ tục, thẩm quyền và phương thức đăng ký hộ tịch còn phức tạp, chưa tạo thuận lợi nhiều cho người dân (phương thức còn thủ công, người dân phải xuất trình/nộp nhiều loại giấy tờ, thủ tục hành chính phức tạp, thẩm quyền còn tản mát ở cả ba cấp, chi phí xã hội lớn v.v…).

Nhằm tạo cơ sở pháp lý lâu dài, ổn định và thống nhất cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, khắc phục nguyên nhân gây ra những bất cập, hạn chế nêu trên, nhất là trong bối cảnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 với nhiều quy định mới đề cao quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác này theo hướng từng bước chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới thì việc ban hành Luật Hộ tịch là rất cần thiết. Trên tinh thần đó, Ngày 10/5/2014 Chính phủ có Tờ trình số 125/TTr-CP trình Quốc hội xem xét thông qua dự án Luật Hộ tịch. Ngày 20/11/2014, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật hộ tịch.

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT

1. Mục tiêu

Việc xây dựng Luật hộ tịch là nhằm tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất, lâu dài cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch ở nước ta theo hướng từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, bảo đảm một cách thuận lợi cho người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch theo quy định của Bộ luật Dân sự, các luật chuyên ngành khác, góp phần tăng cường quản lý dân cư trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

2. Quan điểm chỉ đạo

- Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo sự kết nối với các lĩnh vực khác liên quan đến quản lý dân cư, tiết kiệm chi phí cho người dân và Nhà nước.

- Bảo đảm phù hợp với các quy định có liên quan của Hiến pháp năm 2013, sự đồng bộ, thống nhất với các luật liên quan (như Luật Quốc tịch, Luật Nuôi con nuôi, Luật hôn nhân và gia đình), cũng như định hướng sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Dân sự, bảo đảm thống nhất với định hướng xây dựng Luật Căn cước công dân.

- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, trên cơ sở phân cấp hợp lý thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho cấp huyện và cấp xã; đề cao trách nhiệm, từng bước tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã, tạo sự chuyển biến về chất trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Luật hóa các quy định về đăng ký, quản lý hộ tịch trong các Nghị định của Chính phủ đã được thực tiễn kiểm nghiệm, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, đồng thời tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của một số nước có hệ thống đăng ký hộ tịch phát triển, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 

III. NỘI DUNG MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT

Luật hộ tịch chủ yếu luật hóa các quy định hiện hành (trong các Nghị định của Chính phủ, Thông tư và Thông tư liên tịch của Bộ, liên Bộ) đã được thực tiễn kiểm nghiệm, đồng thời quy định một số nội dung mới theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch, hiện đại gắn kết với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch, nhằm bảo đảm lợi ích của người dân và tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch. So với quy định pháp luật hộ tịch hiện hành, Luật hộ tịch có những nội dung mới cơ bản sau đây:

- Luật đề cao vai trò hết sức quan trọng của công tác đăng ký hộ tịch, nhất là đăng ký khai sinh, cấp Giấy khai sinh và Số định danh cá nhân cho người được khai sinh khi đăng ký khai sinh. Theo quy định của Luật căn cước công dân, Số định danh cá nhân được cấp cho mỗi công dân Việt Nam (nhằm mã hóa những thông tin cơ bản của công dân), không lặp lại ở người khác, được quản lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với người dưới 14 tuổi, Số định danh cá nhân được ghi vào Giấy khai sinh và đây chính là số thẻ căn cước công dân của người đó khi đủ tuổi được cấp căn cước công dân. Đó là quy định mang tính đột phá trong công tác quản lý hộ tịch và quản lý dân cư, là tiền đề quan trọng để tiến tới mục tiêu cắt giảm nhiều loại giấy tờ, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân khi tham gia giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính.

- Luật quy định xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân (cùng với cơ sở dữ liệu giấy), kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, thông tin hộ tịch của cá nhân sẽ được quản lý tập trung, thống nhất; các Bộ, ngành, địa phương sử dụng thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý của Bộ, ngành, địa phương mình (mà không phải nhập lại), cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
- Luật có những quy định cải cách mạnh mẽ về trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân (như: đơn giản hóa và cắt giảm nhiều giấy tờ không cần thiết khi đăng ký hộ tịch; cải tiến phương thức nộp hồ sơ để người dân lựa chọn – nộp trực tiếp, gửi qua bưu chính hoặc qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến khi điều kiện cho phép; giảm thời hạn giải quyết đối với hầu hết các việc hộ tịch). Cùng với đó, Luật hộ tịch cũng đã quy định cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch cho mình mà không phải phụ thuộc vào nơi cư trú như trước đây. Theo quy định của Luật thì cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Đồng thời, Luật quy định khi đăng ký hộ tịch, người dân được cấp trích lục hộ tịch. Đối với một số việc hộ tịch quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân là khai sinh, kết hôn, Luật hộ tịch quy định sau khi đăng ký người dân vẫn được cấp bản chính Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn. 

- Luật quy định rõ việc miễn lệ phí Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật; đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

- Với quan điểm thực hiện phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương/cơ sở, Luật quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết toàn bộ các việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước, xác định lại dân tộc, trừ việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới với Việt Nam; kết hôn, nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam, khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định lâu dài tại khu vực biên giới của Việt Nam. Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký các việc hộ tịch còn lại. Quy định này, nhằm phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm của chính quyền địa phương; bảo đảm tăng cường vai trò quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tiến tới mục tiêu lâu dài là phân cấp triệt để thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho chính quyền cơ sở khi điều kiện cho phép. 
- Luật quy định rõ tiêu chuẩn, trình độ của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ này, tăng cường trách nhiệm và tính chuyên nghiệp, hạn chế sai sót, vi phạm. Cùng với đó, Luật quy định rõ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và những sai phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương do buông lỏng quản lý.

IV. TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT 

Luật hộ tịch có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016, để Luật được triển khai đi vào cuộc sống, trên cơ sở quy định của Luật, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định quy định chi tiết các nội dung đã được giao trong Luật, bảo đảm các nội dung của Luật được triển khai thực hiện có hiệu quả. Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an khẩn trương rà soát, nghiên cứu ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định các nội dung được giao trong Luật.

Để chuẩn hóa đội ngũ công chức Tư pháp – hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch, Bộ Tư pháp đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố  rà soát, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch và kiện toàn đội ngũ này, dự kiến từ nay đến năm 2016 phải chuẩn hóa đội ngũ công chức Tư pháp – hộ tịch và đến trước ngày 01/01/2020 phải hoàn thành việc đào tạo đối với toàn bộ đội ngũ này. 
Các bộ, ngành, cơ quan liên quan ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về hộ tịch; bảo đảm kinh phí, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật hộ tịch; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nhằm đưa Luật hộ tịch đi vào cuộc sống./.
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH 

                                                                               Bộ Tư pháp

Ngày 20/11/2014, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật hộ tịch. Luật hộ tịch là đạo luật quan trọng liên quan đến việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có văn bản ở tầm Luật để điều chỉnh riêng về lĩnh vực hộ tịch, sau nhiều năm điều chỉnh bằng các Nghị định của Chính phủ. So với quy định pháp luật hộ tịch hiện hành, Luật hộ tịch có nhiều nội dung mới mang tính đột phá, cải cách mạnh mẽ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch nói riêng và quản lý dân cư nói chung. Luật quy định việc cấp Số định danh cá nhân (nhằm mã hóa những thông tin cơ bản của công dân) khi đăng ký khai sinh; quy định ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch theo hướng hiện đại; xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân và kết nối, cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục phân cấp thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho chính quyền địa phương; cải cách mạnh thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch; cải tiến quy trình nộp, tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ khi đăng ký hộ tịch; luật hóa tiêu chuẩn của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch và đề cao trách nhiệm của đội ngũ này trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, bảo đảm phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. 

Để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và thống nhất trên toàn quốc các quy định mang tính đột phá của Luật hộ tịch, Quốc hội đã quyết định dành thời gian hơn 1 năm để chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Trên cơ sở đánh giá những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác hộ tịch thời gian qua, Bộ Tư pháp thấy rằng, việc triển khai thi hành Luật hộ tịch cần có sự chỉ đạo thống nhất, kịp thời của Chính phủ, có phân công nhiệm vụ cụ thể và sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp. Trong đó phải kể đến sự phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Tư pháp trong việc cấp Số định danh cá nhân cho công dân khi đăng ký khai sinh; việc quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; việc kết nối, cung cấp, trao đổi thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trong bối cảnh đội ngũ công chức đang làm công tác hộ tịch hiện nay chưa bảo đảm tiêu chuẩn được quy định trong Luật để thực hiện nhiệm vụ được giao
; sự phối hợp giữa Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm các nguồn lực (về tổ chức, bộ máy, nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết khác) cho việc triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả Luật hộ tịch.   
Ngay sau khi Luật hộ tịch được Quốc hội thông qua, Bộ Tư pháp đã chủ động tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch theo hướng xác định rõ những nội dung trong Luật, quy định cụ thể nhiệm vụ của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan trong việc tham mưu Chính phủ quy định chi tiết các nội dung đã được giao trong Luật, bảo đảm các nội dung của Luật được triển khai thực hiện có hiệu quả. Nội dung Kế hoạch bao gồm các biện pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật, gắn với phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng Bộ, ngành và địa phương, thời gian hoàn thành công việc. 

Ngày 15/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 59/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch (sau đây gọi là Kế hoạch), trong đó tập trung vào một số nội dung cơ bản như sau:

Một là, Bộ Tư pháp và các Bộ có liên quan (Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính…) cần khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật hộ tịch
. Công việc này cơ bản phải hoàn tất trong Quý III năm 2015.

Hai là, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật hộ tịch, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật hộ tịch.

Đây là công việc cần được triển khai ngay và trước tháng 6 năm 2015 cần hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm thi hành hiệu quả Luật hộ tịch. Việc rà soát tiếp tục được thực hiện cập nhật trong những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, hoàn thiện báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch giao Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì công việc rà soát ở Trung ương và ở địa phương giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì; Sở Tư pháp cần tích cực tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện việc này.

Ba là, tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Về tổ chức quán triệt thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành: Kế hoạch giao ở Trung ương Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức 02 Hội nghị quán triệt thực hiện Luật hộ tịch tại khu vực phía Bắc và phía Nam cho cán bộ, công chức các Bộ, ngành và cấp tỉnh. Lãnh đạo Bộ đã có quyết định về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Luật Hộ tịch theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trong ngày hôm nay; ở địa phương Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức quán triệt thực hiện Luật hộ tịch cho cán bộ, công chức thuộc Phòng Tư pháp, các phòng, ban có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 

- Về tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành: Kế hoạch giao Bộ Tư pháp chủ trì biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành (thời gian hoàn thành tháng 10/2015 và các năm tiếp theo); tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn (ở địa phương Kế hoạch giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức thực hiện).

Bốn là, xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.
Kế hoạch giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Đây là công việc quan trọng, nhưng cũng khó khăn, phức tạp nên đòi hỏi được tiến hành theo lộ trình thích hợp để bảo đảm đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kế hoạch giao trong Quý III/2015 hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương. Trên cơ sở phê duyệt chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện Dự án khả thi cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, dự kiến hoàn thành trên cả nước trước 30/6/2019 để kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an chủ trì xây dựng).

Năm là, rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật hộ tịch.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và cần được triển khai, hoàn tất trong giai đoạn chuyển tiếp (2015-2019). Mục đích nhằm thống kê, phân loại để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch trên cả nước và tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm đủ tiêu chuẩn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong Luật. 

- Về rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch: Kế hoạch giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan thực hiện trong năm 2015 và cập nhật trong những năm tiếp theo. Cụ thể: 

Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương trước 31/7/2015, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết quả rà soát và đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí đủ công chức Phòng Tư pháp làm công tác hộ tịch, bảo đảm đủ công chức làm công tác hộ tịch khi chuyển giao thẩm quyền theo quy định của Luật.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương, đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng và báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước 31/8/2015.

Bộ Ngoại giao: hoàn thành việc rà soát đội ngũ viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự làm công tác hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước 31/8/2015.

Bộ Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất kế hoạch đào tạo đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, xây dựng báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2015.

- Về bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch: Kế hoạch giao Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì thực hiện, bảo đảm trước ngày 01 tháng 01 năm 2020, 100% công chức làm công tác hộ tịch được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch và tiếp tục thực hiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ hộ tịch đối với tất cả công chức làm công tác hộ tịch trong những năm tiếp theo. Về phía Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ đã có quyết định về việc tổ chức 02 lớp tập huấn Luật Hộ tịch vào cuối tháng 10 và tháng 11 năm 2015, khi Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch đã được trình Chính phủ.
- Về kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch bảo đảm đủ tiêu chuẩn được quy định trong Luật hộ tịch: Kế hoạch giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện, bảo đảm trước 31/12/2019 đạt chỉ tiêu 100% công chức làm công tác hộ tịch có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật hộ tịch
. Đồng thời, theo Kế hoạch, từ ngày 01/01/2016 trở đi, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ bố trí, tuyển dụng mới những người đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật hộ tịch làm công tác hộ tịch.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/02/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 333/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch. Đồng thời, Bộ Tư pháp đã chủ động khẩn trương rà soát các quy định của Luật hộ tịch để tham mưu Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết những nội dung được giao trong Luật; chủ động rà soát các quy định và sớm ban hành văn bản quy định các nội dung được giao trong Luật như: ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục và các biểu mẫu hộ tịch khác; quy định cụ thể điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; quy định, hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài tại Cơ quan đại diện ...

Để chuẩn hóa đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch và kiện toàn đội ngũ này, dự kiến từ nay đến năm 2016 sẽ chuẩn hóa đội ngũ công chức Tư pháp – hộ tịch và đến trước ngày 01/01/2020 phải hoàn thành việc đào tạo lại đối với toàn bộ đội ngũ này. Cùng với đó, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức các lớp tập huấn cho viên chức ngoại giao, lãnh sự được phân công làm công tác hộ tịch tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đăng ký và quản lý hộ tịch là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với cả người dân và Nhà nước. Việc đăng ký hộ tịch tạo cơ sở pháp lý để người dân hưởng các quyền con người, quyền công dân, thông qua đó giúp cho Nhà nước bảo hộ tốt hơn các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch sẽ giúp Nhà nước quản lý dân cư một cách chính xác, từ đó có biện pháp xây dựng, hoạch định và phát triển chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước một cách hợp lý, hiệu quả nhất. Do đó, để Luật hộ tịch sớm đi vào cuộc sống, đề nghị:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, khẩn trương ban hành kế hoạch chi tiết, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương để triển khai một cách thực chất, bài bản, chất lượng Kế hoạch thi hành Luật hộ tịch của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn để bảo đảm 100% công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật; thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn, đáp ứng kịp thời yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân; chỉ đạo Sở Tư pháp trong năm 2015 duy trì và thực hiện tốt công tác đăng ký các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển giao công tác này cho UBND cấp huyện từ ngày 01/01/2016.

- Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cần quan tâm hơn nữa công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn; thực hiện tổng rà soát, đánh giá đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã và các Phòng Tư pháp, đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo Luật; chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để thực hiện đăng ký các việc hộ tịch theo thẩm quyền từ ngày 01/01/2016; có kế hoạch thường xuyên tiến hành tuyên truyền, phổ biến pháp luật hộ tịch trong nhân dân.

Để bảo đảm công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài, đề nghị Bộ Ngoại giao quan tâm chỉ đạo các Cơ quan đại diện quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Luật hộ tịch, kịp thời giải quyết các việc hộ tịch của công dân Việt Nam ở nước ngoài; có kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ tại các Cơ quan đại diện; tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ viên chức ngoại giao, lãnh sự làm công tác hộ tịch để có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch theo quy định.
Trên cơ sở quy định của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Tư pháp sẽ tăng cường chỉ đạo cơ quan Tư pháp địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, con người để triển khai thi hành Luật, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch tại các địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của mình. Đề nghị các cơ quan báo, đài tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của Luật đến người dân trong và ngoài nước, góp phần nâng cao nhận thức để đưa Luật vào cuộc sống, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích của người dân./.
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN

CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ TOÀN QUỐC

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp

I. SỰ CẦN THIẾT

Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận và ghi vào hệ thống đăng ký các thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, tạo cơ sở để xác lập mối quan hệ giữa cá nhân với Nhà nước (quan hệ Nhà nước – công dân), là cơ sở pháp lý quan trọng để cá nhân thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự khác của mình. Thông tin hộ tịch cơ bản, sau khi được đăng ký, trở thành dữ liệu đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì thế, theo Luật hộ tịch, đây là dữ liệu gốc, mang tính nguồn hoặc tính đối chiếu xác thực của bất kỳ hệ thống cơ sở dữ liệu nào liên quan đến dân cư. 
Trong bối cảnh hiện nay, khoa học công nghệ phát triển nhanh và mạnh, yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết thủ tục hành chính, nhu cầu về khai thác, quản lý, sử dụng các thông tin hộ tịch cá nhân của các ngành, lĩnh vực khác ngày càng tăng. Do đó đòi hỏi ngày càng cao về quy mô dữ liệu, tốc độ đáp ứng và tính khoa học, đồng bộ. Các ngành, lĩnh vực khác cũng đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Vì vậy, việc đăng ký và quản lý các thông tin hộ tịch của cá nhân (đăng ký và quản lý hộ tịch) một cách thủ công trên hệ thống sổ, hồ sơ giấy như bấy lâu nay sẽ là lạc hậu, không phù hợp tiến trình phát triển và yêu cầu đáp ứng của xã hội. 
Luật hộ tịch được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 20/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016) tại Điều 59 đã xác định: Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được lập để lưu giữ, cập nhật, quản lý, tra cứu thông tin hộ tịch, phục vụ yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến; được kết nối để cung cấp, trao đổi thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại điểm b khoản 2 Điều 65 của Luật giao trách nhiệm cho Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hộ tịch, trong đó quy định: Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch; xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đồng thời giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Bộ Tư pháp (khoản 3 Điều 66): Xây dựng và quản lý thống nhất Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; hướng dẫn, chỉ đạo địa phương trong việc quản lý, sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ở nước ta, cơ bản đến nay vẫn áp dụng mô hình xác lập, thu thập, lưu trữ thông tin dữ liệu hộ tịch theo phương pháp truyền thống: đăng ký và quản lý hộ tịch thông qua hệ thống biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ một cách thủ công, phần lớn vẫn là viết tay, việc ứng dụng công nghệ thông tin mới chỉ dừng ở mức in biểu mẫu hộ tịch từ máy tính. Tuy một số địa phương có sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch, nhưng chủ yếu ở mức độ đăng ký riêng lẻ từng loại việc, chưa có sự liên thông, thống nhất giữa các sự kiện hộ tịch của cùng một cá nhân, chưa kết nối giữa các cơ quan đăng ký hộ tịch với nhau và với cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên. 
Tuy thông tin hộ tịch được lưu giữ trên hệ thống sổ sách bằng giấy
, nhưng số lượng sổ hộ tịch lưu trữ không đầy đủ
, không liên tục, có địa phương không lưu được sổ trong thời gian dài. Trên thực tế, việc lưu trữ sổ hộ tịch một cách có bài bản, hệ thống chỉ thực sự bắt đầu từ năm 1999, khi triển khai thực hiện Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch.  Việc lưu trữ hệ thống sổ hộ tịch giấy, tuy có ưu điểm là bảo đảm an ninh thông tin (không bị hác-cơ tấn công), nhưng lại có nhiều hạn chế, như: cồng kềnh, tốn diện tích; bảo quản khó khăn, dễ rủi ro (do thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, mối mọt); dữ liệu hộ tịch cá nhân bị phân tán, thiếu đồng bộ, không xâu chuỗi/kết nối được với nhau; cơ quan đăng ký hộ tịch không quản lý được đầy đủ các dữ liệu hộ tịch cá nhân; khả năng tra cứu, khai thác phục vụ yêu cầu của người dân rất hạn chế; khi cần chứng minh tình trạng hộ tịch thì người dân phải nộp cùng lúc nhiều loại giấy tờ, gây khó khăn, phiền hà v.v...

Trên thế giới và khu vực, nhiều nước đã thực hiện tin học hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Tùy điều kiện thực tiễn và nhu cầu của mỗi nước mà việc tin học hóa được áp dụng ở những mức độ khác nhau. Có nước đã tin học hóa toàn bộ quá trình đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử trên cả nước (như Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan…), có nước kết hợp đăng ký thủ công (đăng ký, lưu giữ trên sổ giấy) với tin học hóa từng bước (Nhật Bản, Trung Quốc) hoặc điện tử hóa toàn bộ (Cộng hòa Liên Bang Đức, Hungary…). 

Ở Việt Nam, việc hiện đại hóa công tác đăng ký hộ tịch đã được tiến hành ở nhiều địa phương, nhưng theo lộ trình, mức độ khác nhau. Về thiết bị, hiện có 14 tỉnh, thành phố đã trang bị cho 100% công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã máy tính có kết nối internet phục vụ riêng công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; 11 tỉnh đã trang bị cho trên 55% số công chức tư pháp - hộ tịch trên địa bàn máy tính có kết nối internet phục vụ riêng cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và tựu trung lại, trung bình cả nước mới có từ 20% đến dưới 55% số xã được trang bị máy tính để phục vụ riêng cho công tác đăng ký hộ tịch của công chức tư pháp - hộ tịch. Về ứng dụng phần mềm đăng ký hộ tịch, có 40/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ứng dụng phần mềm vào đăng ký hộ tịch; 5 tỉnh, thành phố đang xây dựng và triển khai ứng dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. Tuy nhiên, mức độ thực hiện tin học hóa tại các địa phương cũng rất khác nhau, hầu hết đều chưa đồng bộ, chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý
. 
Theo đánh giá của các địa phương, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký hộ tịch và xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã mang lại nhiều thuận lợi, khắc phục được tình trạng đăng ký và quản lý hộ tịch có sai sót, giảm thời gian thao tác, thuận tiện cho việc tra cứu, thống kê hộ tịch, tạo thuận lợi cho người dân, bảo đảm tiết kiệm, giảm chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch. 
Tuy nhiên, do việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký hộ tịch tại các địa phương thiếu quy hoạch, kế hoạch thống nhất, nên dẫn đến tình trạng: phần mềm do nhiều nguồn cung cấp, thiết kế trên nền tảng công nghệ khác nhau, khó có khả năng kết nối giữa các cơ quan sử dụng, giữa các cấp, đơn vị hành chính (các xã trong cùng huyện, giữa các huyện cùng tỉnh, giữa các tỉnh với nhau). Việc ứng dụng và cài đặt các phần mềm này mới chỉ dừng lại ở mức độ hỗ trợ công chức thực hiện nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và mức độ 2
; chưa có sự kết nối thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay về việc phát triển Chính phủ điện tử - cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
. Dẫn đến khả năng phục vụ nhu cầu tra cứu, xác minh thông tin hộ tịch của người dân và yêu cầu quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch là biện pháp số hóa (điện tử hóa) thông tin hộ tịch của cá nhân, trong đó có thông tin khai sinh – là thông tin hộ tịch gốc. Theo Đề án 896, Luật hộ tịch, Luật CCCD, đây là thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, những thông tin hộ tịch khác về kết hôn, ly hôn, thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, khai tử... được cập nhật vào hệ thống dữ liệu, được coi là thông tin “động”, có giá trị làm cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư luôn sống. Vì vậy, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc – cơ sở trung tâm để kết nối, tiếp nhận, liên thông với toàn bộ cơ sở hộ tịch điện tử từ các địa phương trên cả nước – nhằm lưu giữ tập trung, kết nối, chia sẻ và cung cấp thông tin cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, là yêu cầu cốt lõi, là điều kiện không thể thiếu mà bất cứ phần mềm đăng ký hộ tịch nào cũng phải đáp ứng được.

Thực hiện nhiệm vụ được Luật hộ tịch, Chính phủ giao, Bộ Tư pháp đã tích cực triển khai các hoạt động phục vụ xây dựng Đề án CSDLHT điện tử toàn quốc, chuẩn bị lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi hoàn thiện trình Thủ tướng vào tháng 8/2015. 

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN

1. Quan điểm chỉ đạo
a) Bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020; phù hợp với Luật Hộ tịch và những nội dung có liên quan của Đề án 896.

b) Bảo đảm tối đa lợi ích của người dân khi thực hiện quyền đăng ký hộ tịch, đồng thời nâng cao chất lượng thực thi công vụ và trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch.
c) Thiết lập đồng bộ hệ thống thông tin hộ tịch tại cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch; bảo đảm kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 
d) Ưu tiên kế thừa nguồn lực, các cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, phần mềm đăng ký hộ tịch sẵn có tại các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch địa phương, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trong tương lai.

2. Mục tiêu của đề án

2.1. Mục tiêu tổng quát

Ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc, hình thành cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tập trung, có sự quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương, có sự phân quyền, phân cấp hợp lý giữa các cơ quan đăng ký hộ tịch theo đơn vị hành chính, theo cấp quản lý; bảo đảm bí mật thông tin cá nhân, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, từng bước hiện đại hóa công tác đăng ký hộ tịch, tiến tới đăng ký trực tuyến; bảo đảm kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.
2.2. Mục tiêu cụ thể
a) Giai đoạn 2014-2015: giai đoạn này chủ yếu tiến hành hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và triển khai xây dựng phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử, thí điểm áp dụng trên một số địa bàn.

b) Giai đoạn 2016 -2020: 
- Hoàn thiện văn bản dưới luật quy định cơ chế phối hợp; cơ chế kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phân quyền quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.


- Hoàn thành việc xây dựng cơ sở vật chất, phần mềm quản lý hộ tịch thống nhất và nguồn nhân lực tại cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch.

- Đăng ký các sự kiện hộ tịch mới, từng bước cập nhật thông tin từ cơ sở dữ liệu giấy vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (số hoá, nhập dữ liệu hộ tịch từ các sổ giấy hiện đang được lưu trữ tại các địa phương).

- Cung cấp, trao đổi thông tin hộ tịch điện tử giữa các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch; hiện đại hóa công tác đăng ký và cấp các giấy tờ hộ tịch (đăng ký hộ tịch trực tuyến theo từng cấp độ). 

- Kết nối, chia sẻ thông tin từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan. 

c) Giai đoạn từ 2020 trở đi: thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến (cấp độ 3 hoặc cấp độ 4).

3. Giải pháp thực hiện Đề án

3.1. Giải pháp về thể chế 

Xây dựng văn bản pháp luật (Nghị định của Chính phủ) quy định về quá trình vận hành, khai thác, quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử phù hợp với quy mô, tính chất và các yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật.  

3.2. Giải pháp về hạ tầng kỹ thuật


- Tiếp tục sử dụng, nâng cấp thiết bị sẵn có tại các địa phương, bảo đảm kế thừa, tiết kiệm chi phí đầu tư; chỉ trang bị mới trong trường hợp thực sự cần thiết, bảo đảm trang bị cho mỗi cán bộ, công chức làm công tác đăng ký, quản lý hộ tịch 01 máy tính có kết nối mạng Internet, phục vụ riêng cho công tác hộ tịch.


- Ưu tiên sử dụng giải pháp thuê hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có kinh nghiệm, khả năng về kỹ thuật và nguồn vốn để cung cấp đồng bộ, gồm phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử, đường truyền, máy tính, đào tạo/bồi dưỡng người sử dụng, duy tu, bảo trì dài hạn và bảo đảm an toàn thông tin cho từng bản ghi dữ liệu cũng như sự an toàn cho toàn bộ hệ thống.

3.3. Giải pháp về phần mềm

Phần mềm đăng ký hộ tịch phải đáp ứng mọi yêu cầu đăng ký hộ tịch và cấp giấy tờ hộ tịch cho người dân và cơ quan, tổ chức có yêu cầu theo Luật hộ tịch; có khả năng đăng ký hộ tịch trực tuyến đủ cấp độ theo lộ trình cụ thể; có khả năng kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu điện tử chuyên ngành khác; đáp ứng yêu cầu quản lý, tra cứu, khai thác sử dụng của 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã; bảo đảm an ninh và bảo mật thông tin, bí mật đời tư cá nhân, sự an toàn cho toàn bộ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; kết nối được với các phần mềm đăng ký hộ tịch hiện có tại các địa phương (phần mềm đăng ký hộ tịch tại các địa phương cần được chỉnh sửa để hợp chuẩn, kết nối được với Trung ương mà không bắt buộc phải thay thế mới). 

3.4. Giải pháp về nguồn nhân lực


- Sử dụng tối đa năng lực của đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch hiện nay, trên cơ sở cân đối bố trí đủ biên chế, căn cứ vào nhu cầu đăng ký hộ tịch, đặc điểm tình hình thực tế của từng địa phương.


- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch (ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã), kể cả về chuyên môn, nghiệp vụ hộ tịch và kiến thức tin học, kỹ năng sử dụng phần mềm, quản trị hệ thống, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.
3.5. Giải pháp tổ chức, triển khai

- Tạo lập cơ chế chỉ đạo, điều hành thống nhất từ Trung ương đến địa phương; sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các bộ, ngành có liên quan để bảo đảm bảo sự thành công của Đề án.
- Khảo sát trực tiếp và yêu cầu địa phương báo cáo để đánh giá tổng thể về thực trạng nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hộ tịch, từ đó có những giải pháp tích cực, phù hợp.

3.6. Giải pháp tài chính

Ưu tiên giải pháp thuê dịch vụ công nghệ thông tin (theo Quyết định 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), nhất là về hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả trong quá trình triển khai Đề án; đồng thời kết hợp tìm kiếm nguồn lực khác để triển khai thành công Đề án. 

4. Nhiệm vụ và lộ trình thực hiện

4.1. Giai đoạn 2014-2015: Trong giai đoạn này dự kiến sẽ tiến hành những hoạt động như sau:
a) Xây dựng các văn bản QPPL quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch 
b) Thí điểm xây dựng phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại một số địa bàn.

c) Khảo sát, đánh giá về cơ sở vật chất, hạ tầng để phục vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại các địa phương (số lượng, chất lượng máy tính, hạ tầng mạng, phần mềm đang sử dụng); Khảo sát, đánh giá trình độ tin học, trình độ chuyên môn của công chức Tư pháp - hộ tịch (độ tuổi, số năm công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học thực tế...). Đối với những địa phương chưa được trang bị máy tính, kết nối internet thì dự kiến kinh phí để mua sắm hoàn thiện cơ sở hạ tầng. 

d) Xây dựng phương án chỉnh sửa phần mềm hộ tịch hiện có, tích hợp dữ liệu tại các cơ quan đăng ký hộ tịch đã có ứng dụng phần mềm quản lý hộ tịch vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc (tại các địa bàn đã sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử, có dữ liệu hộ tịch điện tử). 

 4.2. Giai đoạn 2016-2020: Trong giai đoạn này dự kiến sẽ tiến hành các hoạt động như sau:
a) Đánh giá kết quả thí điểm tại giai đoạn 2014-2016, rút kinh nghiệm, điều chỉnh phần mềm đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Xây dựng Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt trên cơ sở kết quả thí điểm, kết hợp với kết quả khảo sát, đánh giá về cơ sở vật chất, hạ tầng để phục vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch ở các địa phương.
c) Bố trí đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch; chỉnh sửa các hệ thống phần mềm đang sử dụng bảo đảm tính tương thích, kết nối với hệ thống toàn quốc; cài đặt, đào tạo sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cho các đơn vị chưa được trang bị phần mềm.

d) Bố trí đủ biên chế công chức làm công tác hộ tịch, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương, có tính toán tới đội ngũ dự bị. 

đ) Trang bị, kết nối, vận hành phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đồng bộ trên toàn quốc (theo lộ trình xác định trong Dự án khả thi).

e) Xây dựng văn bản QPPL quy định về việc kết nối, chia sẻ, cung cấp, trao đổi thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phân cấp, phân quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 
g) Tập trung số hoá, cập nhật toàn bộ dữ liệu hộ tịch giấy hiện đang được lưu trữ tại các địa phương để phục vụ tốt công tác tra cứu, thống kê số liệu hộ tịch. Nhiệm vụ này có thể kéo dài trong giai đoạn tiếp theo (sau năm 2020), tuỳ theo số lượng dữ liệu hộ tịch của từng địa phương.
h) Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch, giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cơ sở Nghị định quy định chi tiết Luật Hộ tịch.

5. Cơ chế tài chính của Đề án


Ngân sách Trung ương bảo đảm cho việc xây dựng thể chế. Đồng thời, khi lựa chọn đối tác cung cấp giải pháp xây dựng, duy trì Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử ở Trung ương cần đặc biệt chú ý cơ chế thuê hạ tầng công nghệ thông tin theo quy định tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Về phía địa phương sẽ bảo đảm kinh phí từ ngân sách địa phương (cùng các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác) để thực hiện việc xây dựng, duy trì Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại địa phương.

6. Về tổ chức thực hiện đề án

Sau khi chính thức được phê duyệt, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành có liên quan xây dựng, hoàn thiện về mặt thể chế pháp lý cho lĩnh vực này; có kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; tổ chức khảo sát, thiết kế, xây dựng Dự án khả thi cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; lựa chọn đối tác, phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc.

Các bộ, ngành có liên quan (Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tào chính, Bộ TTTT, Bộ Nội vụ, Bộ Công an...) có trách nhiệm phối hợp thực hiện đề án và thực hiện những nhiệm vụ cụ thể được đề án giao trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Về phía Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: sau khi đề án được phê duyệt, UBND các tỉnh, thành chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Đề án tại địa phương; rà soát, đánh giá, có phương án bố trí đủ biên chế làm công tác hộ tịch cho các Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo đảm công chức làm công tác hộ tịch có đủ tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn/tin học để thực hiện Luật hộ tịch và các nhiệm vụ của Đề án; bảo đảm kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu hộ tịch tại địa phương; có kế hoạch và bố trí kinh phí để thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch từ hệ thống sổ giấy hiện đang lưu trữ, bảo đảm khai thác, sử dụng lâu dài, hiệu quả./.
VẤN ĐỀ CẤP SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN 
CHO TRẺ EM KHI ĐĂNG KÝ KHAI SINH TRONG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT  MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP 
THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

                                                Cục Pháp chế và cải cách 
                                                    hành chính tư pháp - Bộ Công an
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật căn cước công dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Điều 39 Luật căn cước công dân quy định: "Chính phủ, các cơ quan có liên quan quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật". Theo đó, tại các điều 10, 11, 12, 33, 38 Luật này giao cho Chính phủ quy định chi tiết thi hành việc quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc cập nhật, chỉnh sửa, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin, kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; cấu trúc số định danh cá nhân, trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân; việc sao lưu, phục hồi dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân. Bên cạnh đó, để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực căn cước công dân, đồng thời cụ thể hóa một số quy định khác có liên quan của Luật căn cước công dân bằng các biện pháp thiết thực, bảo đảm quyền con người, quyền công dân liên quan đến căn cước công dân, góp phần cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo sự kết nối, liên thông với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khác có liên quan đến công dân, Chính phủ cần quy định một số biện pháp để triển khai thi hành Luật căn cước công dân.

Từ những lý do nêu trên, việc nghiên cứu xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân là cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Quán triệt và cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về căn cước công dân, quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân; phù hợp với tiến trình hội nhập, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

2. Bảo đảm yêu cầu hiện đại hóa giấy tờ về căn cước công dân và phù hợp với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân của Đảng, Nhà nước hiện nay và những năm tiếp theo.

3. Việc xây dựng dự thảo Nghị định được tiến hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn trong những năm qua; kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục những tồn tại, bất cập, hạn chế; tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong các giao dịch, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, yêu cầu quản lý dân cư, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

4. Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng hơn cho công tác quản lý căn cước công dân; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ tùy thân của công dân.

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 5 chương, 22 điều, cụ thể như sau:


Chương I. Quy định chung gồm 2 điều (từ Điều 1 đến Điều 2), quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng.

Chương II. Xây dựng, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gồm 11 điều (từ Điều 3 đến Điều 12), quy định về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nguồn thông tin, nguyên tắc, thứ tự thu thập, cập nhật thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin về công dân; chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hình thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sao lưu, phục hồi dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chương III. Cấu trúc, trình tự, thủ tục cấp, hủy số định danh cá nhân gồm 4 điều (từ Điều 13 đến Điều 16), quy định về cấu trúc số định danh cá nhân; trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đăng ký khai sinh; trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú; hủy số định danh cá nhân đã cấp.

Chương IV. Sao lưu, phục hồi dữ liệu căn cước công dân và quản lý thẻ Căn cước công dân gồm 4 điều (từ Điều 17 đến Điều 20), quy định về sao lưu, phục hồi dữ liệu căn cước công dân; người được cấp thẻ Căn cước công dân; nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân.

Chương V. Điều khoản thi hành gồm 2 điều (từ Điều 21 đến Điều 22), quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành. 
IV. KHÁI NIỆM SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN

1. Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

2. Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác. 

V. VIỆC CẤP SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CHO TRẺ EM KHI ĐĂNG KÝ KHAI SINH
1. Trường hợp Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Trường hợp Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì khi nhận đủ giấy tờ để đăng ký khai sinh, cơ quan đăng ký khai sinh có trách nhiệm chuyển ngay các thông tin của người được đăng ký khai sinh cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trong đó phải thu thập đủ các thông tin sau đây để sinh số định danh cá nhân:
a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

b) Ngày, tháng, năm sinh;

c) Giới tính;

d) Nơi đăng ký khai sinh;
đ) Quê quán;

e) Dân tộc;

g) Quốc tịch;
h) Họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.
Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an kiểm tra thông tin của công dân, cấp và chuyển ngay số định danh cá nhân cho cơ quan đăng ký khai sinh. 

2. Trường hợp Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

Trường hợp Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh của công dân, cơ quan đăng ký khai sinh chuyển các thông tin theo nêu tại điểm 1 mục V phần trên cho cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp số định danh cá nhân.

Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký khai sinh, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm cấp số định danh cá nhân./.
THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG KIỆN TOÀN ĐỘI NGŨ 
CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRIỂN KHAI LUẬT HỘ TỊCH


Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tư pháp

Đặt vấn đề

Phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước nói chung là nhân tố có tính quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. Muốn có đội ngũ cán bộ, công chức tốt, trước tiên phải chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Khi nói về vai trò của công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”
. 

Tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới đã xác định cần “Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh”. Tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị cũng xác định phương hướng cải cách tư pháp tới năm 2020 là “xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp theo hướng nâng cao và cụ thể hoá tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức xã hội đối với từng loại cán bộ”. Tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương khóa X (Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007) cũng chỉ rõ: “Cải cách hành chính phải đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và tận tụy phục vụ nhân dân”.
Xuất phát từ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò vô cùng to lớn của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung, trong lĩnh vực tư pháp – hộ tịch nói riêng, nên tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã nhất trí thông qua Luật hộ tịch, trong đó yêu cầu Chính phủ có kế hoạch rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch, bảo đảm đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo Luật trước ngày 01/01/2020. Do đó, trước yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch (cả trong và ngoài nước) trong giai đoạn hiện nay, thì công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ này được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành trong 5 năm tới và các năm tiếp theo.  

Với tinh thần đó, trong khuôn khổ chuyên đề này, chúng tôi chủ yếu trình bày về thực trạng và định hướng kiện toàn đội ngũ làm công tác hộ tịch nhằm đáp ứng yêu cầu của Luật Hộ tịch, từ nay đến năm 2020.
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CÔNG TÁC RÀ SOÁT, KIỆN TOÀN ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH
1. Luật hộ tịch

Luật hộ tịch được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 20/11/2014 (có hiệu lực từ 01/01/2016). Đây là đạo luật quan trọng liên quan đến việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có văn bản ở tầm Luật để điều chỉnh riêng về lĩnh vực hộ tịch, sau hơn nửa thế kỷ điều chỉnh lĩnh vực này bằng các Nghị định của Chính phủ
. Vì thế, có thể coi đây là cuộc “cách mạng” trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch nói riêng và quản lý dân cư nói chung.

2. Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 15/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 59/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch. Trong đó, đã xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đồng thời, Kế hoạch cũng xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên phạm vi cả nước. Về việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, trong Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ đã giao:

- Uỷ ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cần khẩn trương tiến hành và hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương trước ngày 31/7/2015, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết quả rà soát và đề xuất Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bố trí đủ công chức Phòng Tư pháp làm công tác hộ tịch, bảo đảm đủ công chức làm công tác hộ tịch khi chuyển giao thẩm quyền theo quy định của Luật.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương, đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng và báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 31/8/2015.

- Bộ Ngoại giao hoàn thành việc rà soát đội ngũ viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự làm công tác hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 31/8/2015. 
- Bộ Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Ngoại giao, đề xuất kế hoạch đào tạo đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2015.
3. Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch của Bộ Tư pháp

Đây là văn bản của Bộ Tư pháp nhằm triển khai Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, về nhiệm vụ rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật hộ tịch, Kế hoạch đã xác định rõ:
a) Về rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch

- Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương trước ngày 31 tháng 7 năm 2015, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kết quả rà soát và đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí đủ công chức Phòng Tư pháp làm công tác hộ tịch, bảo đảm đủ công chức làm công tác hộ tịch khi chuyển giao thẩm quyền theo quy định của Luật.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương, đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng và báo cáo kết quả về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31 tháng 8 năm 2015.

- Bộ Ngoại giao hoàn thành việc rà soát đội ngũ viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự làm công tác hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, báo cáo kết quả về Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31 tháng 8 năm 2015.

- Bộ Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất kế hoạch đào tạo đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2015.

Sau đó, tiếp tục rà soát cập nhật trong những năm tiếp theo.

b) Về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch: Kế hoạch xác định tổ chức 2 Lớp tập huấn những nội dung mới của Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành tại khu vực phía Bắc và phía Nam cho công chức thuộc Sở Tư pháp các các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 và Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương
.
c) Về đào tạo, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch bảo đảm đủ tiêu chuẩn được quy định trong Luật hộ tịch: Kế hoạch giao Trường Đại học Luật Hà Nội, 05 Trường Trung cấp Luật thuộc Bộ Tư pháp nghiên cứu đưa nội dung đăng ký và quản lý hộ tịch thành nội dung học bắt buộc, thống nhất tại trường Đại học Luật và 05 Trường Trung cấp Luật; có kế hoạch tuyển sinh và thực hiện công tác đào tạo (Cử nhân, Trung cấp Luật), bảo đảm trước ngày 31/12/2019 đạt 100% công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật hộ tịch.

II. KHÁI QUÁT VỀ THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH
  

1. Về đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã

Tổng hợp kết quả báo cáo, phản ánh của các địa phương trong cả nước cho thấy, trong năm 2014, đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch tiếp tục được củng cố, kiện toàn cả về chất lượng và số lượng. Cụ thể như sau:

- Về số lượng, thống kê đến hết tháng 10/2014, cả nước đã có 17.252 công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã (tăng 473 cán bộ so với năm 2013), trong đó 48,9% đơn vị cấp xã đã có từ 2 công chức Tư pháp - Hộ tịch trở lên hoặc đã bố trí cán bộ hợp đồng để hỗ trợ thực hiện công tác tư pháp tại cấp xã (tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2013). Sơ bộ cho thấy, so với yêu cầu, cả nước còn trên 50% số xã, phường, thị trấn chưa bố trí được 2 công chức Tư pháp - Hộ tịch. 
- Về chất lượng, tỷ lệ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã có trình độ trung cấp (nói chung) chiếm 96,5% (tăng 1,1% so với năm 2013), trong đó có 78,3% tổng số cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đã có trình độ trung cấp Luật trở lên (tăng 2,8% so với năm 2013). Như vậy, sơ bộ, so với yêu cầu của Luật hộ tịch, thì còn trên 22% công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã (gần 4.000 người) cần được đào tạo trình độ trung cấp Luật. Đây là thách thức không nhỏ đối với toàn ngành trong việc bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng đủ tiêu chuẩn để triển khai thi hành tốt Luật hộ tịch. Đó còn chưa kể đến tình hình chắc chắn sẽ có sự thay đổi sau Đại hội Đảng các cấp, khi nhiều công chức Tư pháp – Hộ tịch được luân chuyển, chuyển đổi hoặc bổ nhiệm vị trí công tác khác.
2. Về đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện

- Về số lượng, hiện có 3.150 công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp của 704 đơn vị cấp huyện trên cả nước (trung bình 4,47 người/1 Phòng TP). Tuy nhiên, xuất phát từ sự phân bố dân cư, nhu cầu công việc và tình hình cụ thể tại mỗi địa phương nên sự phân bổ biên chế tại các Phòng Tư pháp thuộc các tỉnh, Thành phố rất không đồng đều: nhiều Phòng Tư pháp tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, An Giang, Sóc Trăng...) chỉ có 2 biên chế, nhưng tại TP HCM lại có từ 8-14 biên chế/Phòng Tư pháp (Phòng TP quận 1 TP HCM có tới 14 biên chế).

Về chất lượng, hiện có 2.455/3.150 công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện có trình độ đại học luật trở lên (chiếm tỷ lệ gần 78%). Như vậy còn tới 700 người (tức 22%) trên tổng cán bộ công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện hiện nay chưa đạt tiêu chuẩn, trình độ (đại học luật) theo quy định của Luật hộ tịch. Nếu sau Đại hội các cấp tại các địa phương, số cán bộ này tiếp tục được giữ lại làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp, thì các địa phương cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể để đưa đi đào tạo đại học luật, bảo đảm đủ tiêu chuẩn trước 01/01/2020.

3. Về đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao, lãnh sự với trên 100 nước, trong đó đã có Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự tại gần 100 nước. Tuy nhiên, chỉ tại những địa bàn có số lượng đông công dân Việt Nam mới phát sinh công việc hộ tịch của người dân và cũng thường tại những địa bàn ấy mới bố trí cán bộ chuyên trách công tác hộ tịch
. Còn phần lớn các địa bàn (ít bà con) thường bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác hộ tịch hoặc mỗi cán bộ thực hiện một công việc hộ tịch nhất định (ví dụ, người phụ trách khai sinh, người phụ trách kết hôn, người phụ trách nuôi con nuôi v.v...). Sơ bộ, hiện có khoảng 100 cán bộ làm công tác hộ tịch ngoài nước tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự. Tất cả số đó đều có trình độ đại học (các ngành khác nhau) trở lên và đều được Bộ Ngoại giao tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch và cấp chứng chỉ trước khi ra nước ngoài công tác. Theo phản ánh của Cục Lãnh sự, nhìn chung, yêu cầu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hộ tịch đối với đội ngũ này thời gian qua, cơ bản đáp ứng yêu cầu, không có gì trở ngại. 
III. PHƯƠNG HƯỚNG KIỆN TOÀN ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC HỘ TỊCH

1. Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch

a) Đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-BTP ngày 06/3/2012 về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2015, trong đó đối tượng công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã thuộc lĩnh vực chuyên môn Bộ Tư pháp có trách nhiệm bồi dưỡng. Theo Đề án nêu trên, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đặt ra đến năm 2015 như sau:

- 90% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định;

- 95% công chức cấp xã vùng đô thị, vùng đồng bằng; 90% công chức cấp xã vùng núi có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên;

- Hỗ trợ chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm đối với công chức cấp xã theo quy định.

Kết quả năm 2014, Bộ Tư pháp tổ chức mở 05 lớp bồi dưỡng dành cho 334 công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo” tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Giang, Cao Bằng, Phú Thọ, Yên Bái, Kon Tum); phối hợp với Bộ Nội vụ biên soạn Tài liệu bồi dưỡng công chức Tư pháp - Hộ tịch phường, thị trấn…
Tuy nhiên, căn cứ chỉ tiêu tại Đề án nêu trên, với kết quả thống kê về số lượng, chất lượng công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã, thì đến nay, rõ ràng là chưa đạt so với yêu cầu.
Để công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch, các địa phương cần lưu ý một số yêu cầu chung như sau:

Thứ nhất, cần tách bạch rõ công tác đào tạo chuyên môn và bồi dưỡng nghiệp vụ để có kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng cụ thể cho giai đoạn 5 năm (2016-2020) và các năm tiếp theo. Theo đó, mỗi địa phương cần có chiến lược, quy hoạch để xác định sử dụng công chức Tư pháp - Hộ tịch lâu dài, bảo đảm tính chuyên nghiệp, từ đó xác định rõ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể như sau: 

Một là, về đào tạo trung cấp luật: Giai đoạn 2016-2020 được coi là giai đoạn chuyển tiếp để công chức TP-HT hoàn thiện yêu cầu đào tạo, đáp ứng tiêu chuẩn. Nên chia giai đoạn này thành 2 thời kỳ 2016-2018 và 2018-2020 để các địa phương cân đối, bố trí hợp lý số công chức TP-HT cấp xã làm việc và số cử đi đào tạo. Mỗi thời kỳ nên đưa ½ số công chức đi đào tạo để không bị động, ảnh hưởng đến công việc, bảo đảm đến 2020 đưa hết 22% số công chức TP-HT đi đào tạo trung cấp luật (mỗi thời kỳ đào tạo 11%, tương đương 700 người/cả nước). 

Hai là, về bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch: đây là công việc cần được khiển khai thường xuyên hàng năm, bảo đảm để công chức TP-HT luôn được cập nhật, hâm nóng kiến thức và trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ. Cơ quan tư pháp địa phương cần chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch hàng năm đối với công chức TP-HT cấp xã.
b) Đối với công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp huyện

Tương tự như công tác đào tạo công chức TP-HT cấp xã đã nêu trên, đối với việc đào tạo công chức làm công tác hộ tịch ở Phòng Tư pháp cấp huyện, các địa phương cũng cần xác định giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn chuyển tiếp để công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, nếu thiếu tiêu chuẩn, thì phải được đào tạo để bảo đảm đáp ứng yêu cầu. Đề nghị các địa phương cân đối, bố trí hợp lý số công chức làm công tác hộ tịch ở Phòng Tư pháp, bố trí kinh phí và lập kế hoạch cụ thể để đào tạo đối với toàn bộ 22% (700 người/toàn quốc) số công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp hiện chưa có trình độ đại học luật. Công việc này phải được tiến hành sớm để bắt đầu từ 2016 là đưa cán bộ đi đào tạo ngay, vì thời gian đào tạo đại học sẽ dài hơn trung cấp. Đối với những người đã có bằng đại học chuyên ngành khác, nếu vẫn bố trí làm công tác hộ tịch, thì cần có kế hoạch đào tạo theo hình thức chuyển đổi bằng, thời gian sẽ ít hơn, nhưng cũng nên bắt đầu từ 2017.

c) Đối với cán bộ làm công tác hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

Đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc lập kế hoạch, trong đó xác định rõ đối tượng, nội dung chương trình, thời gian bồi dưỡng cho số cán bộ này trước khi nhận nhiệm vụ để bảo đảm thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch của công dân Việt Nam ở nước ngoài theo đúng quy định của Luật hộ tịch.
2. Yêu cầu kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch

Thứ nhất, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch), từ ngày 01/01/2016 tất cả các địa phương trong cả nước chỉ tuyển dụng mới công chức làm công tác hộ tịch đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo Luật hộ tịch. Nghĩa là, đối với công chức TP-HT cấp xã, tối thiểu phải có trình độ trung cấp luật; công chức Phòng Tư pháp cấp huyện phải có trình độ cử nhân luật. Các địa phương cần hết sức lưu ý điều này để thực hiện đúng.

Thứ hai, về số lượng biên chế công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã và Phòng Tư pháp, cần bảo đảm bố trí đủ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV, nhất là nhiệm vụ đăng ký, quản lý hộ tịch theo Luật hộ tịch.

Thứ ba, riêng đối với các Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn cả nước, đề nghị cần khẩn trương chuẩn bị đầy đủ nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật từ ngày 01/01/2016. Trong đó, đặc biệt lưu ý vấn đề chuyển giao thẩm quyền từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Sở Tư pháp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện/Phòng Tư pháp đối với các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, nhất là với những địa bàn phát sinh nhiều vụ việc kết hôn với người nước ngoài, UBND có thể điều động, bố trí tạm thời/có thời hạn công chức của Sở Tư pháp (bộ phận lâu nay giải quyết hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài) để tăng cường, hỗ trợ cho cấp huyện trong thời gian nhất định.

Thứ tư, đối với vấn đề bố trí công chức làm công tác hộ tịch chuyên trách, theo quy định của Luật hộ tịch, căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương (về diện tích, dân số, số lượng ngày càng gia tăng các vụ việc hộ tịch...), Phòng Tư pháp cần chủ động đề xuất, báo cáo UBND cấp huyện để UBND cấp tỉnh quyết định về việc bố trí công chức làm công tác hộ tịch chuyên trách. Trước mắt, cần ưu tiên bố trí cho những nơi đã có từ 2 công chức TP-HT trở lên, để tạo điều kiện cho công chức TP-HT dành thời gian chuyên tâm vào công việc đăng ký hộ tịch, bảo đảm quyền lợi cho người dân và giúp UBND thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý lĩnh vực hộ tịch tại địa bàn./.
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA 
VÀ XỬ LÝ VI PHẠM  TRONG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, 
QUẢN LÝ HỘ TỊCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG

                                                                                                                                                   Thanh tra Bộ Tư pháp

Thanh tra là công tác không thể thiếu trong quản lý nhà nước, qua thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Do đó, để quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, công tác thanh tra cũng là một công tác không thể thiếu. 


I. Tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch

Trong những năm vừa qua, công tác thanh tra đối với lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch luôn được Thanh tra ngành Tư pháp rất quan tâm. Hàng năm, Thanh tra Bộ Tư pháp và Thanh tra các Sở Tư pháp đều đưa vào kế hoạch và tiến hành thanh tra đối với công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Có thể nói, qua theo dõi và tổng hợp về công tác thanh tra của ngành Tư pháp cho thấy, đây là lĩnh vực được thanh tra nhiều nhất trong các lĩnh vực thanh tra chuyên ngành Tư pháp, đặc biệt là đối với Thanh tra các Sở Tư pháp.

Đối với Thanh tra Bộ Tư pháp, chỉ tính từ năm 2007 đến nay, hàng năm, Thanh tra Bộ đều thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác hộ tịch, trong đó, có năm tập trung thanh tra chuyên ngành về công tác hộ tịch trong nước, có năm tập trung thanh tra chuyên ngành về hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Cụ thể: từ năm 2007 đến nay, Thanh tra Bộ Tư pháp đã tiến hành 21 cuộc thanh tra về hộ tịch (bao gồm: 6 cuộc thanh tra về hộ tịch trong nước; 15 cuộc thanh tra về hộ tịch có yếu tố nước ngoài). Do đặc điểm công tác đăng ký và quản lý hộ tịch được thực hiện trên phạm vi toàn quốc đến tận cấp xã, phường và bao gồm rất nhiều nội dung khác nhau, nên Thanh tra Bộ chủ yếu thanh tra đến cấp tỉnh. Còn thanh tra công tác hộ tịch đối với cấp huyện, xã chủ yếu do Thanh tra các Sở Tư pháp thực hiện.

  Qua công tác thanh tra của Thanh tra Bộ, các đơn vị được thanh tra đều có những tồn tại, sai sót nhưng chưa tới mức phải bị xử lý vi phạm nên Thanh tra Bộ chỉ yêu cầu các đơn vị có sai sót cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra.

 II. Những sai phạm chủ yếu trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch được phát hiện qua công tác thanh tra.

1. Những sai phạm về đăng ký, quản lý hộ tịch trong nước 

  * Sai phạm thường gặp trong hồ sơ hộ tịch: 


Qua thanh tra cho thấy tại một số UBND cấp xã vẫn còn tình trạng nhầm lẫn giữa việc thay đổi và cải chính hộ tịch, thay đổi hộ tịch chưa đảm bảo cơ sở pháp lý. 
+ Theo quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 08.a/2010/TT- BTP quy định về cách ghi trong Quyết định công nhận cha, mẹ, con và Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Theo đó tên của Quyết định thay đổi hộ tịch với các trường hợp đề nghị thay đổi họ, tên, chữ, đệm phải là: “ Quyết định về việc cho phép thay đổi họ, tên, chữ đệm” . Tuy nhiên, một số địa phương đã sử dụng tên Quyết định không đúng với quy định trên, đối với các trường hợp đề nghị thay đổi tên hoặc chữ đệm, các địa phương này đã sử dụng cụm từ “ Quyết định về việc cải chính tên”.
+ Một số địa phương thực hiện giải quyết việc xác định lại dân tộc không đúng quy định của pháp luật (sai sót do chưa có sự đồng ý của người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên khi giải quyết việc xác định lại dân tộc).                                                                                                                                                                           


+ Một số xã, phường còn chưa thực hiện tốt trách nhiệm quản lý, sau khi thực hiện việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung, điều chỉnh, xác định lại dân tộc cho công dân, không gửi thông báo cho Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch hoặc đang lưu trữ sổ đăng ký hộ tịch để ghi chú tiếp vào sổ về những nội dung thay đổi, thông tin hộ tịch của công dân hoặc chưa thực hiện việc ghi chú vào sổ hộ tịch sau khi thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý và vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

- Việc cấp lại giấy khai sinh chưa thực hiện đúng quy: Điều 46 NĐ 158/2005/NĐ-CP quy định: “ Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì đăng ký lại”. Tuy nhiên, qua thanh tra cho một số địa phương  cho thấy vẫn có những trường hợp đăng ký khai sinh ban đầu và vẫn đang được lưu sổ Đăng ký khai sinh, không thuộc trường hợp được cấp lại giấy khai sinh theo quy định tại Điều 46 NĐ 158/2005/NĐ-CP nhưng vẫn được cấp lại.

- Khoản 1 Điều 48 NĐ 158/2005/NĐ-CP về thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi quy định “ Trong trường hợp đăng ký tại UBND cấp xã, không phải là nơi đương sự đã đăng ký hộ tịch trước đây thì Tờ khai phải có xác nhận của UBND cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình bản sao giấy tờ hộ tịch trước đây”. Tuy nhiên qua thanh tra một số địa phương vẫn có hiện tượng hồ sơ lưu chỉ có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để làm căn cứ đăng ký lại việc sinh mà không có xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây  trong Tờ khai đăng ký lại việc sinh.

- Về thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn 

Theo Mục 9 Công văn số 2488/BTP-HCTP ngày 06/6/2006 của Bộ Tư pháp quy định:

 “ Trong trường hợp một người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài), thì khi đăng ký kết hôn, ngoài việc xác nhận tình trạng hôn nhân của nơi cư trú hiện tại, đương sự phải viết tờ cam kết (không có mẫu riêng) và chịu trách nhiệm về cam kết của mình về tình trạng hôn nhân trong thời gian trước đó.”. Và theo Điểm d Mục 2 Phần II Thông tư 01/2008/TT-BTP quy định:   

“ Đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài), mà Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi xác nhận tình trạng hôn nhân không rõ về tình trạng hôn nhân của họ ở những nơi đó, thì yêu cầu đương sự viết bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và chịu trách nhiệm về việc cam đoan.”

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra cho thấy một số xã, phường tiến hành đăng ký kết hôn tại UBND, cán bộ tư pháp của UBND xã, phường đã yêu cầu công dân phải đi về những nơi cư trú trước đây để xin xác nhận tình trạng hôn nhân gây khó khăn, tốn kém cho công dân. Hành vi nêu trên là vi phạm quy định của pháp luật về xác nhận tình trạng hôn nhân và thủ tục đăng ký kết hôn, gây phiền hà, sách nhiễu cho công dân của các cán bộ tư pháp xã, phường.

- Về xác nhận tình trạng hôn nhân: nhiều UBND cấp xã chưa thực hiện đúng quy định khi cấp xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú tại địa phương như chỉ xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân trong khoảng thời gian cư trú ở địa phương. 

*  Sai phạm về Sổ hộ tịch:

Qua thanh tra tại một số địa phương cho thấy tại các xã, phường được thanh tra chưa nhận thức được tầm quan trọng của Sổ hộ tịch nên vẫn còn tình trạng sai sót như: Việc khóa sổ không đúng quy định, chưa đóng dấu giáp lai giữa các trang, không ghi tổng số trang và không có chữ ký xác nhận, đóng dấu của Chủ tịch UBND xã, phường. 

2. Những sai phạm chủ yếu trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài qua công tác thanh tra.

Qua công tác thanh tra, Thanh tra Bộ phát hiện các sai phạm về kết hôn có yếu tố nước ngoài thường thể hiện dưới các vấn đề sau:


- Các sai phạm trong hồ sơ kết hôn


+ Việc giải quyết hồ sơ kết hôn có yếu tổ nước ngoài thường chậm, quá thời hạn so với quy định tại Điều 15 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP. Việc chậm thời hạn giải quyết đối với hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cũng do một phần chậm giải quyết của cơ quan Công an. Vì theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP quy định trong trường hợp xét thấy vấn đề cần xác minh thuộc chức năng của cơ quan Công an thì Sở Tư pháp có công văn nêu rõ vấn đề cần xác minh, kèm theo 01 bộ hồ sơ đăng ký kết hôn gửi cơ quan Công an cùng cấp đề nghị xác minh. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra cho thấy một số địa phương Sở Tư pháp gửi hồ sơ sang cơ quan Công an yêu cầu xác minh, nhưng có hồ sơ chậm giải quyết so với thời hạn quy định ít nhất là 10 ngày, nhiều nhất là 85 ngày. Việc chậm giải quyết hồ sơ gây trở ngại, tốn kém cho người nước ngoài vì thời gian ở lại Việt Nam để chờ đợi làm thủ tục kết hôn.


+  Hồ sơ có biên bản tiếp nhận nhưng không có chữ ký của người lập biên bản, người nhận hồ sơ; hồ sơ có biên bản trao Giấy chứng nhận giấy kết hôn nhưng không có chữ ký của đại diện Sở Tư pháp, của người trao Giấy chứng nhận kết hôn; Không ký vào tờ khai xin đăng ký kết hôn, không ghi ngày tháng năm; Không ký vào tờ cam kết độc thân.


+ Một số Sở Tư pháp khi làm hồ sơ kết hôn còn thiếu văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn.


+ Hồ sơ còn thể hiện việc tổ chức lễ đăng ký kết hôn chậm thời hạn so với quy định và không có lý do chính đáng, vi phạm Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP.


+ Đối với hồ sơ đăng ký kết hôn một số Sở Tư pháp không thực hiện việc thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã, nơi thường trú hoặc tạm nơi tạm trú có thời hạn của công dân Việt Nam để theo dõi, ghi chú vào Sổ hộ tịch của UBND cấp xã, vi phạm Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP.


+ Đối với các hồ sơ ghi vào sổ ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài hầu hết các Sở Tư pháp đã được thanh tra đều giải quyết hồ sơ quá hạn so với quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 16/2010/TT- BTP ngày 08/10/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài.


+ Một số Sở Tư pháp thực hiện phỏng vấn trước khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, đặc biệt có trường hợp phỏng vấn trước rất nhiều ngày trước khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, vi phạm quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 69/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP.


+ Đối với các Quyết định về việc đăng ký nhận cha, me, con một số Sở Tư pháp khi ban hành Quyết định không thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 74/BTP-HCTP ngày 07/01/2011 của Bộ Tư pháp, tại Mục “ Xét đề nghị” được dùng để ghi xét đề nghị của ông (bà) Nguyễn Văn A -Trưởng phòng hộ tịch Sở Tư pháp. Tuy nhiên, đa số các Quyết định công nhận cha, mẹ, con đều ghi xét đề nghị của người yêu cầu, không thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp.


+ Một số Sở Tư pháp còn có thêm thủ tục hành chính như: Lập biên bản đăng ký kết hôn về chênh lệch độ tuổi. Đối với trường hợp trên, Thanh tra Bộ yêu cầu các Sở Tư pháp có hiện tượng đẻ thêm thủ tục hành chính cần chấm dứt ngay. Về nguyên tắc Nghị định số 68/2002/NĐ-CP và 69/2006/NĐ-CP không yêu cầu đương sự phải có thêm những loại giấy tờ này, hơn nữa hôn nhân là sự tự nguyện do nam, nữ quyết định, không bên nào ép buộc, lừa dối bên nào, không ai được cưỡng ép, cản trở.


+ Một số Sở Tư pháp khi phỏng vấn kết hôn vẫn còn có hiện tượng phỏng vấn lần 2 nhưng trong biên bản phỏng vấn lần 2 không nêu rõ lý do vì sao đương sự phải phỏng vấn lần 2 hoặc có nơi biên bản phỏng vấn nội dung ghi về thành phần tham gia phỏng vấn trong biên bản không có Trưởng phòng Hộ tịch – Quốc tịch, nhưng phần cuối biên bản đều thể hiện Trưởng phòng Hộ tịch – Quốc tịch nghe và đồng ý ký tên trong biên bản hoặc trong biên bản phỏng vấn trong thành phần phỏng vấn không có phiên dịch nhưng phần cuối biên bản lại có chữ ký và lời cam đoan của người phiên dịch, các sai sót trên là chưa thực hiện đúng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 22/2014/TT-BTP.


+ Hầu hết các Sở Tư pháp được thanh tra khi sử dụng mẫu Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ việc kết hôn của nước ngoài ở nước ngoài theo biểu mẫu được quy định tại Thông tư số 08.a.2010/TT-BTP nhưng chưa kịp thời bổ sung Nghị định số 24/2013/NĐ-CP (Nghị định trực tiếp điều chỉnh việc Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài) để làm căn cứ giải quyết.


+ Qua công tác thanh tra cho thấy một số Sở Tư pháp chưa kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thực hiện cấp Giấy xác nhận của Trung tâm đối với các trường hợp kết hôn buộc phải đến Trung tâm tư vấn để được tư vấn, hỗ trợ về kết hôn, chưa thực hiện đúng quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 22/2013/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

- Việc sử dụng Sổ đăng ký kết hôn


+ Sổ đăng ký kết hôn còn viết tắt, việc sửa chữa sai sót do ghi chép chưa thực hiện đóng dấu vào phần đã sửa chữa, không thực hiện việc khóa sổ.


 + Cán bộ hộ tịch không ký vào sổ đăng ký kết hôn, có biên bản giao nhận Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không có chữ ký của bên nam, bên nữ trong Sổ đăng ký kết hôn hoặc có biên bản giao nhận Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không đủ chữ ký của hai bên nam nữ trong Sổ đăng ký kết hôn.


III. Những giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch


Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước công tác hộ tịch đã có những bước tiến cơ bản và đạt được những thành tựu quan trọng trong việc củng cố hệ thống cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch, tăng cường đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch; hệ thống sổ sách, dữ liệu hộ tịch được lưu trữ và sử dụng lâu dài; đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký hộ tịch; khẳng định vai trò trong quản lý nhà nước và bảo đảm quyền nhân thân của cá nhân. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đăng ký và quản lý hộ  tịch đã bộc lộ hạn chế. Hiện tại còn tình trạng đăng ký không kịp thời, chưa đầy đủ và thiếu chính xác; dữ liệu hộ tịch của cá nhân bị phân tán; đăng ký quá hạn, đăng ký lại còn chiếm tỷ lệ tương đối cao. Tình trạng kết hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài kết hôn ở một số địa phương vẫn còn xảy ra hiện tượng cán bộ hộ tịch gây phiền hà, nhũng nhiễu và thậm chí còn có hiện tượng tiêu cực. Để khắc phục tình trạng trên nhằm tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, cần có những giải pháp sau:

Thứ nhất, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác thanh tra nói chung và thanh tra công tác hộ tịch nói riêng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành về lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch, giúp các cơ quan, đơn vị hiểu và làm đúng những nguyên tắc, quy định về lĩnh vực này, ngăn chặn kịp thời những việc làm sai phạm, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định bất cập, không phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai, cần tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực hộ tịch.

Thứ ba, lực lượng Thanh tra các Sở Tư pháp còn mỏng nên công tác thanh tra chuyên ngành nói chung chưa được thực hiện thường xuyên, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước của Ngành. Do đó, cần tăng cường biên chế cho Thanh tra các Sở Tư pháp, nâng cao năng lực, trình độ cho công chức làm công tác thanh tra trong toàn ngành.

Thứ tư, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, sai phạm trong quản lý, đăng ký hộ tịch được phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị, phản ánh.


IV. Một số kiến nghị, đề xuất


- Sửa đổi quy định về thẩm quyền thanh tra chuyên ngành của Thanh tra các Sở Tư pháp đối với lĩnh vực hộ tịch, trong đó bổ sung thẩm quyền về thanh tra chuyên ngành đối với công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài.


- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt vi phạm hành chính về hộ tịch tại Nghị định số 110/2013/N Đ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã cho phù hợp với các quy định của Luật Hộ tịch.
- Hàng năm, cần mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của Bộ Tư pháp và Thanh tra các Sở Tư pháp, trong đó có nội dung về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hộ tịch để kịp thời phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt khó khăn vướng mắc trong thực hiện công tác thanh tra đối với lĩnh vực này.
- Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp khi tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về đăng ký và quản lý hộ tịch nên có thành phần tham dự là công chức làm công tác thanh tra của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp; hoặc khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác này cũng gửi cho Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở để kịp thời nắm bắt, cấp nhật thông tin, quy định pháp luật trong lĩnh vực này, từ đó mới có thể làm tốt công tác thanh tra lĩnh vực hộ tịch./.
	BỘ TƯ PHÁP

Số:        /TTr-BTP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2015


               Dự thảo

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật hộ tịch


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch, Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật hộ tịch (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định này với những nội dung cơ bản như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Luật hộ tịch được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 20 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thống nhất trên toàn quốc các quy định mang tính đột phá của Luật hộ tịch, Quốc hội đã quyết định dành thời gian hơn 1 năm để Chính phủ chuẩn bị các điều kiện cần thiết, quy định chi tiết các điều, khoản được Luật hộ tịch giao
. 

Đồng thời, để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện các quyền đăng ký hộ tịch, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này, cần quy định một số biện pháp để bảo đảm triển khai thi hành Luật có hiệu quả (như: xác định rõ yêu cầu đối với việc nộp, xuất trình khi đăng ký hộ tịch trong giai đoạn chuyển tiếp; xác định rõ nội dung đăng ký khai sinh; thủ tục đăng ký khai sinh trong một số trường hợp đặc biệt như khai sinh cho trẻ em sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; cải cách mạnh mẽ thủ tục giải quyết các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài như đăng ký kết hôn, cấp xác nhận tình trạng hôn nhân, ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã giải quyết ở nước ngoài v.v...). 
Do đó, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch là cần thiết. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về quyền con người, quyền công dân, cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính;

2. Bảo đảm thực thi quyền con người, quyền công dân liên quan đến lĩnh vực hộ tịch theo quy định của Hiến pháp năm 2013 (đặc biệt là quyền kết hôn theo quy định tại Điều 36, việc hạn chế quyền theo quy định của Điều 14 của Hiến pháp); sự đồng bộ, thống nhất với Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Bám sát những nội dung Luật hộ tịch giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành; quy định những biện pháp tổ chức thi hành hiệu quả Luật hộ tịch; phân cấp triệt để về thẩm quyền đăng ký hộ tịch; đề cao trách nhiệm của cơ quan đăng ký hộ tịch; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch; có chính sách, biện pháp đồng bộ tạo điều kiện cho cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch, nâng cao hiệu quả, chất lượng quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch.


4. Kế thừa có chọn lọc những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về đăng ký, quản lý hộ tịch đã được thực tiễn kiểm nghiệm
 còn phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và Luật hộ tịch. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Ngày 04 tháng 3 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 406/QĐ-BTP thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
. 

Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tập trung nghiên cứu, quy định chi tiết các vấn đề Luật giao để xây dựng dự thảo Nghị định; họp và cho ý kiến nhiều lần đối với nội dung của dự thảo Nghị định. Cùng với đó, Bộ Tư pháp đã tổ chức một số cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, chuyên gia về dự thảo Nghị định và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến nhân dân, đồng thời lấy ý kiến bằng văn bản các Bộ, ngành, địa phương.

Ngày … tháng … năm 2015, Hội đồng thẩm định đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định. 
Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, ý kiến của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành các điều khoản được giao trong Luật hộ tịch, bao gồm: khoản 4 Điều 7 (thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con; đăng ký khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định, lâu dài tại khu vực biên giới); khoản 3 Điều 16 (đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, trẻ em sinh ra do mang thai hộ), khoản 3 Điều 36 (trẻ em sinh ra ở nước ngoài mà chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam có cha và mẹ là công dân Việt Nam; có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam); khoản 4 Điều 38 (giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn; thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam); khoản 2 Điều 72 (việc bố trí công chức tư pháp - hộ tịch đảm nhiệm công tác hộ tịch chuyên trách); khoản 2, khoản 3 Điều 76 (việc đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn đã được đăng ký trước ngày Luật hộ tịch có hiệu lực; thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, lập, quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch trong giai đoạn chuyển tiếp - là giai đoạn Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được vận hành thống nhất trên cả nước).

Riêng việc cấp Số định danh cá nhân cho người được đăng ký khai sinh theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật hộ tịch sẽ được quy định chi tiết trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật căn cước công dân do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; vấn đề kết nối, cung cấp, trao đổi thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật hộ tịch sẽ được quy định trong dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và đăng ký hộ tịch trực tuyến (dự kiến được ban hành trước 31/12/2019 theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch kèm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Bố cục của dự thảo Nghị định


Dự thảo Nghị định gồm 48 điều, được chia thành 5 chương:

- Chương I. “Những quy định chung” gồm 08 điều (từ Điều 1 đến Điều 8).

- Chương II. “Quy định về giấy tờ khi đăng ký khai sinh, kết hôn; Lập, quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch trong giai đoạn chuyển tiếp” bao gồm 02 Mục, 05 điều (từ Điều 9 đến Điều 13).

- Chương III. “Đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã” bao gồm 04 Mục, 16 điều (từ Điều 14 đến Điều 29).

- Chương IV. “Đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện” bao gồm 04 Mục, 18 Điều (từ Điều 30 đến Điều 45).

- Chương V. “Điều khoản thi hành” gồm các Điều 46, 47, 48.

3. Những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

3.1. Về yêu cầu đối với giấy tờ sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch (Điều 2)

Để tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Điều 2 dự thảo Nghị định quy định theo hướng trong trường hợp Luật hộ tịch quy định giấy tờ phải nộp khi đăng ký hộ tịch là bản sao được công chứng, chứng thực, nhưng nếu người dân chỉ nộp bản sao giấy tờ không được công chứng, chứng thực thì cũng được chấp nhận, nhưng phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Quy định như vậy là hoàn toàn phù hợp với Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng bản sao có yêu cầu công chứng, chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính. 

3.2. Về xác định nội dung đăng ký khai sinh 

Nhằm bảo đảm tính thống nhất trong việc áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, các quy định pháp luật khác có liên quan khi đăng ký khai sinh; bảo đảm chặt chẽ trong việc xác định nội dung đăng ký khai sinh, Điều 5, dự thảo Nghị định quy định chi tiết về việc xác định nơi sinh, ngày, tháng, năm sinh của trẻ em; việc xác định họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em do cha, mẹ lựa chọn theo quy định của pháp luật dân sự.

Theo quy định của Luật hộ tịch thì Số định danh cá nhân sẽ được cấp khi đăng ký khai sinh. Đồng thời theo quy định của Luật căn cước công dân thì Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện nay, Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân, trong đó có nội dung quy định về việc cấp Số định danh cá nhân cho người được đăng ký khai sinh. Để bảo đảm tính kết nối giữa các quy định của Luật hộ tịch với Luật căn cước công dân và các văn bản quy định chi tiết thi hành, dự thảo Nghị định quy định: “Việc cấp Số định danh cá nhân cho người được đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định của Luật căn cước công dân và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật căn cước công dân” (khoản 1 Điều 5).

3.3. Về bố trí công chức làm công tác hộ tịch chuyên trách (Điều 8)

Khoản 2 Điều 72 Luật hộ tịch giao Chính phủ căn cứ điều kiện thực tế về diện tích, dân số, khối lượng công việc tư pháp, hộ tịch của địa phương quy định việc bố trí công chức tư pháp - hộ tịch đảm nhiệm công tác hộ tịch chuyên trách. Để hướng dẫn quy định này, phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành (như Nghị định số 158/2005/NĐ-CP 
; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ
 và Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ), dự thảo Nghị định (Điều 8) quy định theo hướng giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động trong việc bố trí công chức làm công tác hộ tịch chuyên trách tại địa phương, trong đó cần ưu tiên đối với xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp xã loại 1 hoặc đơn vị hành chính cấp xã loại 2, là các địa bàn có diện tích lớn, đông dân cư sinh sống, phát sinh nhiều việc hộ tịch cần phải có công chức làm công tác hộ tịch chuyên trách. 

3.4. Về việc nộp, xuất trình giấy tờ khi yêu cầu đăng ký hộ tịch trong giai đoạn chuyển tiếp

Nhìn chung, các quy định của dự thảo Nghị định đều bám sát quy định của Luật hộ tịch, được xây dựng bảo đảm khả thi trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp, khi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được xây dựng và vận hành thống nhất trên cả nước thì khi đăng ký hộ tịch, người dân vẫn cần nộp, xuất trình một số giấy tờ cần thiết để chứng minh về nhân thân, nơi cư trú, cũng như chứng minh việc yêu cầu đăng ký hộ tịch là đúng (khoản 2, Điều 9 dự thảo Nghị định). Khi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành thống nhất, người dân chỉ cần xuất trình duy nhất 1 loại giấy tờ khi yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nói chung, đăng ký hộ tịch nói riêng mà không cần phải nộp giấy tờ để chứng minh về nhân thân, nơi cư trú – đó là Thẻ căn cước công dân (bởi khi đó các thông tin cơ bản của cá nhân đã được lưu trên hệ thống dữ liệu điện tử).
 
3.5. Về thủ tục đăng ký việc kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam, ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài
Thứ nhất, dự thảo Nghị định không quy định thủ tục phỏng vấn khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại UBND cấp huyện (Điều 32). Đây là bước cải cách mạnh mẽ, hướng tới bảo đảm quyền công dân, quyền con người trong việc thực hiện kết hôn – một trong những quyền nhân thân quan trọng được ghi nhận trong Hiến pháp 2013, Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình.

Theo phản ánh của nhiều địa phương và thực tế triển khai quy định phỏng vấn
 khi đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thời gian qua cho thấy, biện pháp này chưa đem lại hiệu quả thiết thực, còn mang tính hình thức; trình độ, năng lực của công chức làm công tác hộ tịch chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến tâm lý sợ trách nhiệm, gây phiền hà đối với người dân, dễ phát sinh tiêu cực. Mặt khác, pháp luật của một số nước, nơi có nhiều công dân Việt Nam kết hôn với công dân của họ, cũng đã có những biện pháp mạnh để bảo vệ quan hệ hôn nhân quốc tế, loại bỏ hiện tượng hôn nhân giả tạo, không vì mục đích xây dựng gia đình hạnh phúc.

Do đó, nhằm bảo đảm lợi ích thiết thực của người dân, tránh gây phiền hà, tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính, thì việc cải cách thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài theo hướng xóa bỏ việc phỏng vấn là cần thiết. Điều này là hoàn toàn phù hợp khi Luật phân cấp thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho UBND cấp huyện.

Thứ hai, dự thảo Nghị định quy định đơn giản hóa tối đa thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, nhằm bảo vệ lợi ích và kịp thời đáp ứng yêu cầu của người dân. Hiện nay, thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định cho UBND cấp xã. Nhưng quy trình, thủ tục không thống nhất giữa việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng trong nước và kết hôn ở nước ngoài
, dễ dẫn đến nhầm lẫn, thậm chí bị lợi dụng để trục lợi. Mặt khác, trên thực tế nhiều nước không yêu cầu phải có loại giấy này khi muốn kết hôn với công dân của họ (chỉ cần tuyên thệ độc thân). 

Do đó, để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tránh gây phiền hà, tốn kém, dự thảo Nghị định (Điều 22, Điều 23) quy định thống nhất một thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Theo đó, UBND cấp xã có thẩm quyền cấp loại giấy này cho cá nhân có yêu cầu (sử dụng vào mục đích kết hôn trong nước cũng như ở nước ngoài và sử dụng vào các mục đích khác). Nội dung giấy xác nhận ghi chính xác tình trạng hôn nhân của cá nhân và mục đích sử dụng.

Thứ ba, để bảo đảm quyền công dân theo quy định của Hiến pháp (Điều 36 Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ công dân có quyền kết hôn, ly hôn. Đồng thời, Điều 14 của Hiến pháp năm 2013 quy định “quyền con người, quyền công dân chỉ có thể hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết ...”) dự thảo quy định về điều kiện ghi vào sổ việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài theo hướng: việc kết hôn được ghi vào sổ hộ tịch của Việt Nam và cấp văn bản xác nhận nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam; yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn chỉ bị từ chối nếu không đáp ứng điều kiện kết hôn hoặc có căn cứ cho thấy việc kết hôn vi phạm điều cấm được quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình, Luật hộ tịch hoặc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc thuộc trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam (Điều 35, Điều 37).

Đối với yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài, thực tế cho thấy hầu hết các bản án, quyết định ly hôn, hủy việc kết hôn được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài giải quyết, đã có hiệu lực pháp luật đều phát sinh sự thay đổi về tình trạng hộ tịch của người dân, người đã ly hôn trở thành người không có vợ/không có chồng và có quyền được kết hôn ngay lập tức, do đó, nếu không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam ghi vào sổ hộ tịch, cấp văn bản xác nhận thì công dân không được thực hiện quyền kết hôn của mình. Vì vậy, dự thảo Nghị định quy định rõ điều kiện: Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, Bản thỏa thuận ly hôn hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đã có hiệu lực pháp luật và không vi phạm điều cấm của pháp luật việt Nam thì được ghi vào Sổ hộ tịch. Đồng thời, để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả quản lý nhà nước về tình trạng hộ tịch của công dân, dự thảo Nghị định quy định chỉ bắt buộc  công dân Việt Nam nếu đã được ly hôn, bị hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài phải thực hiện thủ tục này (Điều 38).
3.6. Về đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 76 của Luật hộ tịch (giao Chính phủ quy định thủ tục đăng ký lại việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký trước ngày Luật có hiệu lực), dự thảo Nghị định (từ Điều 25 đến Điều 29) quy định theo hướng:

- Chỉ đăng ký lại đối với việc khai sinh, khai tử, kết hôn đã được đăng ký trước ngày 01/01/2016, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch không còn lưu giữ được; riêng đối với việc đăng ký lại kết hôn thì cả hai bên nam nữ đều phải còn sống vào thời điểm yêu cầu (Điều 41). 

- Căn cứ đăng ký lại phải là bản sao giấy tờ hộ tịch hợp lệ được cấp trước đây. Trường hợp không có bản sao giấy tờ hộ tịch được cấp hợp lệ thì dựa vào hồ sơ, giấy tờ cá nhân nếu có sự thống nhất về các thông tin hộ tịch cần đăng ký. Trường hợp hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về dữ liệu khai sinh thì căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ được cấp chính thức hợp lệ đầu tiên.  

Trường hợp đăng ký lại khai sinh cho cán bộ, công chức, viên chức hoặc người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo hồ sơ được lập chính thức hợp lệ đầu tiên của người đó (Điều 27).

3.7. Về điều khoản thi hành (từ Điều 46 đến Điều 48)

Trên cơ sở kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm phù hợp với Luật hộ tịch, sau khi Nghị định được thông qua sẽ bãi bỏ các văn bản sau đây:

- Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; 
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 

- Điều 1 và Điều 3 của Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân gia đình và chứng thực; 

- Các điều 3, 5, 44 của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài; 

- Các quy định về quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài từ Mục 1 đến Mục 6 Chương III của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình. 

V. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

Trong quá trình xây dựng, lấy ý kiến về dự thảo Nghị định, đa số các ý kiến đóng góp đều nhất trí với nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định, chỉ còn một số ý kiến đề nghị nên vẫn giữ thủ tục phỏng vấn khi đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại UBND cấp huyện, nhưng quy định cụ thể hơn về nội dung phỏng vấn để tránh hình thức, quy định miễn phỏng vấn đối với một số trường hợp không cần thiết (như hai bên có thời gian dài cùng lao động, học tập, công tác cùng nhau; bên nước ngoài đã có thời gian cư trú lâu dài tại Việt Nam; công dân Việt Nam đã có thời gian cư trú lâu dài tại quốc gia mà người nước ngoài sinh sống ...). 
Về vấn đề này, Bộ Tư pháp xin báo cáo như sau:

Thủ tục phỏng vấn khi đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành là thủ tục bắt buộc khi giải quyết yêu cầu đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp. Nhưng theo phản ánh của nhiều địa phương, đây là thủ tục nặng về hình thức, không hiệu quả. Thực tế, hãn hữu có trường hợp kết hôn bị từ chối thông qua kết quả phỏng vấn. Mặt khác, mục đích phỏng vấn là rất rộng, vượt ngoài khả năng hiểu biết của cán bộ làm công tác hộ tịch (ngoài việc đánh giá mức độ hiểu biết hoàn cảnh gia đình, cá nhân của nhau, phỏng vấn còn để đánh giá mức độ hiểu biết về văn hóa, lịch sử, pháp luật, phong tục tập quán… của mỗi nước, trong khi công chức của Sở Tư pháp không có khả năng ngoại ngữ, chưa có điều kiện để trang bị kiến thức về pháp luật, phong tục, tập quán, văn hóa của các quốc gia nước ngoài nên gặp hạn chế trong việc đánh giá kết quả phỏng vấn). Do đó, để bảo vệ quyền lợi của các bên, quyền kết hôn của công dân theo Hiến pháp 2013, tránh hình thức, gây phiền hà cho người dân, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị giữ nguyên theo quy định hiện tại của dự thảo Nghị định - không quy định thủ tục phỏng vấn khi đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Đây cũng được xem như bước cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho dân theo đúng tinh thần của Luật hộ tịch.

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Thuyết minh chi tiết về dự thảo Nghị định; (3) Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính của dự thảo Nghị định; (4) Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định; (5) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định đối với dự thảo Nghị định; (6) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương về dự thảo Nghị định)./.
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              Dự thảo 

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014

Căn cứ Luật hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết khoản 4 Điều 7, khoản 3 Điều 14, khoản 3 Điều 16, khoản 3 Điều 36, khoản 4 Điều 38, khoản 3 Điều 50, khoản 2 Điều 72, khoản 2 Điều 76 của Luật hộ tịch và một số biện pháp thi hành Luật hộ tịch.
Điều 2. Yêu cầu đối với giấy tờ để sử dụng đăng ký hộ tịch

1. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt; bản dịch phải được công chứng hoặc chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật. 

2. Bản sao giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu đăng ký hộ tịch theo quy định tại Nghị định này là bản sao giấy tờ được công chứng, chứng thực hợp lệ; trường hợp bản sao giấy tờ không được công chứng, chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

3. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng lập, cấp, xác nhận để đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã khu vực biên giới theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 của Luật hộ tịch được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, được dịch ra tiếng Việt và có cam kết của người dịch đã dịch đúng nội dung.

Điều 3. Phương thức yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu đăng ký hộ tịch  

1. Phù hợp quy định tại Điều 9 của Luật hộ tịch, khi yêu cầu đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con, một trong các bên yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Đối với yêu cầu đăng ký hộ tịch khác, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch, gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc đăng ký trực tuyến. 
            2. Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ. Trường hợp giấy tờ trong hồ sơ là bản sao chưa được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật thì yêu cầu người nộp hồ sơ xuất trình bản chính để đối chiếu và ký xác nhận về nội dung giấy tờ được đối chiếu. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận, hướng dẫn đương sự nộp lệ phí nếu không thuộc diện được miễn lệ phí. Phiếu tiếp nhận hồ sơ phải thể hiện rõ ngày, giờ trả kết quả. Nếu người yêu cầu muốn nhận kết quả qua hệ thống bưu chính thì phải ghi rõ trong phiếu tiếp nhận; người yêu cầu phải chịu chi phí trả kết quả qua hệ thống bưu chính.  

Điều 4. Giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch trong giai đoạn chuyển tiếp

Khi yêu cầu đăng ký hộ tịch trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa vận hành đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc (sau đây gọi là giai đoạn chuyển tiếp), cá nhân xuất trình hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân và giấy tờ chứng minh nơi cư trú cho cơ quan đăng ký hộ tịch. 

Điều 5. Xác định nội dung khi đăng ký khai sinh

1. Nội dung đăng ký khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật hộ tịch được xác định như sau:

a) Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em do cha, mẹ lựa chọn theo quy định của pháp luật dân sự và được ghi rõ trong Tờ khai đăng ký khai sinh.

b) Việc cấp Số định danh cá nhân cho người được đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định của Luật căn cước công dân và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật căn cước công dân.

c) Nơi sinh, ngày, tháng, năm sinh của trẻ em được xác định theo Giấy chứng sinh, trường hợp không có Giấy chứng sinh thì xác định theo văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh hoặc giấy cam đoan về việc sinh. Nơi sinh phải ghi đủ tên hành chính 3 cấp xã, huyện, tỉnh nơi trẻ em sinh ra và tên cơ sở y tế, nếu trẻ em sinh tại cơ sở y tế; ngày, tháng, năm sinh được xác định theo dương lịch.

2. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tư pháp quy định liên thông thủ tục cấp Giấy chứng sinh và đăng ký khai sinh để bảo đảm thuận lợi cho người dân.

Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

Điều 7. Yêu cầu về thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Yêu cầu thay đổi họ, chữ đệm và tên theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật hộ tịch cho người dưới 18 tuổi phải có văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc thay đổi; thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó. Việc thay đổi tên, chữ đệm của cá nhân không được gây nhầm lẫn về giới tính của người đó. 

2. Yêu cầu cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết khi có đủ căn cứ chứng minh có sự sai sót của công chức làm công tác hộ tịch hoặc do người yêu cầu đăng ký hộ tịch cung cấp thông tin không chính xác tại thời điểm đăng ký; thông tin hộ tịch đã được đăng ký đúng thì không được cải chính.

Điều 8. Bố trí công chức tư pháp – hộ tịch chuyên trách

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên bố trí công chức tư pháp – hộ tịch làm công tác hộ tịch chuyên trách tại xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp xã loại 1 hoặc đơn vị hành chính cấp xã loại 2. 

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ GIẤY TỜ KHI ĐĂNG KÝ KHAI SINH,

 KẾT HÔN; LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỔ HỘ TỊCH 

TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP

Mục 1 

GIẤY TỜ KHI ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KẾT HÔN 

Điều 9. Giấy tờ khi đăng ký khai sinh 

Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch để đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật hộ tịch để đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 4 của Nghị định này. Trường hợp cha mẹ có đăng ký kết hôn thì nộp bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của cha mẹ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con.

Điều 10. Giấy tờ khi đăng ký kết hôn

Người yêu cầu đăng ký kết hôn nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật hộ tịch để kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật hộ tịch để kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và tùy từng trường hợp nộp bổ sung giấy tờ sau đây:

1. Người yêu cầu đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn không phải nơi người đó thường trú thì nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền quy định tại Điều 22 của Nghị định này cấp.

2. Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thì công dân Việt Nam cư trú ở trong nước nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền quy định tại Điều 22 Nghị định này cấp.

3. Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động ở nước ngoài mà muốn đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì nộp bổ sung giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp. 

Mục 2

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỔ HỘ TỊCH 

Điều 11. Khóa Sổ hộ tịch

Số liệu thống kê hộ tịch 01 năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm đó. Cơ quan đăng ký hộ tịch sử dụng Sổ hộ tịch để ghi những việc hộ tịch được đăng ký bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 cho đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Trước ngày 05 tháng 01 năm sau, công chức làm công tác hộ tịch phải khóa Sổ hộ tịch, thống kê và ghi tổng số những việc hộ tịch đã đăng ký trong năm vào trang liền kề với trang đăng ký hộ tịch cuối cùng của năm; ký, ghi rõ họ tên, chức danh; báo cáo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân ký, đóng dấu xác nhận. 

Điều 12. Lưu trữ Sổ hộ tịch

1. Sau khi khóa Sổ hộ tịch, cơ quan đăng ký hộ tịch sao chứng thực 01 quyển Sổ hộ tịch để chuyển lưu tại cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên. Việc chuyển lưu sổ hộ tịch cho cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên phải thực hiện xong trước ngày 15 tháng 01 của năm sau, có biên bản bàn giao, trong đó ghi rõ tình trạng, số liệu đăng ký của từng quyển.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản, khai thác sử dụng Sổ hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp an toàn, chống cháy nổ, bão lụt, ẩm ướt, mối mọt.

Điều 13. Ghi vào Sổ hộ tịch nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch
1. Ngay sau khi nhận được thông báo kèm theo bản sao trích lục hộ tịch theo quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật hộ tịch, công chức tư pháp - hộ tịch căn cứ nội dung trích lục ghi rõ: ngày, tháng, năm; tên cơ quan đăng ký hộ tịch; nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch; họ, tên người ký trích lục vào Sổ hộ tịch tương ứng và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký, đóng dấu xác nhận và thông báo bằng văn bản gửi kèm trích lục hộ tịch cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi chuyển lưu bảo sao Sổ hộ tịch để ghi tiếp các nội dung vào Sổ hộ tịch tương ứng đã được sao chuyển lưu.
Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được thông báo kèm theo bản sao trích lục hộ tịch theo quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật hộ tịch thì công chức làm công tác hộ tịch có trách nhiệm ghi các nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Sổ hộ tịch và thông báo cho Sở Tư pháp nơi đã chuyển lưu bản sao Sổ hộ tịch để ghi tiếp các nội dung vào Sổ hộ tịch tương ứng đã được sao chuyển lưu.

2. Cơ quan quản lý hộ tịch đang lưu giữ bản sao Sổ hộ tịch do cơ quan đăng ký hộ tịch cấp dưới chuyển lưu có trách nhiệm ghi các nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Sổ hộ tịch. Nội dung ghi được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều này; trường hợp Sổ hộ tịch được chuyển lưu tại Sở Tư pháp thì Giám đốc Sở Tư pháp ký, đóng dấu xác nhận.
Chương III

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Mục 1

ĐĂNG KÝ KHAI SINH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
Điều 14. Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi
1. Người phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ em và thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ bị bỏ rơi. Trường hợp trẻ bị bỏ rơi tại cơ sở y tế thì người đứng đầu cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở y tế. 

Ngay sau khi nhận được thông báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức lập biên bản và tìm cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó. 

Biên bản phải ghi rõ ngày tháng năm, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; giới tính; đặc điểm nhận dạng; tài sản và đồ vật khác của trẻ em, nếu có; họ, tên, địa chỉ cư trú của người phát hiện trẻ bỏ rơi. Biên bản phải có đủ chữ ký của người lập biên bản, người phát hiện trẻ bị bỏ rơi, người làm chứng và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản được lập thành hai bản, một bản được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ bị bỏ rơi, một bản giao cho cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ em.

2. Ngay sau khi lập biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em bị bỏ rơi, tiến hành niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân trong thời hạn 30 ngày liên tục và đề nghị cơ quan thông tin đại chúng của địa phương thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về việc trẻ em bị bỏ rơi. Cơ quan thông tin đại chúng của địa phương có trách nhiệm thông báo miễn phí 3 lần trong 3 ngày liên tiếp về việc trẻ em bị bỏ rơi. 

3. Hết thời hạn 30 ngày, nếu không tìm thấy cha, mẹ đẻ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em đó.

4. Trình tự đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật hộ tịch. Việc xác định họ, chữ đệm và tên của trẻ được thực hiện theo quy định pháp luật dân sự. Nếu không có cơ sở để xác định ngày, tháng sinh và nơi sinh của trẻ em, thì lấy ngày, tháng phát hiện trẻ bị bỏ rơi làm ngày, tháng sinh; nơi sinh là nơi phát hiện trẻ em bị bỏ rơi; quê quán được xác định theo nơi sinh; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam. Phần khai về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ hộ tịch tạm thời để trống; trong Sổ hộ tịch ghi rõ “trẻ bị bỏ rơi”. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi không phải là trẻ sơ sinh thì việc xác định nội dung khai sinh được ghi theo lời khai của trẻ em; nếu trẻ em không nhớ được, thì căn cứ vào thể trạng của trẻ em để xác định năm sinh; ngày, tháng sinh là ngày 01 tháng 01. 

Điều 15. Đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa xác định được cha, mẹ
1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa xác định được cha, mẹ.
2. Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em mà chưa xác định được người cha thì họ, dân tộc, quê quán của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán của người mẹ; phần ghi về người cha trong Sổ hộ tịch và Giấy khai sinh để trống. 

Trường hợp vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha làm thủ tục nhận con, thì Ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh; họ, chữ đệm, tên, dân tộc của người con được xác định theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Nghị định này.

3. Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em chưa xác định được cha và mẹ thì việc xác định nội dung đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Nghị định này. Trong Sổ hộ tịch ghi rõ “trẻ em chưa xác định được cha, mẹ”. 
Trường hợp người đi đăng ký khai sinh có yêu cầu ghi nội dung thông tin về cha, mẹ trong Giấy khai sinh của trẻ em thì Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn thực hiện thủ tục nhận cha, mẹ, con theo quy định của Luật hộ tịch. Sau khi giải quyết thủ tục nhận cha, mẹ, con thì thực hiện việc bổ sung hộ tịch. 
Điều 16. Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ, trẻ em sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
1. Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật hộ tịch. Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì người yêu cầu đăng ký khai sinh còn phải nộp bản sao giấy tờ chứng minh việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định của pháp luật.

2. Trình tự đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật hộ tịch. Nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định này. Phần ghi về cha, mẹ trẻ em trong Giấy khai sinh, Sổ hộ tịch được xác định như sau:

a) Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em được sinh ra do mang thai hộ, thì thông tin về người cha, người mẹ trong Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh của trẻ em là thông tin của vợ, chồng nhờ mang thai hộ.

b) Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em được sinh ra bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, thì thông tin về người cha, người mẹ trong Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh của trẻ em là thông tin của cặp vợ, chồng vô sinh.

Điều 17. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

1. Đối với trường hợp cá nhân đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân mà chưa được đăng ký khai sinh, thì được đăng ký khai sinh nếu người đó có yêu cầu. 

2. Bộ Tư pháp quy định chi tiết hồ sơ, giấy tờ cá nhân phải nộp, thủ tục đăng ký khai sinh quy định tại Khoản này.

Mục 2

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI

Điều 18. Đăng ký khai sinh

1. Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới, nơi thường trú của người cha hoặc người mẹ là công dân Việt Nam, thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới, còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam ở khu vực biên giới nước láng giềng tiếp giáp với  khu vực biên giới của Việt Nam.

2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật hộ tịch, bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, giấy tờ chứng minh thường trú tại khu vực biên giới của công dân nước láng giềng.
3. Trình tự đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật hộ tịch; nội dung khai sinh được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định này.

Điều 19. Đăng ký kết hôn

1. Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới, nơi thường trú của công dân Việt Nam, thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam ở khu vực biên giới nước láng giềng tiếp giáp với  khu vực biên giới của Việt Nam.

2. Người yêu cầu đăng ký kết hôn nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định; trường hợp cả hai bên nam, nữ cùng nộp hồ sơ thì có thể nộp 01 Tờ khai chung.

b) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng cấp còn thời hạn sử dụng xác nhận công dân nước láng giềng là người chưa có vợ hoặc chưa có chồng. 

c) Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, giấy tờ chứng minh thường trú tại khu vực biên giới của công dân nước láng giềng.

3. Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Nếu hai bên nam, nữ đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch; cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch, Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ký và trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.
Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

Điều 20. Đăng ký nhận cha, mẹ, con
1. Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới, nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú tại đơn vị hành chính tương đương cấp xã của Việt Nam ở khu vực biên giới nước láng giềng tiếp giáp với  khu vực biên giới của Việt Nam.

2. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

b) Giấy tờ, tài liệu để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con;

c) Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân, giấy tờ chứng minh thường trú tại khu vực biên giới của công dân nước láng giềng.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Nếu việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cấp trích lục về việc nhận cha, mẹ, con cho người yêu cầu. 

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.

Điều 21. Thủ tục đăng ký khai tử

1. Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới, nơi người chết là người nước ngoài đã cư trú ổn định, lâu dài tại xã đó thực hiện đăng ký khai tử.

2. Người yêu cầu đăng ký khai tử nộp Tờ khai theo mẫu quy định, kèm theo Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác chứng minh về sự kiện tử cho Ủy ban nhân dân xã.

3. Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu, nếu thấy việc khai tử là đúng, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký vào Sổ hộ tịch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cấp trích lục về việc khai tử cho người yêu cầu.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

4. Sau khi đăng ký khai tử, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản thông báo kèm theo trích lục khai tử gửi Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

Mục 3

CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Điều 22. Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó để làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam, đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài hoặc sử dụng vào mục đích khác. Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi đăng ký thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam và cho người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam.

Điều 23. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
1. Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp người yêu cầu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phải nộp giấy tờ tương ứng:

a) Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân nếu người đó đang có vợ hoặc có chồng.

b) Giấy tờ chứng minh sự kiện chết nếu người đó có vợ hoặc chồng đã chết.

c) Trích lục bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án cho ly hôn nếu người đó đã ly hôn.

d) Trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy kết hôn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài giải quyết định tại khoản 2 Điều 38 của Nghị định này.

2. Sau khi nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ký 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và cấp cho người yêu cầu ngay trong ngày làm việc; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được trong ngày thì trả kết quả vào buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. 

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.
3. Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi chính xác tình trạng hôn nhân của người yêu cầu tại thời điểm cấp và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đó.

Điều 24. Giá trị sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp cho các mục đích sử dụng khác nhau theo quy định tại Nghị định này và có giá trị 06 tháng.

2. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không được sử dụng cho mục đích khác với mục đích được cấp.

Mục 4

ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN 

Điều 25. Điều kiện đăng ký lại 

1. Việc khai sinh, khai tử, kết hôn đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016, nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn có trách nhiệm nộp đầy đủ giấy tờ, tài liệu liên quan đến nội dung đăng ký lại. Việc đăng ký lại kết hôn chỉ được thực hiện nếu các bên đều còn sống vào thời điểm yêu cầu.

Điều 26. Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn        

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người có yêu cầu thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn. 
2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai tử.

Điều 27. Thủ tục đăng ký lại khai sinh

1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau:

a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu và ít nhất hai người làm chứng về việc người đó đã được đăng ký khai sinh, nhưng cả Sổ hộ tịch và bản chính giấy khai sinh đều bị mất. Trường hợp đăng ký lại khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người yêu cầu thường trú mà không phải nơi đã đăng ký khai sinh trước đây, thì Tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây về việc Sổ hộ tịch bị mất.

b) Bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra hồ sơ; nếu thấy các thông tin là đầy đủ, chính xác và việc đăng ký lại khai sinh là đúng quy định của pháp luật thì thực hiện đăng ký lại khai sinh theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật hộ tịch. 
Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.

3. Trong trường hợp người yêu cầu có bản sao Giấy khai sinh được cấp hợp lệ trước đây thì nội dung đăng ký lại được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh đó. 

4. Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh được cấp hợp lệ trước đây, nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh, thì đăng ký lại theo nội dung đó. Trong trường hợp hồ sơ, giấy tờ cá nhân không có sự thống nhất về nội dung khai sinh, thì đăng ký lại theo hồ sơ, giấy tờ được cấp chính thức hợp lệ đầu tiên. 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức hoặc người đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì nội dung đăng ký lại được xác định theo hồ sơ được lập chính thức hợp lệ đầu tiên của người đó.
5. Bộ Tư pháp quy định chi tiết giấy tờ, tài liệu phải nộp khi yêu cầu đăng ký lại khai sinh.
Điều 28. Thủ tục đăng ký lại kết hôn

1. Hồ sơ đăng ký lại kết hôn do người yêu cầu nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau:

a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu và ít nhất hai người làm chứng về việc người đó đã được đăng ký kết hôn, nhưng Sổ hộ tịch và bản chính Giấy chứng nhận kết hôn đều bị mất. Trường hợp đăng ký lại kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người yêu cầu thường trú mà không phải nơi đã đăng ký kết hôn trước đây, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn trước đây về việc Sổ hộ tịch.

b) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Trường hợp không có bản sao Giấy chứng nhận kết hôn, thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung kết hôn.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra hồ sơ; nếu thấy các thông tin là đầy đủ, chính xác và việc đăng ký lại kết hôn là đúng theo quy định pháp luật thì thực hiện đăng ký lại kết hôn theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật hộ tịch. 
Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.

3. Khi đăng ký lại kết hôn, các bên phải có mặt. Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch. Trường hợp không rõ ngày, tháng đăng ký kết hôn, thì thời điểm của quan hệ hôn nhân được xác định từ ngày 01 tháng 01 của năm đăng ký kết hôn trước đây. 

Điều 29. Thủ tục đăng ký lại khai tử

1. Hồ sơ đăng ký lại khai tử được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy chứng tử được cấp trước đây. Trường hợp không có bản sao Giấy chứng tử, thì nộp bản sao giấy tờ chứng minh sự kiện chết.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra hồ sơ, nếu xét thấy các thông tin là đầy đủ, chính xác và việc đăng ký lại khai tử là đúng quy định pháp luật thì ghi nội dung khai tử lại vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử. 
Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết  không quá 05 ngày làm việc.

Chương IV

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Mục 1

ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KẾT HÔN
Điều 30. Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em, thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh tại nước ngoài, về cư trú tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ hoặc cả cha mẹ là công dân Việt Nam.

2. Hồ sơ đăng ký khai sinh được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài;

b) Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ, con;

c) Giấy tờ chứng minh việc trẻ em cư trú tại Việt Nam;

d) Văn bản thỏa thuận về việc lựa chọn quốc tịch cho con theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật hộ tịch đối với trường hợp trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là công dân nước ngoài.
3. Trường hợp không có giấy tờ quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em theo thủ tục quy định tại khoản 3 Điều 15 của Nghị định này.
4. Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu, công chức làm công tác hộ tịch kiểm tra hồ sơ, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ, chính xác và đúng quy định pháp luật thì đăng ký theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật hộ tịch. Nội dung khai sinh được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định này. 
Điều 31. Hồ sơ đăng ký kết hôn

1. Hồ sơ đăng ký kết hôn theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật hộ tịch được lập thành 01 bộ và được quy định cụ thể như sau:

a) Tờ khai đăng ký kết hôn của bên nam, bên nữ; trường hợp cả hai bên nam, nữ có mặt khi nộp hồ sơ thì có thể nộp 01 Tờ khai chung;

b) Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận người đó không có vợ hoặc không có chồng tại thời điểm đăng ký kết hôn. Nếu pháp luật nước ngoài không quy định cấp loại giấy tờ này, thì có thể thay bằng văn bản tuyên thệ của người đó về việc không có vợ hoặc không có chồng và được cơ quan có thẩm quyền nước đó xác nhận phù hợp với pháp luật nước đó.

c) Bản sao Hộ chiếu, Giấy thông hành hoặc Thẻ cư trú đối với người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc bản sao giấy tờ chứng minh cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài kết hôn với nhau tại Việt Nam.

2. Ngoài giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, mỗi bên phải nộp giấy tờ tương ứng nếu thuộc trường hợp sau đây:

a) Đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp bản trích lục hộ tịch xác nhận đã ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Nghị định này.

b) Đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong lực lượng vũ trang hoặc làm việc có liên quan đến bí mật Nhà nước thì phải được cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến bí mật Nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành.

Điều 32. Trình tự đăng ký kết hôn
Trình tự đăng ký kết hôn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 38 Luật hộ tịch được thực hiện như sau:

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Tư pháp có trách nhiệm nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn nếu hồ sơ, giấy tờ đầy đủ, hợp lệ; không thuộc trường hợp phải đề nghị cơ quan Công an xác minh theo quy định tại khoản 2 Điều này; các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình và không thuộc trường hợp từ chối đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 34 của Nghị định này thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn.
Trường hợp từ chối đăng ký kết hôn, Phòng Tư pháp thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho hai bên nam, nữ.

2. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc kết hôn có vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia thì Phòng Tư pháp có văn bản đề nghị cơ quan Công an cùng cấp thẩm tra, xác minh làm rõ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Phòng Tư pháp, cơ quan Công an tiến hành xác minh vấn đề được yêu cầu và trả lời bằng văn bản. Hết thời hạn xác minh này, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trên cơ sở hồ sơ, tài liệu hiện có.

Điều 33. Tổ chức trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

2. Khi trao Giấy chứng nhận kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. Đại diện Phòng Tư pháp hỏi ý kiến hai bên nam nữ, nếu hai bên khẳng định nguyện vọng kết hôn thì ghi các thông tin trong Giấy chứng nhận kết hôn vào Sổ hộ tịch; từng bên nam, nữ ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ hộ tịch; mỗi bên vợ, chồng được trao 1 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày được trao theo quy định tại khoản này. 

3. Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn mà có lý do chính đáng thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết thời hạn 90 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy bỏ Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục kết hôn từ đầu.

Điều 34. Từ chối đăng ký kết hôn 

Việc đăng ký kết hôn bị từ chối trong các trường hợp sau đây:

1. Một hoặc cả hai bên không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.

2. Công dân nước ngoài không đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật của nước mà người đó là công dân; người không quốc tịch không đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật của nước nơi người đó thường trú.

3. Một hoặc cả hai bên nam nữ không cung cấp đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 30 của Nghị định này.

4. Có căn cứ cho thấy việc kết hôn vi phạm điều cấm được quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình, Luật hộ tịch hoặc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. 

Mục 2

GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KẾT HÔN CỦA 

CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 35. Điều kiện ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài
1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được ghi vào Sổ hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.

2. Trong trường hợp việc đăng ký kết hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, nhưng vào thời điểm yêu cầu ghi và Sổ hộ tịch, hậu quả đã được khắc phục hoặc việc ghi vào Sổ hộ tịch để bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam và trẻ em thì việc kết hôn đó cũng được ghi vào Sổ hộ tịch.

Điều 36. Trình tự, thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài 
1. Hồ sơ ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật hộ tịch, được lập thành 01 bộ gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

c) Bản sao giấy tờ chứng minh nhân thân của người nước ngoài đối với trường hợp ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài.

Trường hợp trước đó công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, thì phải nộp trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Nghị định này.

2. Thời hạn giải quyết ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tư pháp tiếp nhận yêu cầu. 
Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 7 ngày làm việc.

Sau khi thực hiện ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

Điều 37. Từ chối ghi vào sổ việc kết hôn
Yêu cầu ghi vào sổ việc kết hôn bị từ chối nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Việc kết hôn không đáp ứng điều kiện kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam, trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 35 của Nghị định này.

2. Có căn cứ cho thấy việc kết hôn vi phạm điều cấm được quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình, Luật hộ tịch hoặc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

3. Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam.

Mục 3

GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC LY HÔN, HUỶ VIỆC KẾT HÔN 
ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Ở NƯỚC NGOÀI

Điều 38. Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn  

1. Bản án, quyết định ly hôn, hủy kết hôn, Bản thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực pháp luật hoặc giấy tờ khác công nhận việc ly hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (sau đây gọi là giấy tờ ly hôn) mà không vi phạm điều cấm của pháp luật việt Nam thì được ghi vào Sổ hộ tịch. 
2. Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài, sau đó về nước thường trú hoặc đăng ký kết hôn mới phải thực hiện thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy kết hôn (sau đây gọi là ghi chú ly hôn). Đối với trường hợp đã qua nhiều lần ly hôn hoặc hủy việc kết hôn thì chỉ làm thủ tục ghi chú ly hôn gần nhất.

Điều 39. Thẩm quyền ghi chú ly hôn
Thẩm quyền ghi chú ly hôn được xác định theo khoản 2 Điều 48 Luật hộ tịch và quy định cụ thể sau đây:

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký kết hôn hoặc ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn trước đây thực hiện ghi chú ly hôn.

Trường hợp việc đăng ký kết hôn hoặc ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn trước đây thực hiện tại Sở Tư pháp thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi có trụ sở Sở Tư pháp thực hiện ghi chú ly hôn. 
Trường hợp việc đăng ký kết hôn trước đây được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có xã đó thực hiện ghi chú ly hôn.
2. Trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài về thường trú tại Việt Nam có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì việc ghi chú ly hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi công dân Việt Nam thường trú.

3. Trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì việc ghi chú hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi công dân Việt Nam cư trú trước khi xuất cảnh, nếu việc ghi chú ly hôn không nhằm mục đích kết hôn. Trường hợp việc ghi chú ly hôn nhằm mục đích kết hôn thì thẩm quyền ghi chú ly hôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi người yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký kết hôn mới.

Điều 40. Trình tự, thủ tục ghi chú ly hôn 
1. Hồ sơ ghi chú ly hôn được lập thành 01 bộ gồm các giấy tờ sau đây:

a) Tờ khai theo mẫu quy định.

b) Bản sao giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ; căn cứ giấy tờ ly hôn, quy định pháp luật Việt Nam, thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn.
Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

3. Sau khi ghi chú ly hôn, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục xác nhận về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn cho người yêu cầu.

Mục 4

ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔN
Điều 41.  Điều kiện đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn

1. Việc khai sinh, khai tử, kết hôn của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01/01/2016, nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch không còn lưu giữ thì được đăng ký lại.

2. Việc đăng ký lại kết hôn chỉ được thực hiện nếu các bên đều còn sống tại thời điểm yêu cầu.
Điều 42. Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn        

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, trước đây thực hiện đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn.

2. Trường hợp đăng ký khai sinh, kết hôn trước đây thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có xã đó thực hiện việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn.

3. Trường hợp việc khai sinh, khai tử, kết hôn trước đây thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Sở Tư pháp thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở Sở Tư pháp thực hiện việc đăng ký lại.

Điều 43. Thủ tục đăng ký lại khai sinh

1. Người đi đăng ký lại khai sinh nộp các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Nghị định này. 

2. Trình tự đăng ký lại khai sinh thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Nghị định này.

 3. Nội dung đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 27 của Nghị định này. 

Điều 44. Thủ tục đăng ký lại kết hôn

1. Người đi đăng ký lại kết hôn nộp các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Nghị định này. 

2. Trình tự đăng ký lại kết hôn, thời điểm quan hệ hôn nhân có hiệu lực xác định theo quy định tại tại khoản 2, khoản 3 Điều 28 của Nghị định này.

Điều 45. Thủ tục đăng ký lại khai tử

1. Người đi đăng ký lại khai tử nộp các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Nghị định này. 

2. Trình tự đăng ký lại khai tử  thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Nghị định này.
CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 46. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Bãi bỏ Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; bãi bỏ Điều 1, Điều 3 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; bãi bỏ Điều 3, Điều 5 và Điều 44 của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; bãi bỏ các quy định tại Mục 1 đến Mục 6 Chương III của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình. 

Điều 47. Điều khoản chuyển tiếp
1. Hồ sơ yêu cầu đăng ký hộ tịch được cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình. 
2.  Đối với trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987 mà chưa đăng ký kết hôn thì được Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để đăng ký kết hôn. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày các bên xác lập quan hệ vợ chồng hoặc chung sống với nhau như vợ chồng. Thẩm quyền, thủ tục đăng ký kết hôn được thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 của Luật hộ tịch. 

Điều 48. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	Nơi nhận:                                                                                  

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- HNĐN, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- UB Giám sát tài chính Quốc gia;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hành Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, PL(3b).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG






Nguyễn Tấn Dũng


TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ CÁC GIẢI PHÁP 
NHẰM BẢO ĐẢM THI HÀNH HIỆU QUẢ LUẬT HỘ TỊCH 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH


Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Luật Hộ tịch là đạo luật quan trọng liên quan đến việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, sau khi Luật Hộ tịch được ban hành, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo công tác triển khai thi hành Luật.
1. Về tình hình triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh

1.1. Việc xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật:

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch; UBND đã chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhằm đảm bảo viêc triển khai Luật được đồng bộ, hiệu quả. 

1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến: 

Nhằm tạo tiền đề cho việc thi hành Luật, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch. Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua các hình thức như: viết tin bài, sinh hoạt “Ngày pháp luật“, phát trên hệ thống phát thanh, truyền hình của địa phương... Đối với việc tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Hộ tịch, theo kế hoạch sẽ thực hiện trong Quý IV năm 2015.

1.3. Việc rà soát đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch

Để có cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng được yêu cầu mới của nhiệm vụ theo quy định của Luật Hộ tịch, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp rà soát số lượng và chất lượng đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch hiện nay. 

Theo kết quả rà soát, số lượng cán bộ, công chức thuộc Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã là 41 người; trong đó có 02 người là thạc sỹ Luật, 30 người có trình độ đại học luật, 09 người có trình độ thạc sỹ, đại học chuyên ngành khác. 

Ở cấp xã có 299 công chức tư pháp - hộ tịch/262 xã, phường, thị trấn (37 xã có 02 người). Trong đó có 06 người là thạc sỹ luật, 157 người tốt nghiệp đại học luật, 111 người tốt nghiệp Trung cấp luật, 25 người còn lại tốt nghiệp đại học, trung cấp chuyên ngành khác.

Đội ngũ cán bộ - công chức nhìn chung đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ đăng ký và quản lý hộ tịch. Tuy nhiên, trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, UBND tỉnh sẽ có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ này, trong đó chú trọng đến chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định mới và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch.

1.4. Việc rà soát, bố trí cơ sở vật chất:

a) Cơ sở vật chất:

Thời gian qua, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, trang bị khá đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 82 xã, phường, thị trấn, công chức Tư pháp - Hộ tịch phải sử dụng chung máy tính với Văn phòng UBND. UBND tỉnh sẽ bố trí kinh phí để trang bị thêm cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc cho tư pháp cơ sở nhằm phục vụ cho công tác tư pháp nói chung và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch nói riêng ở địa phương đạt kết quả tốt hơn.

b) Tình hình sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương:

Hiện nay, có 06/13 huyện, thành phố, thị xã và 105/262 UBND cấp xã đã sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. Trong đó chỉ có hệ thống phần mềm ở thị xã Hồng Lĩnh có chất lượng tốt và có kết nối giữa hai cấp huyện và xã; ở các địa phương còn lại, chất lượng phần mềm thấp, không có tính kết nối; việc sử dụng phần mềm chỉ mới giải quyết công tác đăng ký hộ tịch tại mỗi xã mà chưa có hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh. 

Kết quả rà soát là cơ sở thực tiễn để UBND tỉnh có phương án sử dụng phần mềm phù hợp khắc phục các khó khăn hiện nay.

1.5. Tình hình chuẩn bị cho công tác chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch

Để chuẩn bị tốt cho công tác chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, Sở Tư pháp đã triển khai một số công việc như: rà soát thực trạng cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch; rà soát, thống kê tình hình sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch của các địa phương; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch … Trong thời gian tới sẽ có kế hoạch tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

2. Các giải pháp nhằm bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch

Tháng 6/2015, Sở Tư pháp đã phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến Luật Hộ tịch. Hội nghị đã tháo gỡ nhiều vướng mắc cho các công chức tư pháp trong quá trình đăng ký và quản lý hộ tịch cũng như việc triển khai thi hành Luật trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, Đoàn công tác cũng đã khảo sát cụ thể tình hình sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch tại các địa phương, làm cơ sở để đưa ra các phương án để sử dụng phần mềm thống nhất và hiệu quả trong công tác này trên địa bàn tỉnh cũng như trong toàn quốc. 


Sau hội nghị triển khai thi hành Luật, cùng với thực tiễn đăng ký và quản lý hộ tịch trong thời gian qua và yêu cầu, nhiệm vụ mới theo Luật Hộ tịch, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện các giải pháp sau nhằm đảm bảo thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch:

2.1. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hộ tịch: 

Nhằm đảm bảo thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hộ tịch, trong đó phát huy hơn nữa vai trò của Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp trong việc tham mưu UBND cùng cấp; phối hợp với các  ban, ngành, đơn vị liên quan; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động đăng ký hộ tịch, đặc biệt là đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, thay đổi, cải chính hộ tịch…; kịp thời khắc phục các sai sót, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. 

2.2.  Bảo đảm các điều kiện về phương tiện, cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp: 
Cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí để trang bị thêm cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc cho tư pháp cơ sở nhằm phục vụ cho công tác tư pháp nói chung và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch nói riêng ở địa phương đạt kết quả tốt hơn.

2.3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ tịch, qua đó nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân. Việc tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để đạt hiệu quả cao nhất. Các hình thức, biện pháp tuyên truyền cần được vận dụng linh hoạt, sáng tạo như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, thông qua tài liệu tuyên truyền (Đề cương giới thiệu, phổ biến các văn bản luật, pháp lệnh; Tờ rơi, tờ gấp…); tuyên truyền thông qua việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các hình thức thi sân khấu hoá, lồng ghép trong các cuộc giao lưu văn hoá, văn nghệ, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý ...

2.4. Đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch:

Với việc xác định Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch phải đáp ứng được các yêu cầu như: Quản lý dữ liệu tập trung, cơ quan quản lý có thể truy cập sử dụng ở mọi nơi, mọi thời điểm; bảo đảm chính xác, đầy đủ thông tin, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định; bảo đảm chức năng tìm kiếm, báo cáo, thống kê dữ liệu; bảo đảm được tính bảo mật, an toàn, an ninh thông tin… hiện tại UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu lựa chọn phần mềm phù hợp để phục vụ cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Dự kiến Sở Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực lựa chọn Phần mềm đáp ứng được các yêu cầu chung theo Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc của Bộ. 

2.5. Giải pháp về đội ngũ công chức: 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế của đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch hiện nay, Luật Hộ tịch đã quy định cụ thể tiêu chuẩn công chức trong lĩnh vực này phải có trình độ trung cấp luật trở lên, được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch và có trình độ tin học phù hợp. Vì vậy, căn cứ vào kết quả rà soát bước đầu, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục rà soát nhằm chuẩn hoá đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, căn cứ các Kế hoạch của Trung ương, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng, khả năng xử lý tình huống, gắn đào tạo với rèn luyện thực tiễn, thông tin những vấn đề mới và giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật. 

2.6. Một số giải pháp khác

- Sở Tư pháp cần tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời phối hợp với các Sở, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 

- Đẩy mạnh công tác thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp có liên quan để đảm bảo hiệu quả triển khai thi hành Luật.

 3. Những thuận lợi, khó khăn của tỉnh trong việc triển khai thi hành Luật

3.1. Thuận lợi:

- Sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác hộ tịch: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. UBND các cấp đã ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc pháp luật về hộ tịch; chú trọng bố trí cán bộ công chức làm công tác đăng ký hộ tịch, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và các điều kiện phục vụ cho công tác góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan: Các đơn vị liên quan đã phối hợp với ngành Tư pháp tuyên truyền, phổ biến giáo các văn bản QPPL liên quan đến công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đến cán bộ, công chức ngành mình.

3.2. Khó khăn:

- Sự quan tâm và đầu tư cho công tác hộ tịch còn chưa đồng đều ở các địa phương; Điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu nên việc triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn.

- Đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch phải đảm nhiệm nhiều việc, trong đó có việc đăng ký và quản lý hộ tịch. Trong khi đó, trên thực tế, tính chất chuyên môn của công tác hộ tịch và các công tác tư pháp khác (văn bản, tuyên truyền pháp luật, hòa giải…) rất khác nhau. Chính vì vậy, công chức Tư pháp - Hộ tịch không có thời gian đầu tư cho việc nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như cập nhật kịp thời những văn bản mới; cũng từ nguyên nhân này mà đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch không được chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, công chức Tư pháp - Hộ tịch chưa có chế độ ưu đãi đặc thù hoặc phụ cấp như một số chức danh tư pháp khác (công chứng viên, trợ giúp viên…). Xuất phát từ nhiều lý do chủ quan, lẫn khách quan, nên việc củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch ở các cấp đang là một thách thức, khó khăn. 

- Về việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch: Các sự kiện hộ tịch có yếu tố nước ngoài ngày càng tăng, tính chất đa dạng và phức tạp hơn, trong khi đây là nhiệm vụ mới của UBND cấp huyện, do đó việc thiếu kinh nghiệm trong quá trình tham mưu thực hiện đang là khó khăn không tránh khỏi. 

4. Kiến nghị, đề xuất


Để triển khai có hiệu quả Luật Hộ tịch, qua đó đưa công tác đăng ký, quản lý hộ tịch ngày càng đi vào nền nếp, góp phần khẳng định vai trò và vị thế của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trong công tác quản lý dân cư, UBND tỉnh kính đề nghị Bộ Tư pháp:

- Tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế về hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch, đặc biệt là sớm ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Hộ tịch; Bổ sung quy định chế độ phụ cấp ngành nghề cho công chức Tư pháp nói chung và hộ tịch nói riêng như các ngành thanh tra, tòa án, thi hành án dân sự... 

- Xuất phát từ thực trạng cơ sở vật chất, tình hình sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch ở các địa phương hiện nay cũng như yêu cầu triển khai thi hành Luật Hộ tịch trong thời gian tới, đề nghị Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực sớm xây dựng và hoàn thiện phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch phục vụ kết nối toàn quốc;

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa phương về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; 

- Biên soạn các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân và sách hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức hộ tịch.

- Hàng năm tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác này và có biện pháp giải đáp kịp thời những vướng mắc về nghiệp vụ tại địa phương./.
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH 
VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH CÓ HIỆU QUẢ 
LUẬT HỘ TỊCH TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ và là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát triển công nghiệp năng động của cả nước. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn ở mức cao. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng nhanh. Hiện nay, Bình Dương có 28 khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung có tổng diện tích hơn 8.700 ha với hơn 1.200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động có tổng vốn đăng ký hơn 13 tỷ đôla Mỹ, thu hút khoảng 900 nghìn lao động, phần lớn là lao động nhập cư.

Dân số tỉnh hiện là 1.802.500 người (Tổng cục Thống kê - tháng 10/2014); 09 đơn vị hành chính cấp huyện và 91 đơn vị hành chính cấp xã.

Với số lượng dân cư lớn và lực lượng lao động nhiều, thì số lượng người yêu cầu đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh cũng ngày càng gia tăng. 


Được sự quan tâm của tỉnh, trong những năm qua, công tác hộ tịch tại địa phương đã đi vào nề nếp, việc phổ biến giáo dục pháp luật về hộ tịch ngày được tăng cường; đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch từ tỉnh đến xã không ngừng được củng cố, kiện toàn; việc triển khai và ứng dụng pháp luật về hộ tịch tại các địa phương được thực hiện ngày càng đi vào nề nếp, đã giải quyết được khối lượng hồ sơ đăng ký hộ tịch ngày càng lớn của người dân...Tuy nhiên, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như vẫn còn tình trạng sử dụng biểu mẫu không thống nhất, thủ tục đăng ký hộ tịch còn rườm rà, công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách hộ tịch còn chưa đảm bảo, chưa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch…


Để triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương (hiệu lực từ ngày 01/01/2016), tỉnh đã, đang tiến hành một số công tác chuẩn bị, triển khai như sau: 


 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH



Căn cứ Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Kế hoạch số 333/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch, ngày 24/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1261/KH-UBND về tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện:

- Tổ chức rà soát, tham mưu, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phù hợp với Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành;



 - Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch; 



 - Triển khai thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên toàn tỉnh;

- Rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch; kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã đáp ứng các tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Luật Hộ tịch;

- Kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch bảo đảm đủ tiêu chuẩn được quy định trong Luật hộ tịch.

Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND cấp huyện cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương mình.

II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM BẢO ĐẢM THI HÀNH HIỆU QUẢ LUẬT HỘ TỊCH

1. Tổ chức rà soát, tham mưu, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phù hợp với Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành



Việc rà soát soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được Sở Tư pháp thực hiện xong vào tháng 6/2015. Trên kết quả rà soát, Sở Tư pháp sẽ đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới cho phù hợp. 

Hiện các sở, ngành liên quan, địa phương đang thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến Luật Hộ tịch. 


2. Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành



Theo Kế hoạch, trong năm 2015, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Hộ tịch đến cán bộ chủ chốt của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, công chức làm công tác hộ tịch ở Phòng Tư pháp cấp huyện; công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã.

Ngoài ra, tỉnh còn chú trọng tuyên truyền Luật đến các tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nhóm đối tượng, địa bàn như: Tuyên truyền miệng, biên soạn tờ gấp pháp luật, sân khấu hóa, tuyên truyền trên mạng lưới truyền thanh cơ sở, tuyên truyền trong buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng, tuyên truyền lồng ghép…; thực hiện các chương trình, tin, bài…để đăng tải, giới thiệu nội dung Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

3. Rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch; kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch ở cấp huyện, cấp xã đáp ứng các tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao quy định tại Luật Hộ tịch

Trong năm 2015, Sở Tư pháp sẽ tham mưu tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công chức hộ tịch cả ở cấp huyện và cấp xã. Việc triển khai tập huấn kiến thức pháp luật về hộ tịch còn được đưa vào là một trong các nội dung đào tạo cho cán bộ tư pháp cấp xã (tổ chức 02 lớp: vào tháng 5 và tháng 8).

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên ngành liên quan bồi dưỡng kiến thức tin học để sử dụng khai thác phần mềm về quản lý hộ tịch.

4. Kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch bảo đảm đủ tiêu chuẩn được quy định trong Luật hộ tịch

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện tuyển dụng, bố trí người làm công tác hộ tịch đảm bảo đúng tiêu chuẩn của công chức làm công tác hộ tịch theo quy định tại Luật Hộ tịch. Cụ thể:

- Từ ngày 01/01/2016, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chỉ tuyển dụng, bố trí mới những người đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch.

- Năm 2015 và những năm tiếp theo: Xây dựng kế hoạch đào tạo công chức làm công tác hộ tịch ở địa phương. Bảo đảm đến trước ngày 31/12/2019, 100% công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch

Hiện tại, các Phòng Tư pháp cấp huyện và UBND cấp xã đã được trang bị đầy đủ máy tính, máy in, đường truyền, kết nối intennet phục vụ cho việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương.

Tuy nhiên, tỉnh chưa xây dựng được sơ sở dữ liệu hộ tịch thống nhất trên toàn tỉnh. Do vậy, để kịp thời đáp ứng nhu cầu đăng ký hộ tịch của người dân và công tác đăng ký quản lý hộ tịch, Sở Tư pháp sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai phần mềm quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên, Sở Tư pháp cũng gặp lúng túng khi không xác định được phần mềm quản lý hộ tịch của nhà cung cấp nào có thể đáp ứng được các tính năng như: Quản lý dữ liệu tập trung; cơ quan quản lý có thể truy cập sử dụng mọi nơi, mọi lúc, mọi thời điểm; đảm bảo tính kết nối, trao đổi dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện chức năng đăng ký trực tiếp, đăng ký trực tuyến; bảo đảm tính chính xác, đầy đủ thông tin, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định; bảo đảm được tính bảo mật, an toàn, an ninh thông tin hay không. 


4. Những thuận lợi, khó khăn của địa phương trong việc triển khai thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch

Thuận lợi

Nhân sự làm công tác hộ tịch đa phần cán bộ hộ tịch có trình độ Trung cấp Luật hoặc Đại học Luật chiếm 70%. Đa số cán bộ có trình độ về tin học (chứng chỉ A, B).

Về cơ sở vật chất: cơ bản đáp ứng được yêu cầu.


Khó khăn

- Cán bộ làm công tác hộ tịch còn mỏng: 234 cán bộ (biên chế: 144, hợp đồng là 37); có 75 xã, phường, thị trấn có 02 cán bộ trở lên (tỷ lệ 82.4%). Có 30 % cán bộ chưa tốt nghiệp Trung cấp Luật hoặc đại học Luật.
- Công chức làm hộ tịch cũng thường xuyên có biến động. Nhiều công chức tư pháp – hộ tịch có trình độ, kinh nghiệm, được bố trí vào những vị trí lãnh đạo, chủ chốt của Uỷ ban nhân dân hoặc các vị trí khác đồng thời điều chuyển những cán bộ khác của Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc tiếp nhận người mới vào nhiệm vụ Tư pháp – Hộ tịch cấp xã, đặc biệt sau kỳ Đại hội các cấp năm 2015.

 - Theo quy định của Luật Hộ tịch thì Phòng Tư pháp sẽ phải thực hiện việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, đây là một nhiệm vụ mới và phức tạp do đó, sẽ có nhiều khó khăn, lúng túng cho cán bộ của Phòng Tư pháp cấp huyện.

- Văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực hộ tịch rất nhiều, phạm vi điều chỉnh rộng, biểu mẫu hộ tịch lại thay đổi thường xuyên dẫn đến khó triển khai hoặc nhầm lẫn khi áp dụng;

- Xung đột giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật nước khác trong việc giải quyết ghi chú kết hôn, ví dụ: Trung Quốc trước khi cấp visa cho công dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc định cư theo diện kết hôn không yêu cầu đương sự tiến hành ghi chú kết hôn tại Việt Nam sau khi đã đăng ký tại Trung Quốc. Do đó, Sở Tư pháp không xác định việc sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam để đăng ký kết hôn tại Trung Quốc có đúng mục đích hay không? Một số trường hợp công dân Việt Nam không được UBND cấp xã cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hoặc trường hợp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ghi nơi đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã hoặc Sở Tư pháp nhưng họ lại sử dụng Giấy tờ đó để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan nước ngoài, nay họ quay về nước xin ghi chú kết hôn thì có thể ghi chú, công nhận hôn nhân của họ hay không? …

5. Kiến nghị, đề xuất


- Để việc triển khai Luật Hộ tịch được thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả thì Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành sớm tham mưu cơ quan thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch như:



+ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

+ Nghị định quy định về thủ tục cấp Số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh; việc kết nối, cung cấp, trao đổi thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

+ Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và đăng ký hộ tịch trực tuyến.

+ Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền thực hiện đăng ký hộ tịch.

+ Thông tư quy định chi tiết thẩm quyền thu, mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch; thời gian ban hành trước tháng 10/2015.

+ Thông tư liên tịch giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp quy định chi tiết, hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch của Cơ quan đại diện, cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài; thời gian ban hành trước tháng 10 năm 2015.

- Bộ Tư pháp cần phải có kế hoạch, chương trình tập huấn chuyên sâu hơn nữa cho cán bộ làm công tác hộ tịch để đội ngũ này có thể nắm bắt được và áp dụng vào thực tế tại địa phương.

- Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Ngoại giao có biện pháp thống nhất trong việc sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nước ngoài;

- Hướng dẫn rõ ràng đối với trường hợp có xung đột pháp luật giữa Việt Nam với pháp luật  nước ngoài./.
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH 
VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH CÓ HIỆU QUẢ 
LUẬT HỘ TỊCH TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN


Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Thái Nguyên là một tỉnh miền núi phía Bắc, cách Thủ đô Hà Nội 84km, có diện tích tự nhiên là 3.562 km2, dân số hiện nay khoảng 1,2 triệu  người với 8 dân tộc; dân tộc ít người chiếm 24,76%, gia đình chính sách trên 10% dân số của tỉnh. Tỉnh được chia thành 9 đơn vị hành chính cấp huyện (trong đó có 7 huyện, 1 thành phố, 1 thị xã) bao gồm 181 xã, phường, thị trấn trong đó xã vùng cao và miền núi có 122 xã (bao gồm: 18 xã vùng cao khu vực III, 79 xã miền núi khu vực II, 14 xã và 11 thị trấn miền núi khu vực I). Trong những năm qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Thái Nguyên đã có những chuyển biến tích cực, đời sống của đại bộ phận nhân dân các dân tộc trong tỉnh từng bước được cải thiện; Cấp uỷ, chính quyền các cấp được củng cố vững chắc... Đặc biệt thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước là xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật. Do đó trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ ngày càng được nâng cao, dân trí pháp lý của người dân cũng được nâng lên, thực hiện tốt những quyền về nhân thân theo quy định của pháp luật.

1. Về tình hình triển khai thi hành Luật Hộ tịch.

- Việc xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch tại địa phương: Sau khi Luật Hộ tịch được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2014. Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg, ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 333/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch của Chính phủ, Bộ Tư pháp; nhằm triển khai thi hành Luật được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 33 - KH/UBND, ngày 26/3/2015 triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đến nay trên cơ sở kế hoạch triển của tỉnh, tại các địa phương UBND cấp huyện đã ban hành kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện như huyện Phú Lương, Phổ Yên, Võ Nhai, Phú Bình...;

- Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hộ tịch; đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch: Theo Kế hoạch trên Sở Tư pháp được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tại địa phương tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Hộ tịch (Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XI kỳ họp thứ 7 về điều chỉnh và bổ sung mức thu các loại phí, lệ phí thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý; Quyết định số 269/2007/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 về việc ban hành mức thu, nộp; quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên). Tích cực tham gia ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm phạm pháp luật  (Thông tư số  02/2014/TT-BTC ngày 13/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) bảo đảm thi hành có hiệu quả luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh. 

- Việc tổ chức quán triệt thực hiện Luật Hộ tịch cho cán bộ, công chức thuộc Phòng Tư pháp, các phòng, ban có  liên quan thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã:  Tại địa phương đã tổ chức quán triệt Luật Hộ tịch cho cán bộ, công chức thuộc Phòng Tư pháp; các phòng, ban có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện ở  một số huyện như Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai, Phổ Yên, Phú Lương ... bên cạnh đó, qua kỳ giao ban 6 tháng đầu năm 2015 của các Phòng Tư pháp cấp huyện thuộc tỉnh đã tổ chức quán triệt Kế hoạch của UBND tỉnh, Kế hoạch của UBND cấp huyện triển khai thi hành Luật  Hộ tịch tới toàn thể cán bộ, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã tại địa phương mình;

- Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch: Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền Luật Hộ tịch  cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân theo kế hoạch trên; Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015; Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tế, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương; cơ quan Sở Tư pháp là thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh đã biên tập, giới thiệu Luật Hộ tịch trong cuốn "Thông tin văn bản pháp luật" cấp phát miễn phí đến các Sở, Ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh làm tài liệu phổ biến pháp luật và bổ sung nguồn tài liệu cho tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn. (định kỳ phát hành 1số/quý/1.100 cuốn), thực hiện chuyên mục "Giải đáp - phổ biến pháp luật" phát sóng thường xuyên trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (01số/tuần); duy trì thường xuyên chuyên mục "Giải đáp, phổ biến pháp luật" trên Báo Thái Nguyên (02 kỳ/1 tháng). Tại cơ sở việc phổ biến tuyên truyền Luật nói chung và Luật Hộ tịch nói riêng cũng đã được tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, thành phố, thị xã và cấp xã, phường nhìn chung bước đầu đã được thực hiện tương đối có hiệu quả;

- Việc rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương, đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng: Ngày 16/3/2015, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 28/KH-UBND về kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp của UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung kiểm tra tình hình tổ chức bộ máy, cán bộ của Phòng Tư pháp và cán bộ, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; công tác chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của liên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện (đến nay đã thực hiện xong việc kiểm tra 09/09 đơn vị cấp huyện). Đồng thời thực hiện công văn số 1865/BTP-TCCB ngày 01/6/2015 của Bộ Tư pháp về việc triển khai rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch; ngày 16/6/2015 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 1513/UBND-NC giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố, thị xã  thực hiện việc rà soát và đề xuất lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch gửi UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo yêu cầu  của Bộ Tư pháp. Đặc biệt là việc đề xuất Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ công chức Phòng Tư pháp làm công tác hộ tịch khi chuyển giao thẩm quyền theo quy định của Luật Hộ tịch (nội dung này đang triển khai tổ chức thực hiện);  
+  Hiện tại Ngành Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng được cơ cấu biên chế dựa  trên cơ sở  vị trí việc làm  của từng  công chức. Đặc biệt đối với công tác Hộ tịch - Tư pháp ở cấp xã  được bố trí là công chức chuyên trách (ở những nơi có số lượng công việc nhiều được bố trí 02 công chức).  

+ Năm 2002, UBND tỉnh Thái Nguyên đã mở lớp trung cấp luật khoá I và hỗ trợ toàn bộ kinh phí nhằm đào tạo công chức Tư pháp - Hộ tịch cho cấp xã với tổng số 112 học viên. Năm 2011, UBND tỉnh đã tạo điều kiện và phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc thành lập trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, đến nay đã chiêu sinh khóa thứ III, đây là cơ sở đào tạo cán bộ cho ngành tư pháp trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng rất thuận lợi, đáp ứng được nhu cầu về trình độ cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã... (theo số liệu thống kê đến tháng 6/2015 Phòng Tư pháp cấp huyện được giao tổng số 32 biên chế chính thức (Trung bình 3,5 công chức/Phòng), trong đó trình độ Đại học Luật chiếm 95%; Cấp xã có 215 công chức tư pháp, hộ tịch, trong đó trình đào tạo từ Trung cấp Luật và Đại học Luật chiếm 82%);
- Về việc bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch:
+ Hiện nay Sở Tư pháp đang được giao quản lý, sử dụng 02 tòa nhà: 01 nhà được xây dựng từ năm 1997, 01 nhà mới tiếp nhận từ Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2013 (bố trí làm trụ sở của 03 đơn vị sự nghiệp thuộc sở). Tòa nhà là trụ sở của Sở Tư pháp đã qua 15 năm sử dụng đã xuống cấp. Để trụ sở được khang trang hơn, phù hợp với cảnh quan của đô thị, UBND tỉnh đã Quyết định  phê duyệt Kế hoạch cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc 3 tầng - Sở Tư pháp, dự án bắt đầu thực hiện từ Quý III/2014 đến nay cơ bản đã hoàn thành đáp ứng được nhu cầu cơ bản về phòng làm việc;  

+ Phòng Tư pháp cấp huyện cũng được quan tâm bố trí phòng làm việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu (mỗi đơn vị được bố trí ít nhất 02 phòng làm việc).

+ Để đảm bảo cho việc đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh được thuận lợi, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công dân, cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn toàn tỉnh thường xuyên quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc đăng ký và quản lý hộ tịch. Đối với cấp tỉnh cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được yêu cầu đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, UBND tỉnh đều bố trí kinh phí cho việc in sổ đăng ký và biểu mẫu hộ tịch cấp đến cơ sở;
Đối với cấp huyện, UBND cấp huyện đã quan tâm đến cơ sở vật chất cho các Phòng Tư pháp, trang bị bàn ghế, tủ đựng tài liệu; máy tính; đã cử một cán bộ của phòng để tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận này được trang bị tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn. 

Đối với cấp xã, theo điều kiện của từng địa phương có sự trang bị khác nhau. Đa số công chức tư pháp tại cấp xã, phường, thị trấn thường trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ các việc hộ tịch theo cơ chế "một cửa" và được sử dụng các trang thiết bị theo các chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và địa phương về đơn giản hoá các thủ tục hành chính.
 Tuy nhiên cơ sở vật chất phục vụ công tác của Phòng Tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã như hệ thống máy tính đã cũ, hỏng, phương tiện phục vụ chuyên môn như máy chiếu, máy ảnh, máy quét ảnh, phần mềm chuyên môn chưa được trang bị thống nhất, từ đó đã ảnh hưởng phần nào đến chất lượng công tác chuyên môn...  

2. Về các giải pháp nhằm bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch:

- Giải pháp hoàn thiện về thể chế: Nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế thông qua hoạt động xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, thi hành  các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các thể chế liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật  về dân sự  nói chung và Luật Hộ tịch nói riêng;

- Giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Để Luật Hộ tịch và các  văn bản  quy phạm pháp luật có liên quan  sau khi có hiệu lực được đi vào thực tiễn cuộc sống, cả hệ thống chính trị nói chung và với vai trò là cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; các cơ quan Tư pháp  từ cấp tỉnh đến cơ sở phải chủ động  tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tập trung chỉ đạo  kịp thời công tác này trên địa bàn tỉnh, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, gắn kết với việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đến nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, duy trì trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Giải pháp kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch: Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp, hộ tịch các cấp, đủ về số lượng, đảm bảo về tiêu chuẩn nghiệp vụ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, tư pháp hộ tịch, bảo ổn định  theo hướng chuyên nghiệp; tăng cường giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng, thái độ phục vụ nhân dân, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Đối với những vùng điều kiện đi lại khó khăn hoặc vì lý do khách quan khác, công chức Tư pháp hộ tịch phải chủ động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện quyền của mình nói chung và trong lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch nói riêng.
- Giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin: Hiện nay, tại Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp cấp huyện, việc ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đã được thực hiện tốt  như việc trang bị máy tính, máy in, đường truyền, kết nối internet...Tuy nhiên đối với cấp xã  thực hiện nội dung này còn hạn chế...Để thực hiện tốt Luật Hộ tịch  đề nghị Bộ Tư pháp đề xuất với Chính phủ triển khai xây dựng thực hiện phần mềm ứng dụng  thống nhất về đăng ký và quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc.

3. Đánh giá về những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch tại địa phương.

- Hộ tịch là một lĩnh vực quan trọng, liên quan  trực tiếp tới quyền,  nghĩa vụ và lợi ích cơ bản, hợp pháp của công dân, nên trong những năm qua, Cấp ủy và chính quyền các cấp  tỉnh Thái Nguyên đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác  hộ tịch và tạo điều kiện để công tác này  được  thực hiện tốt tại địa phương;

- Hiện tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên chiêu sinh thường xuyên, nên việc việc chuẩn hóa về nghiệp vụ của công chức làm công tác hộ tịch được thuận lợi. Đảm bảo trước 31/12/2019, 100% công chức làm công tác hộ tịch tại  địa phương đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch (có trình độ  từ trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch);

- Tuy nhiên việc triển khai Luật Hộ tịch tại địa phương cũng không tránh khỏi những khó khăn như cùng với nền kinh tế phát triển, những phát sinh xã hội khác cũng đang ngày càng phức tạp hơn do ở  tỉnh Thái Nguyên, dân cư phần lớn từ các địa phương khác về tụ cư theo các dự án phát triển công nghiệp, dân gốc là người địa phương chiếm một tỷ lệ nhỏ; đời sống nhân dân còn thấp, trình độ văn hoá, nhận thức còn hạn chế ở một số vùng miền, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa coi trọng việc đăng ký các sự kiện hộ tịch phát sinh theo quy định của pháp luật... đã ảnh hưởng tới việc thực hiện pháp luật nói chung trong đó có pháp luật về hộ tịch. 

 4. Đề xuất, kiến nghị nhằm bảo đảm thi hành hiệu quả Luật Hộ tịch.

- Sau khi Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2016) các văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch) có liên quan đề nghị  được sớm ban hành để thực hiện;

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và Luật Hộ tịch nói riêng, coi đây là việc làm của cả hệ thống chính trị mà không phải riêng của cơ quan, đơn vị hay địa phương nào. Đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, đài phát thanh...

- Thường xuyên kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ, đặc biệt là cơ sở đủ về số lượng, đảm bảo quy định về chuyên môn  và được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn kịp thời, nhất là những văn bản mới được ban hành;

- Tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị... tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp hộ tịch cấp huyện, cấp xã  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh./.
TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG 
CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

----------((----------

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Kết quả của hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch là cơ sở để nhà nước hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách đó. Một hệ thống quản lý dữ liệu hộ tịch đầy đủ, chính xác, được cập nhật kịp thời, thường xuyên sẽ là nguồn thông tin hết sức quý giá hỗ trợ đắc lực cho việc hoạch định các chính sách xã hội một cách chính xác, có tính khả thi, cung cấp những thông tin cơ bản về tình hình dân cư (cơ cấu dân số theo độ tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo, nơi cư trú, tỷ suất sinh, chết và phát triển dân số; tình hình hôn nhân...). Ngoài ra, đăng ký và quản lý hộ tịch có vai trò to lớn đối với việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội... Tuy nhiên, trong một thời gian dài trước đây, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch vẫn làm theo cách ghi chép thủ công nên dễ dẫn đến sai sót, thiếu sót, hiệu quả khai thác hệ thống dữ liệu hộ tịch bằng giấy không cao. 

Trước thực trạng như nêu trên và với ý nghĩa hết sức quan trọng của việc khai thác, sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu hộ tịch phục vụ cho các yêu cầu quan trọng của thành phố, cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch, trong những năm gần đây các cấp, các ngành tại thành phố Đà Nẵng đã có sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.
1. Việc trang bị hạ tầng kỹ thuật
Hiện nay 100% cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và Tư pháp hộ tịch phường, xã) đều được trang bị máy vi tính để sử dụng cho việc tiếp nhận và đăng ký hộ tịch. Riêng về máy in, được bố trí sử dụng chung cho các cán bộ làm công tác hộ tịch trong đơn vị (Phòng hành chính tư pháp -Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các quận, huyện). Một số UBND phường bố trí máy in riêng cho cán bộ làm công tác hộ tịch, còn lại đa số cán bộ làm công tác hộ tịch tại phường, xã sử dụng chung máy in tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã.

Về đường truyền kết nối internet, tại địa bàn thành phố Đà Nẵng 100% số máy vi tính sử dụng trong đăng ký, quản lý hộ tịch đều được kết nối internet. Về cơ bản chất lượng đường truyền internet đảm bảo, thông suốt, phục vụ tốt cho việc sử dụng trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hộ tịch. Tuy nhiên, ở một số thời điểm vẫn bị nghẽn cục bộ do cùng lúc nhiều người truy cập, sử dụng phần mềm để tiếp nhận và xử lý hồ sơ.
2. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hộ tịch


Thành phố Đà Nẵng đã ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm trong việc tiếp nhận, đăng ký và quản lý hộ tịch tại Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các quận, huyện và UBND các phường, xã từ tháng 9 năm 2014. Phần mềm ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Chính phủ điện tử từ nguồn mở Open eGov Platform do Công ty cổ phần công nghệ DTT phát triển.


Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch đang triển khai tại thành phố Đà Nẵng được kết nối trực tiếp 03 cấp phường, quận, thành phố. Tuy nhiên, do phần mềm này được xây dựng dưới mô hình phần mềm tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tại các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính nên việc phân quyền trong quản lý, theo dõi sự vận hành, sử dụng phần mềm, việc xử lý hồ sơ trên phần mềm vẫn còn một số bất cập. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp theo dõi, kiểm tra, nắm được kết quả về số lượng hồ sơ hộ tịch, thông tin cá nhân của từng hồ sơ hộ tịch do UBND các phường xã đã giải quyết thông qua hệ thống “sổ hộ tịch” trên phần mềm. Riêng về kiểm tra thời hạn giải quyết từng hồ sơ của cơ quan đăng ký hộ tịch đúng hạn, sớm hạn hay trể hạn lại phân quyền cho Sở Nội vụ theo dõi, thực hiện.


Mặc dù thời gian triển khai ứng dụng phần mềm vào đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương chưa dài (triển khai từ 9/2014), tuy nhiên, nhìn chung việc đăng ký và quản lý hộ tịch ngày càng ổn định, chính xác, hạn chế được sai sót trong các  giấy tờ hộ tịch của người dân. Qua một thời gian triển khai ứng dụng phần mềm trong đăng ký và quản lý hộ tịch cho thấy có nhiều tiện ích, hiệu quả cụ thể như sau:


- Quản lý, theo dõi được thông tin, dữ liệu từng hồ sơ hộ tịch được đăng ký như khai sinh, kết hôn, khai tử...

- Cập nhật dữ liệu hộ tịch đã đăng ký trước thời điểm triển khai phần mềm vào đăng ký hộ tịch (UBND các phường, xã đã đồng loạt thực hiện việc cập nhật dữ liệu hộ tịch đã đăng ký thủ công các năm trước đây vào phần mềm);

- Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp theo dõi, cập nhật được dữ liệu hộ tịch do UBND phường, xã đã đăng ký;


- Thời gian giải quyết hồ sơ hộ tịch cho công dân được rút ngắn vì thông qua việc giải quyết hồ sơ hộ tịch trên phần mềm đã giảm được tối đa thời gian cán bộ hộ tịch phải đánh máy vi tính nhiều lần. (ví dụ: cấp bản sao giấy tờ hộ tịch chỉ cần khai thác thông tin hộ tịch đã đăng ký lưu trữ trong phần mềm, không cần soạn thảo lại bản sao giấy tờ hộ tịch trên Microsoft Word.)

- Kết quả đăng ký hộ tịch (các thông tin về cá nhân) được tự động kết nối, tích hợp với phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Đà Nẵng do Công an thành phố quản lý, phục vụ cho công tác theo dõi, quản lý dân cư.

- Công dân có thể đăng ký các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực hộ tịch thông qua phần mềm đang triển khai.


Bên cạnh những kết quả đạt được cũng như tiện ích mang lại nêu trên, việc triển khai ứng dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch vẫn gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định sau:

- Do chưa có quy định rõ về nguyên tắc quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm nên việc bảo mật, bảo đảm an toàn của hệ thống chưa cao, chưa xác định rõ cơ quan nào là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý phần mềm, việc phân quyền theo dõi, tiếp cận, khai thác phần mềm cũng chưa cụ thể.

- Hệ thống biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm Thông tư của Bộ Tư pháp thời gian qua thay đổi thường xuyên ảnh hưởng đến việc phải cài đặt lại biểu mẫu trong phần mềm mất nhiều thời gian, làm gián đoạn việc sử dụng phần mềm cho việc tiếp nhận, đăng ký hồ sơ hộ tịch tại địa phương.

- Cán bộ làm công tác hộ tịch tại phường, xã phần nhiều chưa qua đào tạo bài bản về công nghệ thông tin; phải thay đổi, chuyển đổi vị trí công tác nên gặp khó khăn, hạn chế trong việc sử dụng, ứng dụng công  nghệ thông tin trong xử lý công việc.

3. Đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hộ tịch
Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai ứng dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch như nêu trên, đồng thời để có cơ sở cho các địa phương trong việc triển khai thực hiện các quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch được quy định tại Chương V Luật Hộ tịch được thống nhất, đảm bào đúng quy định, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng có một số ý kiến đề xuất, kiến nghị như sau:

Thứ nhất, Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ sớm có Đề án về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Trong đó, quan tâm nhất là phải xây dựng phần mềm về đăng ký và quản lý hộ tịch mẫu để các địa phương ứng dụng thực hiện thống nhất. Phần mềm mẫu do Trung ương xây dựng cần đảm bảo được sự kết nối với các phần mềm do các địa phương đã và đang ứng dụng, tránh việc không có sự tương tác dẫn đến phải hủy bỏ các phần mềm địa phương xây dựng, đang ứng dụng.

Thứ hai, song song với việc xây dựng phần mềm về đăng ký và quản lý hộ tịch mẫu, Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ sớm có quy định về sự phối hợp giữa các bộ, ngành và UBND các cấp trong việc quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử nhằm đảm bảo việc quản lý, khai thác, cập nhật được bảo mật, an toàn, chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được quy định mới được tiếp cận, khai thác.
Thứ ba, đề nghị Bộ Tư pháp hạn chế đến mức thấp nhất việc thay đổi hệ thống biểu mẫu hộ tịch, nhất là các biểu mẫu về Quyết định, Giấy tờ hộ tịch để các địa phương không phải cài đặt, thay đổi biểu mẫu trong phần mềm./.

TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG 
ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 
HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

----------((----------

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin:

a) Hạ tầng kỹ thuật tại Sở Tư pháp:

- Tổng số máy chủ (server): 03 máy chủ.

- Tổng số máy tính để bàn:  35 máy tính , trong đó máy tính phục vụ cho công tác hộ tịch là 03 máy tính (đạt tỷ lệ 100% công chức làm công tác hộ tịch được trang bị máy tính).

- Máy in phục vụ cho công tác hộ tịch: 01 máy in

- Hệ thống mạng LAN: 01 mạng LAN

- Hệ thống đường truyền Internet tốc độ cao: 02, trong đó có 01 đường truyền bằng cáp quang (có tốc độ độ Download là 30Mbps và tốc độ Upload là 512Kbps); 01 đường truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh có tốc độ 08Mbps.

- Hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin: Bkav Endpoint Security, Isa Server 2004 Firewall.

b) Hạ tầng kỹ thuật tại các Phòng Tư pháp:

- Số máy chủ (server) tại một Phòng Tư pháp: 01 máy chủ 

- Tỷ lệ % máy tính trang bị cho công chức làm công tác hộ tịch tại các Phòng Tư pháp: 100%

- Tất cả các Phòng Tư pháp đều trang bị tối thiểu 01 máy in phục vụ cho công tác hộ tịch.

- Hệ thống mạng LAN: 01 mạng LAN (thuộc hệ thống mạng LAN của UBND huyện, thành phố)

- Hệ thống đường truyền Internet tốc độ cao: 02, trong đó có 01 đường truyền bằng cáp quang (có tốc độ độ Download là 30Mbps và tốc độ Upload là 512Kbps); 01 đường truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh có tốc độ 08Mbps.

c) Hạ tầng kỹ thuật tại các xã, phường, thị trấn

- Tất cả các UBND phường, xã, thị trấn đều có hệ thống mạng LAN và được kết nối hệ thống internet qua đường truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh có tốc độ 04Mbps.

- Tỷ lệ % máy tính trang bị cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND các xã, phường, thị trấn: 100%

- Tất cả UBND các xã, phường, thị trấn đều trang bị tối thiểu 01 máy in phục vụ cho công tác hộ tịch.

2. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hộ tịch.

Từ năm 2007 đến 2010, Sở Tư pháp đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý hộ tịch tại 3 cấp trên địa bàn tỉnh gồm: 82 xã, phường, thị trấn; 08 thành phố, huyện và tại Sở Tư pháp. Hiện tại, hầu hết các đơn vị được triển khai đều sử dụng phần mềm có hiệu quả, phục vụ tốt trong công tác chuyên môn, giảm bớt thời gian xử lý hồ sơ và thời gian đi lại của nhân dân, tạo điều kiện kiểm soát được công việc của các chuyên viên, công chức hộ tịch tại các đơn vị. Phần mềm cũng đã hỗ trợ cho công chức tư pháp hộ tịch thống kê báo cáo kịp thời khi lãnh đạo cần có thông tin chính xác và nhanh chóng. 

Phần mềm được kết nối 3 cấp theo mô hình đồng bộ dữ liệu liên thông từ Sở Tư pháp tới cấp huyện và cấp xã.

Nền tảng công nghệ phát triển phần mềm hộ tịch:

- Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2005.

- Ngôn ngữ lập trình: DOT NET (Visual Basic,Visual C ++ ).

- Phần mềm kết xuất báo cáo: Crystal Report 9.0 .

3. Hiệu quả và khó khăn:

a) Hiệu quả khi sử dụng phần mềm:

Việc triển khai ứng dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, tăng năng suất làm việc và nâng cao trình độ xử lý công việc cho công chức tư pháp hộ tịch của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn. Từ đó góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ, chuyên viên tốt đẹp, tận tụy phục vụ nhân dân, giảm thiểu các yêu cầu gây phiền hà cho người dân nhờ ứng dụng tin học hóa công tác quản lý. Đồng thời, việc ứng dụng phần mềm quản lý hộ tịch giúp cho việc tra cứu thông tin một cách thuận tiện, góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian xử lý hồ sơ và thời gian đi lại của nhân dân.

Ngoài ra, việc ứng dụng phần mềm quản lý hộ tịch còn phục vụ cho báo cáo, thống kê, cung cấp thông tin cho Lãnh đạo chính xác, kịp thời và nhanh chóng.

b) Khó khăn, vướng mắc:

- Vẫn còn một bộ phận CBCC chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch nên chưa tích cực thay đổi thói quen làm việc thủ công, chưa chủ động học tập và trau dồi nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin  trong công tác của mình; vẫn còn một số đơn vị chưa thật sự tích cực, chủ động trong việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. 
- Nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin tại UBND cấp xã còn thiếu và yếu, chủ yếu là kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai, duy trì các ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Cụ thể: tuy đã tập huấn cho công chức hộ tịch và người phụ trách công nghệ thông tin cho các đơn vị nhưng khi xảy ra sự cố như bị virus, lỗi HĐH, cúp điện đột ngột bị lỗi CSDL… làm cho các ứng dụng không hoạt động thì các đơn vị không tự xử lý được, cần phải có sự hỗ trợ của Sở Tư pháp. Trong khi đó, Sở Tư pháp chỉ có một chuyên viên công nghệ thông tin, địa bàn các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn lại cách xa trụ sở nên không thể xử lý kịp thời dẫn đến chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ cho công dân.   

- Một số trang thiết bị tin học như máy tính, máy in được trang bị từ năm 2007, 2008, 2009 có tình trạng xuống cấp, thường xuyên bị trục trặc khi sử dụng nên dẫn đến tình trạng giải quyết hồ sơ không kịp thời gian theo quy định, đặc biệt đối với các thủ tục phải trả kết quả ngay trong ngày. Điều này gây không ít khó khăn cho công chức hộ tịch và gây nhiều bức xúc cho người dân.

- Cở sở dữ liệu hộ tịch được xây dựng phân tán tại các đơn vị do thời điểm bắt đầu triển khai (năm 2007) công nghệ phát triển phần mềm và hạ tầng mạng, viễn thông còn hạn chế. Do vậy, việc quản lý và đồng bộ CSDL hộ tịch giữa các cấp còn nhiều khó khăn, dễ xảy ra tình trạng mất dữ liệu.

- Ứng dụng công nghệ thông tin phải đi đôi với cải cách hành chính, quá trình cải cách hành chính đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi ứng dụng công nghệ thông tin phải giải quyết, vì vậy thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến công tác hộ tịch phải ổn định thì ứng dụng công nghệ thông tin mới đạt hiệu quả tốt. Trong khi đó, thủ tục hành chính và các biểu mẫu hộ tịch do Bộ Tư pháp quy định thường xuyên bị thay đổi gây khó khăn trong việc ứng dụng và xin kinh phí trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.
- Do không có đủ thời gian, nhân lực và kinh phí để nhập dữ liệu hộ tịch các năm về trước nên việc quản lý còn nhiều bất cập, mất nhiều thời gian để trích lục, thống kê, báo cáo.

4. Đề xuất kiến nghị liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hộ tịch

a) Về xây dựng hạ tầng

- Hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin là nền móng rất quan trọng cho mọi phương tiện hoạt động như: hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng, phần mềm nền tảng và các phần mềm ứng dụng đa dịch vụ có thể truyền tải thông tin mà không gây ra bất cứ một tắc nghẽn. Xu thế hiện nay trên thế giới là dùng chung hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu (TTTHDL) để giảm chi phí đầu tư, dễ vận hành, đảm bảo an ninh và bảo mật dữ liệu thông tin trên mạng, đảm bảo an toàn tuyệt đối trên mạng thông qua các giải pháp kỹ thuật hiện đại. Trung tâm tích hợp dữ liệu (TTTHDL) được xem như “bộ não” cho toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin, giữ chức năng là một trung tâm dịch vụ hạ tầng dùng chung, an toàn và tin cậy để quản lý và lưu trữ các ứng dụng chính phủ điện tử của Bộ Tư pháp và Tư pháp địa phương; cho phép các cơ quan nhà nước cung cấp các dịch vụ cho các bên liên quan cũng như đưa các dịch vụ công điện tử đến với người dân một nhanh chóng và hiệu quả.

- Vì vậy, Bộ Tư pháp cần xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu (TTTHDL) đủ mạnh, đảm bảo hệ thống an toàn, an ninh bảo mật dữ liệu, làm cơ sở để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của ngành Tư pháp trong đó có công tác đăng ký, quản lý hộ tịch.

b) Về ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ Tư pháp cần nghiên cứu xây dựng một cơ sở dữ liệu hộ tịch để triển khai thống nhất trong cả nước để tránh tình trạng các địa phương tự xây dựng các ứng dụng theo nhu cầu của địa phương mình, không theo một chuẩn thống nhất, dẫn đến việc khó khăn thực hiện liên thông cơ sở dữ liệu hộ tịch giữa các địa phương trên cả nước và giữa các địa phương với Bộ Tư pháp. Ngoài ra, khi các văn bản quy định về hộ tịch thay đổi, Bộ có thể nắm bắt kịp thời cập nhật vào hệ thống chung, tránh gây lãng phí, nâng cao hiệu suất công việc trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch./.

TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH, XÂY DỰNG 
CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ TẠI NGHỆ AN
--------((--------
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
I. Tình hình, đặc điểm của Nghệ An
Nghệ An có tổng diện tích 16.490,25 km2, lớn nhất cả nước. Miền núi và trung du Nghệ An chiếm 83% diện tích tự nhiên của tỉnh, 11/21 huyện, thị xã miền núi, 6/9 huyện đồng bằng có xã miền núi. Toàn tỉnh có 480 đơn vị cấp xã trong đó có 248 xã miền núi, có 6 huyện đồng bằng với 47 xã miền núi, có 90 xã và 180 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện được đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II, có 3 huyện thuộc diện huyện nghèo (Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong) được hưởng chính sách theo nghị quyết 30a của Chính phủ; có 27 xã biên giới thuộc 6 huyện (Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong), giáp với 3 tỉnh Hủa-Phăn, Xiêng-Khoảng và Bô-Li-Khăm-Xay của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, với chiều dài đường biên giới là 419 km. Với tình hình đặc điểm như vậy, cùng với việc Nghệ An là một tỉnh có dân số đông (dân số hơn 3,1 triệu người, đứng thứ tư cả nước) thì việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký và quản lý hộ tịch là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, tạo thuận lợi trong việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách và thống kê, báo cáo cũng như đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.

II. Những kết quả đạt được của công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 26/2006/CT-UBND ngày 04/01/2007 về việc tăng cường thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong đó đã chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị tham mưu thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.  Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tăng cường đôn đốc, hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan một cách toàn diện, đi vào chiều sâu. Các vụ việc đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi...trong nước cũng như có yếu tố nước ngoài đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đáp ứng nhu cầu của công dân và góp phần quan trọng vào công tác quản lý dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Bên cạnh công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cho đội ngũ cán bộ Tư pháp, Tư pháp Hộ tịch cấp xã, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo việc bố trí đủ cán bộ và cơ sở vật chất cho UBND cấp xã, làm tiền đề cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký và quản lý hộ tịch. Từ năm 2009-2010, trên địa bàn tỉnh, một số đơn vị cấp huyện như : Thị xã Thái Hòa, Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nghi Lộc đã thực hiện thí điểm phần mềm đăng ký hộ tịch ở một số phường, xã và bước đầu có hiệu quả rõ rệt với kinh phí đầu tư cho việc lắp dặt phần mềm gần 500 triệu đồng. Việc tiếp nhận các thủ tục hành chính cũng như cấp các giấy tờ hộ tịch cho công dân được thực hiện nhanh chóng, khoa học, công tác thống kê, báo cáo tổng hợp kịp thời, chính xác. 
Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 28/12/2013, UBND tỉnh ký Quyết định số 5444/QĐ-UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2013 ở cấp tỉnh trong đó có nội dung thí điểm ứng dụng phần mềm quản lý hộ tịch ở cấp xã thuộc các huyện Nghi Lộc, Nam Đàn và Quỳnh Lưu. Trước những yêu cầu cấp bách của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, tiến tới xây dựng tin học hóa công tác hộ tịch, ngày 29/10/2014, Sở Tư pháp đã phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của các cấp, các ngành cũng như UBND các huyện, thành, thị tích cực, chủ động thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này. Đến nay, đã có 17/21 huyện, thành, thị tiến hành ứng dụng phần mềm để đăng ký và quản lý hộ tịch cho công dân trên địa bàn (trừ một số huyện miền núi, vùng sâu vùng xa chưa có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch). Hàng năm, các huyện, thành, thị đều chủ động thực hiện việc nâng cấp phần mềm để phù hợp với các văn bản pháp luật mới, đến thời điểm này phần mềm quản lý hộ tịch đã được nâng cấp lên phiên bản 4.1. Trước đây, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp thủ công, chủ yếu là viết và vào sổ bằng tay. Do đó, vừa mất thời gian, các giấy tờ hộ tịch và sổ hộ tịch thường không được sạch đẹp do chữ viết hoặc nhiều khi bị tẩy xóa…, ảnh hưởng tới quá trình lưu trữ, bảo quản, tra cứu. Với việc áp dụng phần mềm quản lý hộ tịch, thời gian giải quyết hồ sơ cho công dân được nhanh hơn, chính xác hơn và việc lưu trữ hồ sơ đảm bảo, khoa học hơn. Hầu hết các địa phương đã thực hiện cập nhật dữ liệu hộ tịch các năm trở về trước tương đối đầy đủ, tạo thuận lợi cho việc sao từ sổ gốc, tra cứu hồ sơ của công dân và tạo tiền đề cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại địa phương. 

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoan 2013-2020, UBND tỉnh đang tích cực chỉ đạo việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giải quyết thủ tục hành chính. Trong bối cảnh các ngành, các cấp triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, thì việc tin học hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch là cần thiết và được tỉnh quan tâm, ưu tiên thực hiện, bởi các thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân (thông tin về khai sinh) là dữ liệu đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

III. Một số thuận lợi và khó khăn và giải pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch
1. Thuận lợi
- Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trong thời gian qua đã được sự quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường, một trong những điều kiện của việc ứng dụng công nghệ thông tin là phải trang bị máy vi tính và mạng internet, từ năm 2010 đến nay, UBND tỉnh đã trang bị đầy đủ máy vi tính cho 480 xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh với kinh phí lên tới 5,1 tỷ đồng.

-  Đội ngũ công chức Tư pháp thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cấp huyện và cấp xã được bố trí tương đối đầy đủ. Ở cấp huyện, số lượng  cán bộ 69 người ; cơ cấu cán bộ : Lãnh đạo phòng 31 người, chuyên viên 38 người trong đó nam 36, nữ 33; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật: 01 người ; Đại học Luật : 57 người, đại học khác : 8 người, trung cấp Luật: 03 người. Ở cấp xã: Trên địa bàn toàn tỉnh có 770 công chức Tư pháp hộ tịch trên 480 phường xã trong đó chuyên trách tư pháp hộ tịch 400 người, kiêm nhiệm tư pháp hộ tịch là 366 người, hợp đồng 04 người. Trình độ văn hóa: 100% trung học phổ thông. Trình độ chuyên môn 100% đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp hộ tịch, 384 người có bằng trung cấp luật, 386 người có bằng đại học Luật. Thời gian làm công tác tư pháp hộ tịch dưới 5 năm là 310 người, từ 5 năm trở lên là 460 người. Nhìn chung tổ chức bộ máy làm công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm, UBND tỉnh đều tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trong đó có việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này cho lãnh đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã và đội ngũ cán bộ tư pháp- hộ tịch cấp huyện, xã. Mặc dù công việc nhiều và nhiệm vụ ngày càng được tăng thêm, song nhìn chung, đội ngũ cán bộ làm công tác Tư pháp –hộ tịch đều tâm huyết với công việc, chịu khó tiếp cận với công nghệ thông tin để khai thác, sử dụng công nghệ  khi thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ tịch.

- Sự ra đời của Luật Hộ tịch là một bước đột phá, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thực hiện quản lý và đăng ký hộ tịch nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này nói riêng. Luật quy định rõ việc xây dựng và quản lý thống nhất Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc sẽ là thuận lợi to lớn trong việc ứng dụng phần mềm quản lý và đăng ký hộ tịch ở địa phương trong thời gian tới.
2. Khó khăn
- Nghệ An là tỉnh có dân số đông, có 11/21 huyện, thị miền núi trong đó có 03 huyện (Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế phong) là huyện đặc biệt khó khăn. Hiện nay toàn tỉnh có 16 xã chưa có điện lưới nên việc sử dụng máy vi tính, mạng Internet cũng như phần mềm hộ tịch chưa thực hiện được. 

- Trình độ tin học của cán bộ làm công tác Tư pháp hộ tịch ở một số huyện, đặc biệt là các huyện miền núi còn hạn chế. Mặc dù được trang bị máy vi tính, cài đặt phần mềm nhưng cán bộ chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa có hiệu quả. 

- Các huyện, thành, thị đang tự tìm các công ty cung cấp phần mềm trong nước để hợp đồng việc cài đặt phần mềm mà chưa có sự thống nhất, đồng bộ nên nhiều dịch vụ cung ứng phần mềm cũng như cán bộ kỷ thuật, hướng dẫn sử dụng chất lượng chưa cao. Mặt khác, các sổ, sách hộ tịch thực hiện thao tác thủ công tồn tại nhiều năm, nên khi thực hiện cập nhật vào phần mềm dữ liệu rất khó và nhiều thao tác không thực hiện được.

- Nguồn kinh phí để thực hiện việc nâng cấp phần mềm chưa đảm bảo. Mặt khác, các biểu mẫu hộ tịch thay đổi thường xuyên nên việc chỉnh sửa, cài đặt phần mềm cho phù hợp với các văn bản chưa thực hiện kịp thời một phần cũng do thiếu kinh phí.
3. Giải pháp
-  Tăng cường sự lãnh đạo, quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là cấp ủy Đảng chính quyền ở cơ sở thực hiện tốt những quy định của pháp luật về hộ tịch và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. 

- Quan tâm xây dựng, củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng của đội ngũ làm công tác Tư pháp, hộ tịch từ cấp tỉnh đến cơ sở đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và năng lực phục vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch. 
       - Tiếp tục đầu tư, đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đáp ứng yêu cầu cho cho việc thực hiện tin học hóa trong công tác hộ tịch; lồng ghép việc thực hiện công tác này với các Chương trình đề án khác ở địa phương; huy động sự đóng góp tự nguyện của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch. 
- Đẩy mạnh cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của đất nước ta.
IV. Một số đề xuất với Trung ương
1. Bộ, ngành ở Trung ương xây dựng hệ thống thể chế từ Nghị định đến Thông tư hướng dẫn cụ thể các quy định của Luật Hộ tịch, cải tiến sổ hộ tịch và phương thức đăng ký hộ tịch; đặc biệt phải xây dựng và quản lý thống nhất Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; hướng dẫn, chỉ đạo địa phương trong việc quản lý, sử dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch, cần tính đến việc xây dựng mã số cá nhân cho mỗi cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết đi.
2. Biên soạn thêm các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng nghiệp vụ, hướng dẫn thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này cho cho đội ngũ làm công tác Tư pháp – Hộ tịch ở địa phương.

 3. Hỗ trợ kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách trong việc lắp đặt phần mềm điện tử về hộ tịch. Hàng năm tổ chức sơ, tổng kết, xây dựng mô hình thí điểm trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệp và nhân rộng mô hình trong cả nước./.
NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TIẾP NHẬN THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CÓ 
YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TỪ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ


UBND quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Luật Hộ tịch năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, với nhiều chế định, quy định mới, nhất là những quy định về thủ tục và phân cấp trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, làm cho công tác này gần gũi hơn với người dân,thực sự phục vụ tốt hơn các yêu cầu của người dân, đồng thời cũng giúp thực hiện hiệu quả hơn những yêu cầu của công tác quản lý nhà nước.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1057/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Hộ tịch, theo đề nghị của Ban Tổ chức, UBND quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội xin trình bày tham luận “Những cơ hội và thách thức khi UBND quận tiếp nhận thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài từ UBND thành phố”

1. Về công tác chuẩn bị triển khai thi hành Luật Hộ tịch tại quận Cầu Giấy

Quận Cầu Giấy đi vào hoạt động từ ngày 01/9/1997, có 7 phường (từ 3 xã và 4 thị trấn của huyện Từ Liêm) với diện tích 12,04km2. Qua quá trình điều chỉnh địa giới hành chính đã thành lập thêm 01 phường mới. Đến nay, tổng số đơn vị hành chính là 8 phường. Số dân khi mới thành lập là 99 nghìn người, hiện nay gần 260 nghìn người (tăng gấp 2,6 lần).

Đây là một quận mới của Thủ đô Hà Nội có tốc độ đô thị hóa cao với nhiều cụm dân cư mới được hình thành, có cơ cấu dân số trẻ, hạ tầng đô thị hiện đại, hệ thống giáo dục đào tạo tiên tiến, nên thu hút ngày càng nhiều dân cư tại các vùng miền đến lập nghiệp, lập cư làm ăn, trong đó có rất nhiều đối tượng là người nước ngoài, nhất là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc… làm cho nhu cầu đăng ký hộ tịch nói chung cũng như hộ tịch có yếu tố nước ngoài nói riêng trong những năm gần đây tăng lên nhanh chóng.
Với nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận, đặt trong sự tác động của việc hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước, Quận ủy, UBND quận Cầu Giấy luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành công tác hộ tịch một cách sâu sát, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương.
Do vậy, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương và của thành phố Hà Nội về triển khai thi hành Luật Hộ tịch năm 2014, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2015 về việc triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn quận, đồng thời chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn Luật Hộ tịch trong cho đối tượng là cán bộ tư pháp, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của quận và phường, ban chỉ huy công an quận và phường, cảnh sát khu vực, Hội Luật gia của quận, Tổ trưởng Tổ dân phố...
UBND quận cũng chỉ đạo phòng Tư pháp phối hợp với phòng Văn hóa- Thông tin biên soạn tài liệu tuyên truyền Luật Hộ tịch, đặc biệt chú trọng các điểm mới của Luật so với các quy định về hộ tịch trước đây, các quy định liên quan trực tiếp đến công tác hộ tịch thuộc thẩm quyền của quận để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân với nhiều hình thích thích hợp.
UBND quận đã chỉ đạo phòng Tư pháp chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu xây dựng quy trình giải quyết các thủ tục về hộ tịch, đặc biệt là quy trình giải quyết theo thẩm quyền mới được chuyển giao từ cấp tỉnh trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân nhằm đáp ứng được yêu cầu của Luật Hộ tịch.    

Bên cạnh đó, UBND quận cũng đặc biệt quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch trên địa bàn quận cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp hộ tịch tại quận và phường hiện nay đều đạt các tiêu chuẩn chức danh theo quy định, có trình độ đại học trở lên. Hiện tại, Phòng Tư pháp quận được bố trí 01 cán bộ có trình độ cử nhân luật thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác hộ tịch, các phường trong quận đều được bố trí 01 cán bộ làm công tác hộ tịch. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ tư pháp hộ tịch luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số công chức Tư pháp hộ tịch trên địa bàn quận là 09 người ( 02 nam, 07 nữ) trong đó có 01 cán bộ làm công tác hộ tịch cấp quận, 8 cán bộ làm công tác hộ tịch /8 phường (trẻ nhất là 24 tuổi, cao nhất là 48 tuổi); 100% có trình độ đại học trở lên (trong đó có 01 người có trình độ thạc sỹ Luật); Có 09 cán bộ tư pháp  đều đã làm công tác tư pháp hộ tịch từ 05 năm trở lên.Về cơ bản đội ngũ công chức làm công tác tư pháp hộ tịch đáp ứng tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác hộ tịch cũng đã được UBND quận quan tâm. Hiện phòng Tư pháp và cán bộ tư pháp các phường đều có đủ các phương tiện làm việc đáp ứng cho yêu cầu công tác như máy vi tính, tủ đựng hồ sơ, tài liệu, văn phòng phẩm thiết yếu, hệ thống sổ sách chuyên môn ...

2. Những cơ hội và thách thức của UBND Quận Cầu trong việc thực hiện Luật Hộ tịch

Luật Hộ tịch năm 2014 đã cải tiến mô hình quản lý và đăng ký hộ tịch theo hướng tập trung việc đăng ký hộ tịch vào 02 cấp là cấp xã và cấp huyện. Theo đó cấp huyện nhận chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài từ UBND cấp tỉnh. Với sự quan tâm của Quận ủy, UBND quận Cầu Giấy và trên cơ sở năng lực của Phòng Tư pháp như đã trình bày trên, chúng tôi nhận thức được những cơ hội và thách thức sẽ đặt ra cho công tác hộ tịch trên địa bàn quận trong thời gian tới.

a) Những cơ hội – thuận lợi 

Một là, về bản chất, việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài là thực hiện một bước căn bản về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, giúp người dân tiết kiệm thời gian và thuận lợi trong thực hiện các thủ tục. Đây là cơ hội để khẳng định tính phục vụ dân của cơ quan công quyền, bảo đảm quyền con người theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đã được ghi nhận tại Hiến pháp năm 2013. Nói cách khác, việc chuyển giao này đã mở ra một cơ hội quan trọng cho quận chúng tôi, đó là cơ hội phục vụ dân.

Hai là, về quản lý nhà nước, đây là cơ hội để UBND quận cũng như các phòng, ban chức năng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn, nắm chắc một cách toàn diện công tác hộ tịch, đề ra và thực hiện quy trình mới trong công tác này, để từ đó thực hiện hiệu quả hơn sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận. Việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài giúp cho công tác quản lý hộ tịch của quận từ sau ngày Luật hộ tịch có hiệu lực trở nên đồng bộ, toàn diện, cân đối, không bị chồng chéo về thẩm quyền, gắn trực tiếp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Ba là, giúp mở ra cơ hội nâng cao năng lực cán bộ làm công tác hộ tịch. Yếu tố nước ngoài trong công tác này, đặt trong điều kiện hội nhập sâu rộng sẽ đặt ra nhiều yêu cầu mới, buộc cán bộ làm công tác này phải có năng lực, kỹ năng tương ứng, như phải có trình độ ngoại ngữ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài...

Bốn là, thực hiện thẩm quyền mới trong công tác hộ tịch giúp cho tăng cường được sự phối hợp ngành Tư pháp với các cơ quan liên quan, nhất là các cơ quan liên quan đến người nước ngoài từ quản lý nhà nước đến công chứng giấy tờ tài liệu, dịch thuật.

b) Những khó khăn – thách thức

Tuy nhiên, để nắm bắt và khai thác tốt các cơ hội nêu trên, đưa công tác hộ tịch đạt được hiệu quả thực sự theo đúng quy định của Luật Hộ tịch, bảo đảm quản lý nhà nước cho công tác này trên địa bản quận Cầu Giấy, chúng tôi cũng nhận thức rất rõ những thách thức đặt ra cho công tác này trong thời gian tới. Đó là:

Thứ nhất, về nhận thức, không chỉ trong công tác tư pháp mà trong các công tác quản lý nhà nước khác, mọi vấn đề có liên quan đến yếu tố nước ngoài lâu nay đều do cấp tỉnh giải quyết, vì thế trong nếp nhận thức, nhất là nhận thức của cấp xã phường, tâm lý e ngại vấn đề có yếu tố nước ngoài là một trở ngại không nhỏ, nhất là trong điều kiện các công việc khác không hỗ trợ được công tác này.

Thứ hai, sự đồng bộ chặt chẽ trong quá trình chuyển giao, tiếp nhận giữa cấp thành phố và quận. Hiện nay, thực sự chưa rõ nội dung của sự chuyển giao thẩm quyền là gồm những vấn đề gì. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu là phải chuyển giao đồng bộ, đặc biệt là số liệu thống kê, tài liệu lưu trữ trực tiếp liên quan đến việc thực hiện thẩm quyền tiếp theo của cấp quận. Bên cạnh đó, việc chuyển giao quy trình, kinh nghiệm thực hiện công tác cũng rất quan trọng.

Thứ ba, khối lượng công việc phải đảm nhận trong bối cảnh biến động dân cư ngày càng có sự gia tăng yếu tố nước ngoài trên địa bàn. Như trên chúng tôi đã nêu, quận Cầu Giấy là một quận trẻ, kinh tế phát triển năng động, hạ tầng đô thị hiện đại, giáo dục đào tạo tiên tiến, các yếu tố này kéo theo biến động dân cư theo hướng trí thức hóa, hấp dẫn người nước ngoài lưu cư, làm cho yếu tố nước ngoài sẽ có sự gia tăng nhanh chóng. Đây là thách thức đang hiện hữu ngày một rõ trên địa bàn quận. Trong điều kiện hiện tại, để vượt qua thách thức này, chúng tôi xác định phải có nỗ lực rất lớn và đồng bộ từ lãnh đạo đến cán bộ, chuyên viên làm công tác tư pháp.

Thứ tư, điều kiện và năng lực của ngành tư pháp quận. Tuy đã được quan tâm đầu tư cả về số lượng lẫn chất lượng. Song, xét về tổng thể, năng lực của tư pháp quận Cầu Giấy, có thể từ đó suy ra năng lực hiện tại của đại đã số cấp quận, huyện trên cả nước, chỉ đủ bảo đảm tốt cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ như hiện tại. Việc tăng thêm yếu tố nước ngoài vào công vụ đòi hỏi phải có sự chuyển đổi về chất từ chuyên môn nghiệp vụ đến khả năng ngôn ngữ, giao tiếp; sự am hiểu không chỉ Luật Hộ tịch mà còn các luật khác liên quan như hộ tịch, công chứng, dân sự, lao động... và không chỉ dành cho cán bộ chuyên trách làm công tác đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài mà cả cho cán bộ, chuyên viên khác trong hỗ trợ, phối hợp giải quyết.

Thứ năm, về các điều kiện bổ trợ, phối hợp. Chúng ta biết rằng, để giải quyết việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, cơ quan tư pháp cấp tỉnh được hỗ trợ đồng bộ từ các cơ quan chức năng liên quan (công an, ngoại vụ, công chứng, dịch thuật, sứ quán...) và đồng bộ với hệ thống các cơ quan giải quyết việc có liên quan đến nước ngoài. Nay, chỉ có công tác đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài chuyển giao xuống quận, vậy đương nhiên là sự đồng bộ trong hỗ trợ giải quyết ở cấp quận là không tương thích với các ngành liên quan cấp trên và với ngay cả các ngành ngang cấp trong quận. Đây là thách thức rất đáng kể vì nó là thách thức thuộc về cơ chế, thể chế.

Bên cạnh đó, yếu tố nước ngoài cũng đòi hỏi phải có thêm điều kiện vật chất, địa điểm làm việc, trang thiết bị phù hợp trong khi đó điều kiện của cấp quận huyện rất hạn chế, ngay cả đối với người dân trong nước vẫn còn có điểm chưa bảo đảm, tương xứng.

3. Đề xuất, kiến nghị

Nhằm vượt qua những thách thức nêu trên để nắm bắt những cơ hội thực hiện hiệu quả công tác quản lý hộ tịch nói chung cũng như công tác đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, chúng tôi xin có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

Thứ nhất là, phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, trong đó trọng tâm là Nghị định quy định chi tiết và Thông tư hướng dẫn. Điểm cốt lõi nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là phải quy định thật rõ quy trình thực hiện, cơ chế phối hợp trên cơ sở phân định rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan liên quan trong giải quyết hộ tịch có yếu tố nước ngoài, bảo đảm việc thực thi nhiệm vụ này của cấp quận không phải thực hiện dưới dạng xin - cho trong quan hệ với cơ quan khác.

Thứ hai là, phải chuẩn bị và tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản thi hành sâu rộng, thiết thực trong nhân dân, đặc biệt là trong các đối tượng trực tiếp liên quan với nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp. Nên có hình thức phổ biến, tuyên truyền từ xa các quy định của pháp luật về hộ tịch thông qua các đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài và trong các công việc có liên quan đến việc định cư, lưu cư của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ ba là, cần tổ chức tập huấn thật chu đáo, đầy đủ về công tác này. Điều đó không chỉ giúp làm tốt công tác hộ tịch, mà còn giúp làm tốt công tác đối ngoại của Nhà nước. Do vậy, cần tổ chức nghiên cứu, biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn triển khai thực hiện luật với nhiều cấp độ khác nhau, từ toàn quốc cho đến cấp quận huyện. Nội dung trọng tâm của tập huấn là quán triệt đầy đủ nội dung các quy định của pháp luật về hộ tịch và các pháp luật liên quan; quy trình thực hiện các thủ tục; cơ chế phối hợp, trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan trong phối hợp giải quyết đăng ký hộ tịch liên quan đến yếu tố nước ngoài. Kết quả tập huấn phải bảo đảm tạo chuyển biến sâu sắc nhận thức từ trong cấp ủy, lãnh đạo chính quyền đến cán bộ, chuyên viên làm công tác hộ tịch, để chuyển thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Thứ tư là, quan tâm đến công tác bố trí cán bộ có đủ năng lực, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác hộ tịch có yếu tố nước ngoài; bố trí điều kiện làm việc, trang thiết bị cần thiết để thực hiện công tác này có hiệu quả; đồng thời có cơ chế, chính sách đặc thù giúp cho việc triển khai thực hiện công tác hộ tịch liên quan đến yếu tố nước ngoài ngang tầm với yêu cầu đối ngoại của đất nước trong tình hình hiện nay./.
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Đăng ký, quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng luôn được Đảng và nhà nước ta quan tâm thực hiện qua các thời kỳ. Thông qua đăng ký và cấp phát giấy tờ hộ tịch sẽ tạo tiền đề pháp lý để công dân chứng minh về nhân thân khi hưởng quyền và làm nghĩa vụ, thực hiện các thủ tục hành chính, tham gia giao dịch... theo quy định pháp luật. Đồng thời thông qua quản lý, thống kê hộ tịch giúp cho nhà nước nắm vững tình hình dân cư, tạo cơ sở để nhà nước công nhận và bảo vệ quyền con người; quyền và nghĩa vụ công dân, cũng như có biện pháp quản lý dân cư một cách khoa học, phục việc xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của đất nước.

Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch thời gian qua đã đạt được  những kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng  bảo đảm quyền con người, quyền công dân, cũng như quản lý dân cư nói chung. Tuy nhiên, trong bối cảnh của đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển mới, tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng; việc dịch chuyển dân dân cư trong nước và quốc tế ngày càng gia tăng, thì công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đã phát sinh những tồn tại, bất cập, kể cả về thể chế và tổ chức thi hành, đòi hỏi nhà nước sửa đổi, hoàn thiện hóa để đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích của người dân. Trên tinh thần đó, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật hộ tịch năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016) là bước đột phá trong công tác đăng ký, quản lý hộ tich. Khi triển khai Luật Hộ tịch năm 2014, việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch từ cấp tỉnh về cấp huyện sẽ được thực hiện, sẽ tạo ra những cơ hội lớn và những thách thức cho Phòng Tư pháp cấp huyện – cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc quản lý và đăng ký hộ tịch tại địa phương

I. Đánh giá tình hình đăng ký và quản lý hộ tịch địa phương:

1. Sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền:

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm đến công tác quản lý và đăng ký hộ tịch tại địa phương, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất (máy tính, đường truyền kết nối mạng) cũng như nơi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục giải quyết đăng ký của công dân trên địa bàn. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện tại tổ tiếp nhận và trả hồ sơ của Văn phòng Ủy ban  nhân dân huyện, đảm bảo giải quyết hồ sơ theo quy định pháp luật, thuận tiện cho người dân đến liên hệ, đăng ký nhận và trả kết quả.

Để công tác hộ tịch đạt hiệu quả và đúng quy định pháp luật, Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện đã bố trí một chuyên viên thực hiện việc tiếp nhận và trả hồ sơ hộ tịch. Luôn tạo điều kiện để chuyên viên tham gia các khóa tập huấn về công tác hộ tịch do Sở Tư pháp Thành phố tổ chức.

Phòng Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã-thị trấn tổ chức bố trí cán bộ thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ (tùy tình hình nhân sự ở xã-thị trấn, có nơi bố trí cán bộ tư pháp, có nơi cán bộ văn phòng phụ trách việc tiếp nhận hồ sơ). 

Phòng Tư pháp cũng thường xuyên tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho công chức tư pháp, hộ tịch; thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ và có văn bản thông tin về các hướng dẫn nghiệp vụ do Bộ tư pháp và Sở Tư pháp thành phố ban hành cũng như tạo điều kiện để công chức viên tham gia các khóa tập huấn về công tác hộ tịch do Sở Tư pháp Thành phố tổ chức.  

2. Sự phối hợp của cơ quan liên quan trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch:

Luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Cụ thể Thường trực Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc luân chuyển ngay hồ sơ hộ tịch do phòng Tư pháp tham mưu và trình lãnh đạo huyện ký duyệt nhằm đảm bảo đúng thời gian quy định.

Ủy ban nhân dân huyện quan tâm bố trí một kho lưu trữ giấy tờ hộ tịch nằm trong khuôn viên Ủy ban nhân dân huyện và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất (tủ, bàn, máy hút ẩm, hệ thống báo cháy, kinh phí đóng bìa sổ bộ hộ tịch và kinh phí phòng, chống mối mọt) đảm bảo cho công tác lưu trữ giấy tờ hộ tịch được lâu dài.

3. Đội ngũ công chức tại Phòng Tư pháp:

Số lượng công chức được trong năm 2015 cho Phòng Tư pháp là 10 biên chế, trong đó gồm 1 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng và 7 chuyên viên. Tất cả 10/10 biên chế đều có trình độ chuyên môn là cử nhân luật (trong đó có 1 thạc sĩ và 1 đang theo học cao học luật). Về giới tính có 5 nam, 5 nữ, tuổi đời bình quân là 30 tuổi, trong đó trên 40 tuổi chiếm 20%, dưới 40 tuổi chiếm 80%. Về thâm niên công tác tư pháp có đồng chí trên 20 năm công tác, bên cạnh đó có một số chuyên viên mới nhận nhiệm vụ trong năm 2015. Nói chung đội ngũ công chức tư pháp tại Phòng đảm bảo tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác, nhiệt tình, năng nỗ và yêu nghề.

4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Phòng Tư pháp:

Phòng được bố trí một nơi làm việc trong trụ sở Ủy ban nhân dân huyện được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành. Trang bị hệ thống máy vi tính được kết nối mạng internet, máy in tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyên môn. Ngoài ra Phòng còn được Ủy ban nhân dân huyện bố trí 01 quầy tại tổ Tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện trang bị tốt các điều kiện vật chất như: bố trí vị trí riêng một quầy tiếp nhận hồ sơ hộ tịch, được trang bị 01 máy vi tính nối mạng, máy in và một phần mềm quản lý hộ tịch để quản l‎ý việc theo dõi công tác hộ tịch để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện thủ tục hành chính.

II. Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định Luật hộ tịch

Thực hiện việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch năm 2014 từ cấp tỉnh về cấp huyện sẽ đặt ra những thuận lợi lớn và những thách thức cho UBND cấp huyện và Phòng Tư pháp như sau:

1. Thuận lợi

1.1. Các Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch của Thủ tướng chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015) Bộ trưởng Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 1057/QĐ-BTP ngày 09 tháng 6 năm 2015) và những chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho cấp huyện trong công tác chuẩn bị để triển khai Luật Hộ tịch tại địa phương, cụ thể trong đó là công tác hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết hồ sơ, công tác nhân sự, công tác trang bị điều kiện, cơ sở vật chất... để phục vụ quá trình chuyển giao.

1.2. Việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch từ cấp tỉnh về cấp huyện trong một chừng mực nhất định là việc nhà nước đánh giá cao chất lượng tác nghiệp, thu lý và giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch của cán bộ cấp huyện, giao thêm thẩm quyền cho cấp huyện, đồng thời tạo điều kiện thuận tiện cho công dân khi liên hệ giải quyết thủ tục đăng ký hộ tịch tại địa phương (mà trước đây phải đến Sở Tư pháp). Đây là quá trình cụ thể hóa cải cách hành chính theo chủ trương của Đảng và nhà nước.

1.3 Đội ngũ công chức tại Phòng Tư pháp cấp huyện được chuẩn hóa vài năm nay về trình độ chuyên môn, cộng thêm với nhiệt tình, nỗ lực, thâm niên công tác tư pháp cộng với sức trẻ là một trong những thuận lợi cơ bản khi tiếp nhận chuyển giao thẩm quyền này

2. Khó khăn

2.1. Khó khăn đầu tiên trong việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch đối với Phòng Tư pháp huyện là áp lực của nhiệm vụ công tác mâu thuẩn với biên chế được cấp. Nhiệm vụ được giao thêm nhưng biên chế không được tăng thêm.

Theo Điều 5 Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công chức tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã hiện nay Phòng Tư pháp cấp huyện có 16 lĩnh vực công tác bao gồm: công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác quản lý nhà nước về  hòa giải cơ sở; công tác hộ tịch; công tác chứng thực; công tác bồi thường nhà nước; công tác trợ giúp pháp lý; công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác xây dựng ngành; công tác thi hành án dân sự, hành chính, phối hợp quản lý nhà nước về luật sư, tư vấn pháp luật; công tác lý lịch tư pháp; chế độ thông tin báo cáo. 

Trong 16 nhiêm vụ công tác này thì có 3 nhiệm vụ công tác được giao từ năm 2012 trở lại đây là: công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác quản lý pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nhưng từ năm 2012 đến nay, số lượng biên chế cấp cho Phòng Tư pháp không tăng (năm 2012: 10 biên chế, năm 2015 vẫn 10 biên chế). Ngày 08 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn 3086/UBND-VX tiếp tục khẳng định về việc không tăng biên chế công chức và số người làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập. Việc chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch từ cấp tỉnh về cấp huyện sẽ gia tăng áp lực cho Phòng Tư pháp  nếu không tăng biên chế trong năm 2016 khi triển khai thi hành Luật hộ tịch.

Theo pháp luật về hộ tịch hiện hành (Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2015) Phòng Tư pháp huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện 7 thủ tục hành chính về đăng ký hộ tịch bao gồm:

- Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
- Thủ tục bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi
- Thủ tục xác định lại giới tính

- Thủ tục xác định lại dân tộc
- Thủ tục điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi
- Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh 

- Thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn) 

Trong năm 2014, tại huyện Bình Chánh giải quyết hồ sơ đối với 7 thủ tục này gồm:

- Cấp lại bản chính giấy khai sinh: 178 trường hợp
- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi: 100 trường hợp.

- Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn): 68 trường hợp.

Tổng cộng: 346 trường hợp
Trong số 346 trường hợp hồ sơ hộ tịch giải quyết trong năm 2015, có hồ sơ giải quyết trong buổi hoặc trong ngày làm việc (như cấp bản sao  giấy tờ hộ tịch, cấp lại bản chính giấy khai sinh), có những hồ sơ phải tiến hành xác minh, thụ lý hồ sơ từ 3 đến 5 ngày làm việc (như hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch)...
Khi Luật hộ tịch năm 2014 có hiệu lực, thì ngoài 7 thủ tục hành chính về đăng ký hộ tịch đang giải quyết, Phòng tư pháp huyện còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện 16 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch được chuyển giao từ Sở Tư pháp thành phố (đính kèm phụ lục 1) 

Căn cứ vào số liệu hồ sơ hộ tịch  được thụ lý trong năm 2014, theo số liệu thống kê của Phòng Hộ tịch  Sở Tư pháp, khi thực hiện chuyển giao về Phòng Tư pháp khi Luật hộ tịch năm 2014 có hiệu lực thì trung bình mỗi Phòng Tư pháp cấp huyện sẽ thực hiện  thêm bình quân 156 hồ sơ hộ tịch/năm (của 16 thủ tục hành chính được chuyển giao) bao gồm:

- Thủ tục đăng ký khai sinh: 6 trường hợp/năm.

- Thủ tục đăng ký kết hôn: 114 trường hợp/năm.

- Thủ tục đăng ký khai tử: 10 trường hợp/năm.

- Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: 13 trường hợp/năm.

- Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con: 13 trường hợp/năm.

 Đặc biệt những thủ tục này không đơn giản để giải quyết trong ngày làm việc, mà phức tạp và cần xác minh, thụ lý trong nhiều ngày làm việc như trong lĩnh vực kết hôn có yếu tố nước ngoài (phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn), thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ....

2.2. Khó khăn tiếp theo là trình tự, thủ tục cụ thể để căn cứ pháp lý và giải quyết một số loại hồ sơ hộ tịch khi Luật hộ tịch năm 2014 được triển khai. Cụ thể cần phải có những Nghị định, Thông tư hướng dẫn, quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch tại khoản 3 Điều 14 (về cấp sổ định danh cá nhân cho người đăng ký khai sinh), khoản 3 Điều 16 (việc đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha mẹ, trẻ em sinh ra do mang thai hộ, việc xác định quê quán của trẻ bị bỏ rơi...) khoản 3 Điều 36 (thủ tục đăng ký khai sinh đối với trẻ sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam mà có cả cha, mẹ là công dân Việt Nam hoặc chỉ có cha hoặc mẹ  là công dân Việt Nam), khoản 4 Điều 38 (về việc bổ sung giấy tờ hồ sơ đăng ký kết hôn; việc phỏng vấn, xác minh mục đích kết hôn khi giải quyết  yêu cầu đăng ký kết hôn...). Nếu không được hướng dẫn và quy định chi tiết, sẽ rất khó khăn cho địa phương khi thụ lý và giải quyết hồ sơ khi Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành.

2.3. Khó khăn cuối cùng là việc trang bị điều kiện, cơ sở vật chất cho Phòng Tư pháp cấp huyện khi chuyển giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch từ cấp tỉnh về khi Luật Hộ tịch có hiệu lực. Cấp huyện cần phải được trang bị phòng ốc khang trang để thực hiện việc phỏng vấn, xác định mục đích kết hôn, trao giấy chứng nhận kết hôn cho các bên đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Nếu công tác này không được chuẩn bị tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bộ mặt của nền hành chính đất nước.

3. Kiến nghị, đề xuất

Từ những khó khăn và thuận lợi đã nêu, UBND huyện Bình Chánh có một số kiến nghị và đề xuất cấp lãnh đạo như sau:

3.1. Đề xuất UBND thành phố tăng thêm biên chế cho Phòng Tư pháp cấp huyện để có đủ nhân sự thực hiện công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác quản lý và đăng ký hộ tịch theo quy định. Trong điều kiện Thành phố không tăng thêm biên chế, đề nghị có cơ chế hoặc chỉ đạo cấp huyện điều chỉnh các biên chế trong phạm vi huyện để tăng thêm cho Phòng Tư pháp 01 biên chế trong năm 2016, hoặc có cơ chế tăng cho Phòng một suất hợp đồng lao động hoặc có chế độ làm thêm giờ để giải quyết tình thế đối với áp lực công việc tăng thêm trong năm 2016 khi Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành.

3.2. Kiến nghị các ngành kịp thời tham mưu Chính phủ ban hành các Nghị định như Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Nghị định về việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, thủ tục đăng ký trực tuyến; Nghị định quy định về thủ tục cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh... Kiến nghị các Bộ Tư pháp, Bộ ngoại giao, Bộ Tài chính kịp thời ban hành các Thông tư quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư liên tịch quy định về thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài; Thông tư quy định chi tiết thẩm quyền thu, mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch.... để khi Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành, các địa phương có cơ sở thụ lý và giải quyết các hồ sơ hộ tịch đúng quy định.

3.3 Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, tạo điều kiện và trang bị đầy đủ, cơ bản về cơ sở vật chất để kịp thời triển khai khi Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành, trong đó chú ý trang bị các phòng ốc khang trang để thực hiện phỏng vấn, trao giấy chứng nhận kết hôn cho công dân nước ngoài và các kho lưu trữ hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tich./.
NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TIẾP NHẬN THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TỪ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

UBND quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
Quản lý hộ tịch là một bộ phận của quản lý dân cư, có vai trò trọng yếu trong nền hành chính hiện nay, với phạm vi rộng lớn tác động đến mọi tầng lớp dân cư. Đăng ký và quản lý hộ tịch không chỉ có vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, chính trị xã hội trong giai đoạn lịch sử của đất nước, mà còn phản ánh ở mức độ đặc thù về truyền thống, tập quán trong tổ chức đời sống xã hội và quản lý dân cư của quốc gia nói chung, tại mỗi địa phương nói riêng.
1. Đánh giá về tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch tại quận Ô Môn

Trong thời gian qua, kể từ khi thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (thay thế Nghị định 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ), lĩnh vực này tại địa phương đã có nhiều tiến bộ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đăng ký và quản lý hộ tịch của UBND các cấp, phát huy vai trò đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ sở, tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền nhân thân theo quy định pháp luật về hộ tịch.

UBND quận Ô Môn luôn nhận thức tầm quan trọng trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, đã tổ chức quán triệt Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch và nhiều văn bản thi hành khác. Trên cơ sở đó, UBND quận đã ban hành 02 Chỉ thị về đăng ký và quản lý hộ tịch cho phù hợp với thực tế tình hình của địa phương và nhiều văn bản hành chính chỉ đạo công tác này.

Phòng Tư pháp tích cực tham mưu cho UBND quận trong việc triển khai tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hộ tịch đến cơ sở; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng về đăng ký hộ tịch; phối hợp với Đoàn thể tuyên truyền vận động Nhân dân hiểu và tích cực đăng ký hộ tịch. Đặc biệt trong các dịp hè Phòng đã phối hợp Quận Đoàn xây dựng đội tuyên truyền viên pháp luật đến từng hộ dân, vận động người dân đăng ký khai sinh, kết hôn. Năm 2000 và 2001 là năm đầu thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình, UBND quận đã chỉ đạo đăng ký dứt điểm hôn nhân thực tế (theo Nghị quyết 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, Nghị định số 77/2001/NĐ-CP của Chính phủ) và thường xuyên vận động việc đăng ký khai sinh cho trẻ em, kể cả người lớn tuổi, đạt trên 96% người dân thực hiện đăng ký… 
Bên cạnh đó, hàng năm, UBND Quận chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về hòa giải ở cơ sở lồng ghép vào công tác đăng ký và quản lý hộ tịch cho cán bộ hòa giải; tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu về hộ tịch; in tờ rơi phân phát đến từng hộ gia đình và thường xuyên kiểm tra công tác đăng ký quản lý hộ tịch của các phường. Đồng thời, UBND cũng tổ chức tốt mô hình một cửa, một cửa liên thông giữa quận và phường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giao dịch, rút ngắn 2/3 thời gian giải quyết công việc. UNND cũng chỉ đaọh tốt công tác phối hợp giữa phòng Tư pháp với cơ quan Công an và cơ quan Giáo dục đăng ký khai sinh quá hạn, cải chính hộ tịch và điều chỉnh các giấy tờ có liên quan giữa hộ tịch, hộ khẩu, học bạ…
Đạt được những kết quả nêu trên là do sự quan tâm lãnh đạo của cấp Ủy đảng các cấp, sự điều hành của UBND quận, cơ quan Tư pháp tham mưu tốt; nắm vững quy định pháp luật vận dụng sát thực tế; đội ngũ cán bộ có tâm huyết. Phối hợp tốt giữa Tư pháp, các phòng chuyên môn, đoàn thể và UBND các phường. Đặc biệt đội ngũ cán bộ Phòng Tư pháp khá ổn định, được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kế thừa và rèn luyện trong thực tiễn, tuy rằng lực lượng cán bộ Phòng Tư pháp hiện tại còn khá khiêm tốn  (04 biên chế và 01 hợp đồng).

Về cơ cấu: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng (04 nam, 01 nữ).

Về trình độ chuyên môn: 5/5 đ/c đều tốt nghiệp Đại học Luật; 01 đ/c cao cấp chính trị; 02 đ/c trung cấp chính trị, 01 đ/c sơ cấp chính trị, có 01 đ/c thâm niên 18 năm làm công tác Tư pháp, 01 đ/c mới vào và 02 đ/c có 03 năm công tác trong ngành Tư pháp.
Về chất lượng hoạt động của cán bộ Phòng Tư pháp: đã qua đào tạo về chuyên môn, thường xuyên được tập huấn về nghiệp vụ, trưởng thành từ cơ sở, hiểu biết tình hình thực tế địa phương, đạo đức phẩm chất tốt. Nhiều năm liền chi bộ cơ quan đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh; không có đ/c nào vi phạm đạo đức phẩm chất cũng như vi phạm về chuyên môn nghiệp vụ.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị của Phòng Tư pháp: Phòng Tư pháp làm việc tại trụ sở UBND quận, được cấp 01 phòng  riêng (với diện tích 28,35m2 ), được trang bị 03 máy vi tính, 02 máy in.

2. Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo qui định của Luật hộ tịch

a)Thuận lợi

Luật hộ tịch năm 2015 là bước đột phá về cải cách hành chính, là một bộ phận trong quản lý dân cư, xác định rõ thẩm quyền đăng ký hộ tịch các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở và cấp quận; là sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ về địa phương (quận, phường) trong đó quận vừa là cấp quản lý (đối với cơ sở) vừa là cấp thực hiện đăng ký hộ tịch theo luật định.

Những quy định trong Luật hộ tịch là phù hợp Hiến pháp 2013, nhiều quy định mang tính cải cách, góp phần từng bước hiện đại nền hành chính công, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, giảm phiền hà cho Nhân dân, đặc biệt đã tạo nền móng cho việc thiết lập định chế mới về quản lý tình trạng nhân thân của một người qua số định danh (mà các dữ liệu cần phải cập nhật ẩn danh phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm bảo vệ quyền hợp pháp của công dân), tạo sự liên thông kết nối dữ liệu phục vụ nhanh chóng trong tra cứu, sao lục, phục vụ cho nhiều ngành nhiều cấp… 
Giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch về cho quận và phường là sự liên thông gắn kết trong quy trình thủ tục hành chính. Quận không còn là cấp trung gian (theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP) mà là cấp giải quyết trực tiếp, tạo nhiều thuận lợi gần dân. Thành phố lúc này là cấp nghiên cứu đề ra chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý, thanh tra theo dõi việc thi hành pháp luật của cấp dưới, như vậy là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

b) Khó khăn
Luật hộ tịch năm 2015 là một bước đột phá trong cải cách hành chính về hộ tịch, tuy đã phân cấp và phân quyền mạnh mẽ và sẽ áp dụng công nghệ trong đăng ký và quản lý hộ tịch, đây là những việc mới, đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ giỏi về lĩnh vực công nghệ thông tin, hơn nữa những việc trước đây cấp thành phố thực hiện (theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP) thì nay lại giao toàn bộ về cho quận là sự bỡ ngỡ bước đầu.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu như diện tích làm việc 01 phòng 28,35m2 dành cho 05 người, với 03 máy vi tính, 02 máy in…như  vậy chưa đáp ứng yêu cầu cho thực hiện Luật hộ tịch năm 2015, cán bộ chưa am hiểu về phần mềm dữ liệu theo tiêu chuẩn quy định.

3. Những đề xuất kiến nghị của địa phương
Thực hiện Luật hộ tịch năm 2015 là phù hợp với tiến trình cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi cần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Tư pháp của quận và phường. Do đó, xuất phát từ nhiệm vụ, vị trí việc làm, dân số của mỗi địa phương mà thống nhất giao biên chế cho phù hợp (dựa vào số dân, quy định số lượng công chức).

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, theo tính chất nhiệm vụ được giao, bố trí phòng làm việc đúng diện tích quy định về trang thiết bị, phải đảm bảo cho mỗi cán bộ có 01 máy tính riêng làm phương tiện thực hiện nhiệm vụ, phải có kho lưu trữ đúng quy định (cần có tiêu chí cụ thể) không nên để mỗi địa phương tự quy định.

Về sự phối hợp: Luật hộ tịch 2015 liên quan đến nhiều cơ quan hữu quan khác, Chính phủ cần có giao nhiệm vụ phối hợp cụ thể cho từng bộ ngành, đối với quận sẽ cụ thể hóa ra cho từng phòng ban chuyên môn để thực hiện cho sát thực tế địa phương.

Đồng thời, cần sớm tập huấn cho công chức hộ tịch cấp quận, huyện và sau đó tập huấn công chức cấp phường, xã trước tháng 11/2015 để có bước tiếp cận tập dượt công việc, đảm bảo từ 01/01/2016 thực hiện Luật hộ tịch đạt kết quả./.
� Theo thống kê của Bộ Tư pháp đến đầu năm 2014 thì trong số 15.249 công chức Tư pháp - Hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã có 4.090 người có trình độ Đại học Luật (chiếm 27%), 7.633 người có trình độ Trung cấp Luật (chiếm 50%), còn lại là chuyên môn khác 3.526 người (23%); tại các Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có 3.041 công chức, trong đó 2.756 công chức có trình độ Đại học trở lên (chiếm 90%), trình độ chuyên môn Luật là 2.300 công chức (chiếm 75,6%). Do đó, để bảo đảm tiêu chuẩn công chức làm công tác hộ tịch theo quy định của Luật, đáp ứng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Luật khi chuyển giao thẩm quyền từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, cấp xã sẽ đòi hỏi phải đào tạo trình độ Trung cấp Luật cho 3.526 công chức Tư pháp - Hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã, đào tạo trình độ Đại học Luật đối với 741 công chức tại Phòng Tư pháp cấp huyện. Cùng với đó, đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch  cần được bồi dưỡng về nghiệp vụ hộ tịch và các kỹ năng  khác để đáp ứng tiêu chuẩn của Luật Hộ tịch.


� Gồm 3 Nghị định, 3 Thông tư và Thông tư liên tịch.


� Trung cấp luật đối với công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; cử nhân luật đối với công chức của Phòng Tư pháp cấp huyện; được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch đối với Viên chức ngoại giao, lãnh sự làm công tác hộ tịch tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 


� Sổ đăng ký khai sinh, Sổ đăng ký kết hôn, Sổ đăng ký khai tử, Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi, Sổ đăng ký việc giám hộ v.v…Ngoài ra còn có hồ sơ, giấy tờ lưu cho từng loại việc đăng ký hộ tịch tương ứng như Giấy chứng sinh, Tờ khai đăng ký khai sinh (đối với việc đăng ký khai sinh); Tờ khai đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (đối với việc đăng ký kết hôn); Bản thỏa thuận cho, nhận con nuôi, Biên bản cử giám hộ (đối với việc nuôi con nuôi, đăng ký giám hộ) v.v… mà đương sự kê khai và nộp cho cơ quan đăng ký hộ tịch


� Tính đến tháng 6 năm 2012, ở cả 03 cấp trong cả nước (tỉnh, huyện, xã) đang lưu trữ một số lượng lớn sổ sách hộ tịch lên tới 771.909 quyển, chủ yếu là Sổ đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn và đăng ký khai tử, với trên 56.866.000 dữ liệu đăng ký trong sổ lưu; ngoài các sổ đăng ký hộ tịch theo quy định của Nhà nước từ năm 1945 đến nay, một số Sở Tư pháp còn lưu trữ được sổ hộ tịch từ chế độ cũ.


� Có 09 địa phương trang bị phần mềm đăng ký hộ tịch, áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh, có sự kết nối liên thông 3 cấp, gồm: Bạc Liêu, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Yên, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên vẫn chưa toàn diện và độ trễ vẫn khá cao.


- Các tỉnh, thành phố: Hà Nội, An Giang, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Long An, Hà Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Lâm Đồng đã có phần mềm đăng ký hộ tịch và áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh nhưng chưa có sự kết nối giữa các cấp.


� Cung cấp các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ; cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu; gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.


� Cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.


� Hồ Chí Minh toàn tập, T.5, Tr.269.


� Nghị định số 764/TTg ngày 8/5/1956 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bản điều lệ đăng ký hộ tịch.


� Lãnh đạo Bộ đã phê duyệt kế hoạch tổ chức tập huấn vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2015.


� Tổ chức hàng năm.


� Hiện nay các địa phương và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang tiến hành rà soát để chuẩn bị báo cáo về Bộ Tư pháp (thời hạn trước 31/8/2015). Do đó, bài viết này chủ yếu đề cập đến thực trạng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch theo tổng hợp số liệu báo cáo đến hết tháng 10/2014.


� Ví dụ, các địa bàn Hoa Kỳ, Đức, Pháp… đều có cán bộ ngoại giao chuyên trách công tác hộ tịch.


� Khoản 4 Điều 7, khoản 3 Điều 16, khoản 3 Điều 36, khoản 4 Điều 38, khoản 2 Điều 72, khoản 2 Điều 76 của Luật hộ tịch


� Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Nghị định số 06/2012/NĐ_CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực; Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình.


� Ban soạn thảo Nghị định do Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban, thành phần bao gồm đại diện các Bộ, ngành có liên quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và truyền thông, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.





� Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo loại đơn vị hành chính cấp xã; cụ thể như sau: Cấp xã loại 1: không quá 25 người; Cấp xã loại 2: không quá 23 người; Cấp xã loại 3: không quá 21 người.


� Theo quy định tại Nghị định 24/2013/NĐ-CP và Nghị định 126/2014/NĐ-CP hiện nay thì biện pháp “phỏng vấn” được xem như một “rào cản pháp lý”, nhằm góp phần làm lành mạnh hóa quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài và bảo vệ quyền lợi của các bên khi kết hôn.


� Để được UBND cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, công dân Việt Nam phải qua thủ tục phỏng vấn tại Sở Tư pháp, được Sở Tư pháp đồng ý trước.
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